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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Nhạy cảm ngà là một hội chứng khá thường gặp và là nguyên nhân 

không nhỏ gây ra sự khó chịu thường xuyên cho nhiều người. Theo một số 

nghiên cứu, tỷ lệ mắc nhạy cảm ngà khá cao, có thể lên tới 57% [1]. Do vậy, 

việc điều trị nhạy cảm ngà là mối quan tâm không chỉ của các bác sĩ răng - 

hàm - mặt mà còn của nhiều bệnh nhân. Hiện nay, có nhiều phương pháp điều 

trị nhạy cảm ngà như sử dụng kem đánh răng, nước súc miệng, các varnish, 

gel bôi hay điều trị bằng laser. Trong đó, điều trị bằng laser là phương pháp 

điều trị có tác dụng kép: vừa có tác dụng khử cực các sợi thần kinh hướng 

tâm, vừa có tác dụng đóng các ống ngà thông qua sự thay đổi hình thái bề mặt 

ngà do đó cho hiệu quả giảm nhạy cảm tức thì và lâu dài [2], [3]. Các nghiên 

cứu thực nghiệm chỉ ra rằng laser diode tác động lên bề mặt ngà răng gây bịt 

một phần hoặc hoàn toàn các ống ngà do đó làm giảm 79% tính thấm ngà 

răng [3], [4], [5]. Các nghiên cứu lâm sàng sử dụng laser diode điều trị nhạy 

cảm ngà cho thấy hiệu quả điều trị đạt được có thể lên đến 90% [2]. Hơn nữa, 

laser diode khi chiếu lên bề mặt ngà còn có tác dụng kích thích tủy răng tăng 

sinh lớp tạo ngà bào tạo tiền đề cho sự hình thành lớp ngà thứ ba để bảo vệ 

tủy thông qua hiệu ứng sinh học đặc hiệu của chúng [6], [7]. Bên cạnh đó, 

phương pháp điều trị sử dụng laser diode với mức sinh nhiệt không đáng kể 

đã được chứng minh là an toàn cho tủy răng khi được sử dụng ở các thông số 

phù hợp [8], [9]. Nhờ những ưu điểm này mà laser diode ngày càng được ứng 

dụng trong điều trị nhạy cảm ngà. 

 Ở Việt Nam, hiện nay laser diode bắt đầu được sử dụng rộng rãi trong 

nha khoa nói chung và trong điều trị nhạy cảm ngà nói riêng. Tuy nhiên, các 

nghiên cứu về tác dụng của laser diode trong điều trị nhạy cảm ngà phần lớn 
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là những nghiên cứu đơn lẻ, chưa có nghiên cứu nào đi sâu tìm hiểu một cách 

có hệ thống về các thông số điều trị thích hợp nhất cho loại laser này để đạt 

hiệu quả điều trị cao mà hạn chế những tác động không mong muốn đến bề 

mặt ngà cũng như mô tủy.  

Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu hiệu quả 

của laser diode trong điều trị răng nhạy cảm ngà” với các mục tiêu:  

1. Đánh giá hiệu quả bịt ống ngà của laser diode trên răng thỏ.  

2. Nhận xét đặc điểm lâm sàng của răng nhạy cảm ngà. 

3. Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nhân nhạy cảm ngà bằng laser 

diode, so sánh với bôi varnish fluoride. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN 

 

1.1. Đặc điểm mô học và sinh lý của men răng, ngà răng, xƣơng răng và tủy răng. 

1.1.1. Men răng 

Men răng là phần tổ chức cứng bao phủ bên ngoài toàn bộ thân răng cho 

tới cổ răng giải phẫu. Chức năng chính của men răng là bảo vệ tủy răng khỏi các 

kích thích và ngăn chặn các yếu tố độc hại xâm nhập vào tủy. Men răng tạo 

thành một buồng kín chịu các lực lớn khi ăn nhai,che chở cho mô tủy mềm bên 

dưới do đó men răng có độ cứng rất cao. 

 Men răng là chất cứng nhất cơ thể và có tỷ lệ các khoáng chất cao nhất 

[10] chiếm đến 96%, phần còn lại là nước và các chất hữu cơ. Các khoáng chất 

chủ yếu là hydroxyapatit dưới dạng các tinh thể canxi phosphat. Số lượng lớn 

các khoáng chất trong men không chỉ làm cho men cứng mà còn tạo đặc tính 

giòn của men. Men không chứa collagen như được tìm thấy trong các mô 

cứng khác (ngà răng và xương), nhưng nó có chứa 2 loại protein độc đáo: 

amelogenis và enamelins. 

 Ở người, men có độ dày khác nhau giữa các vùng, thường dày nhất ở núm 

răng, có thể lên đến 2,5mm và mỏng nhất ở chỗ nối men- xương răng (CEJ). 

Men răng được hình thành bởi các đơn vị cơ bản, đó là các trụ men. 

Trụ men có đường kính 4-8 m, thường được gọi là các lăng kính men, được 

cấu tạo bởi các tinh thể hydroxy apatit liên kết chặt chẽ với nhau [1]. Sự sắp 

xếp của các tinh thể trong mỗi trụ men rất phức tạp. Các tinh thể men ở đầu 

các trụ men có hướng song song với trục dài của trụ [10]. Trong khi ở phần 

đuôi của trụ men, các tinh thể có hướng phân kỳ nhẹ (65
o
) từ trục dài [10]. 

Trên các lát cắt ngang của men răng trưởng thành quan sát thấy các 

đường Retzius. Trên các lát cắt dọc, các đường này đi qua các trụ men. Được 
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thành lập từ những thay đổi trong đường kính của dây Tome, những đường vân 

này chứng tỏ sự phát triển của men tương tự như các vòng trên thân cây. Những 

vòng này là kết quả của sự trao đổi chất hàng ngày của các tế bào tạo men trong 

quá trình sản xuất mạng lưới men, trong đó bao gồm một khoảng thời gian làm 

việc xen kẽ một khoảng nghỉ trong suốt quá trình phát triển răng.  

             

Hình 1.1. Cắt ngang các trụ men 

(SEM x 1500) [11] 

Hình 1.2. Vân Retzius (TLM) [11] 

 

1.1.2. Xương răng 

Xương răng là một mô khoáng vô mạch bao phủ toàn bộ bề mặt chân 

răng. Do vị trí trung gian của nó, xương răng tạo thành cầu nối giữa ngà răng 

và dây chằng nha chu.  

Xương răng bao phủ toàn bộ chân răng với độ dày không đồng đều, dày 

nhất ở vùng chóp răng và vùng giữa các chân răng của răng nhiều chân (50-

200m) và mỏng nhất tại CEJ vùng cổ răng (10-50m). Bình thường, xương 

răng không lộ trong môi trường miệng do được ngăn cách bởi lợi. Xương 

răng tiếp nối với men tại giao điểm men-xương răng (CEJ) theo 3 cách tiếp 

xúc: 60% trường hợp xương răng phủ lên men, 30% trường hợp xương răng 

và men gặp nhau theo kiểu đối đầu và 10% chúng không tiếp xúc với nhau 
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gây lộ lớp ngà bên dưới. Trường hợp xương răng và men không gặp nhau, 

bệnh nhân có thể bị nhạy cảm ngà và dễ sâu chân răng. 

Các tế bào của xương răng nằm trong các hốc của nó, tương tự như 

trong xương. Những hốc này cũng có các tiểu quản nối các hốc với nhau 

vàkhông chứa dây thần kinh.  

Về mặt vi thể, xương răng được tạo nên bởi một khung sợi khoáng hóa với 

các tế bào. Khung sợi bao gồm cả các sợi sharpey và các sợi nội sinh. Các sợi 

sharpey là một phần của các sợi collagen có nguồn gốc từ dây chằng nha chu [12].  

Xương răng là một mô mềm hơn ngà răng, chứa 45-50% chất vô cơ, 

phần còn lại là chất hữu cơ và nước. Thành phần vô cơ của xương răng chủ 

yếu là các hydroxyapatit vàmột ít các canxi phosphat vô định hình. Thành 

phần hữu cơ của xương răng chủ yếu là collagen typ I (90%) và collagen typ 

III (5%) phủ ngoài collagen typ I. Ngoài ra xương răng còn chứa 2 loại 

protein lớn không phải collagen, đó là sialoprotein xương (BSP) và 

osteopontin (OPN). 

1.1.3. Ngà răng  

 Ngà răng là tổ chức cứng bao phủ toàn bộ răng, nằm phía trong lớp men (ở 

thân răng) và xương răng (ở chân răng). Ngà răng tạo thành một mô xốp đệm 

dưới lớp men răng cứng, giòn tạo sự linh hoạt cho men răng. Đồng thời, nhờ có 

độ xốp của ngà răng, các lực tác động vào răng trong quá trình ăn nhai đã được 

phân tán và trở nên vô hại cho tủy. Bên cạnh đó, các cấu trúc và các đặc điểm 

sinh lý của ngà răng góp phần bảo vệ mô tủy trước các tác nhân có hại. 

Ngà răng trưởng thành bao gồm 65% là chất vô cơ chủ yếu là các tinh 

thể hydroxyapatit. Collagen chiếm khoảng 20% trọng lượng của ngà. Một đặc 

tính của ngà răng của con người là sự hiện diện các ống ngà chiếm 20%-30% 

khối lượng ngà răng. Chính những ống ngà này làm ngà răng có độ xốp nhờ đó 

cung cấp sự linh hoạt cho lớp men răng giòn nằm phía trên.  
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1.1.3.1. Đặc điểm mô học của ngà răng  

Ngà răng có thể được phân loại theo bốn cách sau: theo vị trí của ngà 

so với tủy răng, theo các đơn vị cấu tạo vi thể, theo thời gian hình thành hay 

theo quá trình lắng đọng vôi hóa.  

 Phân loại ngà răng theo đơn vị cấu tạo vi thể 

- Ống ngà 

Ống ngà được hình thành xung quanh đuôi nguyên sinh chất của 

nguyên bào tạo ngà do đó nó đi qua toàn bộ chiều dài của ngà răng từ DEJ 

hoặc DCJ để tới tủy. Các ống ngà gần tủy có kích thước rộng hơn, đây là kết 

quả của sự hình thành tăng dần ngà quanh ống, dẫn đến đường kính ống ngà 

giảm dần về phía men răng.  

- Ngà quanh ống  

Phần ngà dọc theo ống ngà được gọi là ngà quanh ống. Ngà quanh ống 

là một hình thức đặc biệt của ngà thực sự, nó không phổ biến cho tất cả các 

loài động vật có vú. Các nghiên cứu cho thấy ngà quanh ống có lượng khoáng 

cao do đó cứng hơn ngà gian ống. Mạng lưới hữu cơ của ngà quanh ống cũng 

khác với ngà gian ống trong đó các sợi collagen tương đối ít nhưng có tỷ lệ 

cao sulfate proteoglycans. 

- Ngà gian ống  

Ngà gian ống nằm giữa các vòng của ngà quanh ống và tạo thành phần 

lớn ngà quanh tủy. Mạng lưới hữu cơ của nó bao gồm chủ yếu là các sợi 

collagen có đường kính 500-1000A
o
. 

Trong ngà răng chứa ít các sợi thần kinh. Các sợi thần kinh nằm trong 

một rãnh dọc theo bề mặt của đuôi nguyên sinh chất tạo ngà bào, chủ yếu là 

các sợi A. Chúng chỉ xâm nhập vào ống ngà một vài m, tuy nhiên một số có 

thể xâm nhập xa hơn đến 100m. Kết thúc, các sợi thần kinh xoắn trôn ốc 

xung quanh đuôi nguyên sinh chất tạo ngà bào [13]. 
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Do ngà răng hiếm các sợi thần kinh (ngoại trừ một số sợi gian ngà như 

đã nói ở trên) do đó các ứng dụng gây tê tại chỗ cho ngà răng không làm giảm 

độ nhạy cảm của nó. 

          
 

Hình 1.3. Lát cắt dọc răng cửa người 

(SEM x 100) [14] 

*: Men ** Cầu gian ngà 

Hình 1.4. Lát cắt dọc răng cửa người 

(SEM x 2400) [14] 

*: Ngà gian ống Mũi tên: Ống ngà 
 

 Phân loại ngà răng theo thời gian hình thành 

- Ngà tiên phát 

Ngà tiên phát là ngà răng được tạo thành trước khi răng đóng chóp. Ngà 

tiên phát có độ khoáng hóa cao hơn ngà thứ phát. Các ống ngà trong ngà tiên 

phát sắp xếp tương đối đều, thường chạy song song với nhau. 

- Ngà thứ phát  

  Ngà thứ phát sinh lý: là ngà răng được hình thành sau khi răng đóng 

chóp. Ngà thứ phát sinh lý ít ngấm vôi và số lượng ống ngà ít, các ống ngà có 

hướng đi thay đổi và uốn khúc  

  Ngà trong suốt: 

Ngà lão hóa (ngà xơ hóa, ngà xơ cứng): Càng lớn tuổi, ngà có biểu hiện 

ngấm vôi càng nhiều. Sự ngấm vôi này làm cho đường kính ống ngà bị giảm 
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hoặc tắc và dây Tome biến mất. Khi ống ngà bị lấp đầy bởi các chất khoáng 

lắng đọng, ngà trở nên xơ hóa. Ngà xơ hóa có thể dễ dàng được phát hiện trên 

mô học bởi tính trong mờ của nó.  

Ngà phản ứng (ngà sửa chữa, ngà thứ ba): Là ngà sinh ra do hoạt động 

bảo vệ chống lại các yếu tố kích thích từ bên ngoài của phức hợp ngà tủy. Ngà 

này có cấu trúc không điển hình, các ống ngà giảm rõ rệt về số lượng, sắp xếp 

không đều, uốn lượn hoặc hoàn toàn không có [15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Hình 1.5. Ngà phản ứng [16] 

1.1.3.2. Đặc điểm sinh lý của ngà răng 

 Dòng chảy ống ngà 

Dịch tự do chiếm khoảng 22% tổng thể tích ngà. Chất lỏng này là những 

phần vật chất rất nhỏ của máu trong các mao mạch tủy răng và thành phần của 

nó tương tự như huyết tương. Dòng chảy hướng ra bên ngoài giữa các tạo ngà 

bào vào ống ngà và cuối cùng thóat ra qua các lỗ nhỏ trên men. Dòng chất lỏng 

chảy nhanh trong ống ngà được cho là nguyên nhân của nhạy cảm ngà.  

 Tính thấm ngà răng  

Ống ngà là kênh chính cho chất lỏng khuếch tán qua ngà răng. Tính 

thấm của chất lỏng tỷ lệ thuận với đường kính và số lượng ống ngà. Tính 

Men răng 

Miếng trám 

Ngà xơ hóa 

Ngà thứ ba 
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thấm của ngà ở chân răng thấp hơn nhiều so với ngà răng ở thân răng. Tính 

thấm thấp của ngà chân răng làm cho nó ít thấm các chất độc hại ví dụ như 

các sản phẩm chuyển hóa của vi khuẩn từ mảng bám răng.  

Trong răng sống tủy, vi khuẩn không dễ dàng đi qua ống ngà vào tủy 

răng. Sự thắt lại và không đều giữa các ống ngà có khả năng giữ lại 99,8% vi 

khuẩn thâm nhập vào bề mặt ngà. Ngược lại, trong răng đã được lấy tủy, vi 

khuẩn có thể đi vào buồng tủy trong một thời gian ngắn [13].  

1.1.4. Đặc điểm mô học của tủy răng 

Tủy răng là một mô mềm được bao bọc xung quanh bởi các mô cứng 

của răng. Tủy răng có chức năng cảm nhận và dẫn truyền các cảm giác trong 

răng. Hơn nữa, tủy còn có chức năng nuôi dưỡng và định hướng quá trình sửa 

chữa ngà trong suốt cuộc đời của răng. Nhờ có tủy răng, răng trở thành một tổ 

chức “sống” với các hoạt động chức năng điển hình.  

1.1.4.1. Lớp nguyên bào tạo ngà  

Lớp ngoài cùng của tế bào tủy răng khỏe mạnh là lớp nguyên bào tạo 

ngà. Lớp này nằm sát lớp tiền ngà bao gồm chủ yếu thân tế bào tạo ngà.  

Phần thân của phần lớn các nguyên bào tạo ngà tiếp giáp với lớp tiền 

ngà, tuy nhiên đuôi nguyên sinh chất của chúng xuyên qua lớp tiền ngà vào 

ngà răng. Các nguyên bào tạo ngà chịu trách nhiệm về quá trình tạo ngà, nó là 

đại diện đặc trưng nhất của phức hợp ngà - tủy và và sự hiện diện của chúng 

trong ống ngà làm cho ngà răng là một mô sống. Các nguyên bào tạo ngà có 

chức năng tổng hợp collagen typ I và tiết ra phosphophoryn, một 

phosphoprotein tham gia khoáng hóa. Chất này chỉ tồn tại trong ngà răng mà 

không tìm thấy trong các mô khác. 

Từ thân các nguyên bào tạo ngà các vi ống tế bào chất kéo dài tạo thành 

đuôi nguyên bào tạo ngà. Sự thắt lại của đuôi tạo ngà bào tạo ra không gian 

tương đối lớn giữa chúng và ống ngà. Khoảng trống này có thể chứa các 

sợi collagen và các hạt vật chất mịn đại diện cho chất nền. 
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Mức độ xâm nhập của các đuôi tạo ngà bào vào ngà răng vẫn còn một 

vấn đề tranh cãi. Trước đây, người ta cho rằng chúng có mặt trong suốt chiều 

dày ngà răng. Tuy nhiên nhiều nghiên cứu siêu cấu trúc đã mô tả các đuôi 

nguyên sinh chất bị giới hạn ở 1/3 của ngà răng [13].  

1.1.4.2. Vùng nghèo tế bào  

Nằm ngay dưới lớp tạo ngà bào trong tủy răng phần thân răng thường 

có một khe hẹp khoảng 40 m là vùng tự do của các tế bào. Tại đây có các 

mao mạch, sợi thần kinh không myelin, và các đuôi nguyên sinh chất rất 

mảnh của nguyên bào sợi. Sự hiện diện hay vắng mặt của vùng nghèo tế bào 

phụ thuộc vào trạng thái chức năng của tủy răng.  

1.1.4.3. Vùng giàu tế bào 

Thường dễ thấy trong vùng dưới nguyên bào tạo ngà là một lớp chứa 

tỷ lệ tương đối cao các nguyên bào sợi hơn so với trung tâm tủy răng. Bên 

cạnh các nguyên bào sợi, vùng giàu tế bào có thể bao gồm các đại thực bào 

và tế bào lympho. Sự phân chia tế bào trong vùng giàu tế bào hiếm khi xảy ra 

trong tủy răng bình thường, nhưng khi các nguyên bào tạo ngà bị hoại tử sẽ 

gây ra tăng hiện tượng gián phân của lớp tế bào này. 

 

Hình 1.6. Các vùng của tủy răng [13] 

 

Trung tâm tủy 

Tạo ngà bào 

Vùng giàu tế bào 

Vùng nghèo tế bào 

Lớp tiền ngà 

Ngà răng 
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 Chất nền 

Chất nền của tủy răng có dạng vô định hình, được coi như một sol hoặc 

một gel không dễ tách ra khỏi mô liên kết. Nhờ dạng tồn tại này mà chất nền 

hạn chế sự lây lan của vi khuẩn.  

Chất nền cũng hoạt động như một bộ phận sàng lọc phân tử cản trở các 

phân tử protein và ure có kích thước lớn. Chất chuyển hóa tế bào và các chất 

dinh dưỡng đi qua chất nền giữa các tế bào và mạch máu. Sự suy yếu của chất 

nền có thể xảy ra trong tổn thương viêm tại chỗ do nồng độ cao của các 

enzym lysosom.  

 Cấu trúc sợi của tủy răng  

Hai loại protein được tìm thấy trong tủy răng là collagen và elastin. Sự 

hiện diện của các sợi collagen đi từ mạng hữu cơ ngà răng vào tủy đã được 

quan sát thấy trong răng đã mọc hoàn toàn. Những sợi này thường được gọi là 

Von Korffibers. Sự tập trung cao nhất của các bó sợi lớn thường được tìm 

thấy trong tủy chân răng gần chóp. Vì vậy, người ta khuyên rằng trong lấy 

tủy, nếu tủy răng được lấy với một trâm gai trong khu vực của chóp chân răng 

thường có cơ hội loại bỏ tủy răng một cách nguyên vẹn nhất. 

 

Hình 1.7. Cấu trúc sợi collagen của tủy [13] 
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 Phân bố các dây thần kinh  

Các thần kinh của tủy răng bao gồm cả tế bào thần kinh hướng tâm - 

vận chuyển cảm giác, và sợi tự chủ điều tiết quá trình chuyển đổi ví dụ quá 

trình tạo ngà. Ngoài dây thần kinh cảm giác, trong tủy răng còn chứa các sợi 

giao cảm. Các sợi này bị kích thích khi các mạch máu co thắt gây giảm lưu 

lượng máu. 

Sợi thần kinh được phân loại theo chức năng, đường kính, tốc độ dẫn truyền. 

Hầu hết các dây thần kinh của tủy được chia thành 2 loại chính A -  và sợi C. 

Phần lớn sợi C không có myelin trong tủy được đặt giữa các bó sợi, phần còn 

lại nằm ở ngoại vi của tủy. Chức năng chính của sợi C là dẫn truyền cảm giác 

đau. Khi bị kích thích sợi C cho cảm giác đau với cường độ mạnh thường liên 

quan đến những tổn thương mô. Trong khi đó, các sợi A được phân bố chủ 

yếu ở vùng ranh giới ngà tủy có chức năng dẫn truyền cảm giác đau, nhiệt độ 

hay cọ sát. Đặc điểm của những cơn đau liên quan đến sợi A là những đau 

nhói và thoáng qua với ngưỡng kích thích thấp. 

Bảng 1.1: Bảng tóm tắt chức năng các sợi thần kinh tủy răng [13] 

Loại sợi 

thần kinh 
Chức năng dẫn truyền Đường kính 

Tốc độ dẫn 

truyền (m/s) 

An Vận động, cảm giác bản thể 12-20 70-120 

Ap Áp lực, cọ sát 5-12 30-70 

h Vận động, xâm nhập, xoay 3-6 15-30 

Aδ Đau, nhiệt độ, cọ sát 1-5 6-30 

B Tự chủ trước hạch <3 3-15 

C Đau 0,4-1 0,5-2 

Giao cảm Sau hạch 0,3-1,3 0,7-2,3 
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 Mạch máu 

Máu từ động mạch xâm nhập vào răng qua tiểu động mạch, chúng đi qua 

chóp răng cùng với bó thần kinh. Các mạch máu nhỏ hơn có thể vào tủy răng 

qua ống tủy bên hoặc phụ. Các tiểu động mạch hướng lên trên qua phần trung 

tâm của tủy chân răng và phân nhánh sang hai bên về phía lớp tạo ngà bào, ở 

đó chúng phân nhánh để tạo thành một đám rối mao mạch.  

 

Hình 1.8. Mạch máu và thần kinh tủy răng [16] 

1.2. Nhạy cảm ngà 

1.2.1. Định nghĩa 

Nhạy cảm ngà được mô tả là một triệu chứng nhói buốt ngắn xuất hiện 

từ phần ngà bị lộ ra khi đáp ứng với các kích thích như nhiệt độ, cọ sát cơ 

học, luồng hơi hay kích thích hóa học mà không phải do bất kỳ bệnh lý răng 

nào khác [17]. 

1.2.2. Dịch tễ học và các yếu tố liên quan 

Tỷ lệ mắc nhạy cảm ngà được báo cáo qua nhiều nghiên cứu khá dao 

động, từ 3-57% [18]. Một nghiên cứu với số mẫu lớn (6000 người) được thực 

hiện tại 6 quốc gia trên các châu lục khác nhau xác định tỷ lệ mắc nhạy cảm 

ngà trong dân chúng từ 13-27% [19]. Nghiên cứu điều tra các cán bộ trong 
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ngành hàng không tại Anh thông qua bảng câu hỏi đã ghi nhận 50% số người 

được hỏi có nhạy cảm ngà [20]. Theo kết quả nghiên cứu của Tống Minh Sơn 

[21] thực hiện tại công ty bảo hiểm Việt Nam, tỷ lệ nhạy cảm ngà là 47,7%, 

tập trung ở lứa tuổi 22-58. Trong khi đó, nghiên cứu của Rees xác định tỷ lệ 

nhạy cảm ngà ở Anh là 3,8% [22]. Tỷ lệ mắc nhạy cảm ngà có sự khác nhau 

giữa các nghiên cứu có thể do các nghiên cứu được thực hiện ở các cộng đồng 

khác nhau với sự khác biệt về lối sống, trình độ nhận thức, thói quen ăn 

uống… Tuy nhiên, các nghiên cứu đều chỉ ra rằng, tỷ lệ này tăng cao ở nhóm 

người bị viêm quanh răng, có thể lên đến 72-98%. Lứa tuổi thường mắc nhạy 

cảm ngà từ 20-50 tuổi, nhiều nhất ở 30-40 tuổi [18]. 

Về vị trí hay gặp nhạy cảm ngà, các báo cáo cho thấy 90% xuất hiện ở 

vùng cổ răng [17]. Răng thường mắc nhạy cảm ngà nhất là răng tiền hàm do 

vị trí ở trung tâm khớp cắn khiến chúng chịu nhiều lực vặn xoắn khi nhai. Sau 

đó đến nhóm răng cửa, răng hàm, răng nanh [23].  

Yếu tố khởi phát nhạy cảm ngà được ghi nhận thường gặp nhất là lạnh, 

chua [22], [24]. Bên cạnh đó, một số yếu tố về thói quen ăn uống và dinh dưỡng 

cho thấy có sự liên quan đến khởi phát và tiến triển của nhạy cảm ngà. Tỷ lệ 

nhạy cảm ngà được báo cáo ở nhóm người sử dụng thường xuyên nước ngọt có 

ga, trái cây- nước trái cây cao hơn có ý nghĩa thống kê so với những người 

không có thói quen này. Đó là do nguồn axit trong thức ăn, nước uống khi được 

dùng thường xuyên đã vượt quá khả năng đệm của nước bọt và làm mất sự cân 

bằng các thành phần khoáng hóa của răng. Ngược lại, những người thường 

xuyên bổ xung canxi ít có khả năng bị nhạy cảm ngà hơn [25]. Việc hút thuốc lá 

thường xuyên cũng được coi là yếu tố thuận lợi cho khởi phát nhạy cảm ngà do 

liên quan đến tình trạng tụt lợi đồng thời làm tăng tính axit trong môi trường 

miệng, hậu quả của việc giảm lưu lượng nước bọt [24], [25].  
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1.2.3. Cơ chế bệnh sinh của nhạy cảm ngà 

 Thuyết thần kinh:  

Giả thuyết sớm nhất là học thuyết cơ chế cảm thụ của răng. Theo thuyết 

này, các sợi thần kinh đi xuyên qua lớp ngà răng và mở rộng tới ranh giới 

men ngà. Các kích thích sẽ tác động trực tiếp lên những sợi thần kinh này tạo 

ra một điện thế hoạt động gây cảm giác đau. Tuy nhiên, thuyết này có nhiều 

nhược điểm, theo các nghiên cứu thì lớp ngoài cùng ngà răng không có sự 

phân bố của các dây thần kinh và đám rối thần kinh Rashlow cùng dây thần 

kinh trong ống ngà chưa được hình thành cho đến khi răng mọc hoàn chỉnh, 

điều này mâu thuẫn với một số trường hợp nhạy cảm ngà xuất hiện trên các 

răng mới mọc [26]. 

 Thuyết về sự dẫn truyền các nguyên bào tạo ngà: 

Cơ chế biến đổi của tế bào tạo ngà được đề nghị bởi Rapp gợi ý rằng tế 

bào tạo ngà đóng vai trò như một cơ quan cảm thụ. Những thay đổi gián tiếp 

điện thế màng của các tế bào tạo ngà già cỗi tiếp hợp với các sợi thần kinh đưa 

đến cảm giác đau từ đầu mút thần kinh nằm ở ranh giới ngà - tủy. Như vậy, 

nguyên bào tạo ngà đóng vai trò như một receptor tiếp nhận các kích thích từ 

bên ngoài sau đó các kích thích này được dẫn truyền đến các đầu tận cùng của 

các dây thần kinh thông qua synap. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây chỉ ra 

rằng các dây Tome bị giới hạn ở một phần ba trong của ống ngà, phần bên 

ngoài ống ngà không chứa các yếu tố tế bào mà được lấp đầy bởi dịch. Mặt 

khác các nguyên bào tạo ngà cũng là tế bào ít bị kích thích nên khó có thể đảm 

nhận chức năng như một receptor và người ta không tìm thấy synap giữa các 

nguyên bào tạo ngà và đầu tận cùng của các dây thần kinh [26]. 

 ThuyÕt thñy ®éng häc: 

Năm 1964, Brännström và Aström đã giải thích cơ chế bệnh sinh của 

nhạy cảm ngà bằng thuyết thủy động học, đó là do sự dịch chuyển của các 
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chất lỏng tồn tại trong lòng ống ngà (dịch ngà). Trong điều kiện bình thường, 

ngà răng được che chắn bởi men và xương răng, không chịu những kích thích 

trực tiếp. Khi những ống ngà ngoại vi bị lộ sẽ chịu những kích thích trong môi 

trường miệng làm tăng dòng chảy trong lòng ống ngà. Sự thay đổi này gây 

nên thay đổi áp suất trong toàn bộ ngà răng làm hoạt hóa các sợi thần kinh Aδ 

tại ranh giới ngà - tủy gây nên ê buốt. Điều này phù hợp với nhiều nghiên cứu 

khác, người ta nhận thấy những vùng bị nhạy cảm có nhiều ống ngà mở hơn 

hẳn những vùng không nhạy cảm [27]. Tuy nhiên, cơ chế mà theo đó dòng 

chảy của chất lỏng kích thích các dây thần kinh còn chưa rõ ràng [28]. 

Theo Onchardson [17], các kích thích khác nhau gây nên những hướng 

dịch chuyển khác nhau của dòng chảy, do đó tạo nên những cơn đau với 

cường độ khác nhau. Với các kích thích lạnh dòng dung dịch di chuyển từ tủy 

ra phía ngoài tạo ra phản ứng dữ dội hơn so với các kích thích nóng là nguyên 

nhân gây sự dịch chuyển dòng dung dịch về phía tủy. Sự mất nước của ngà do 

thổi hơi cũng làm dòng chảy trong ống ngà dịch chuyển về phía ngoài và gây 

đau. Tuy nhiên khi thổi hơi kéo dài sẽ tạo nên một nút protein trong ống ngà, 

hạn chế sự di chuyển của dịch ngà và làm giảm đau. Cảm giác đau sinh ra khi 

ngà răng tiếp xúc với các chất ưu trương như muối, đường cũng có thể giải 

thích bằng thuyết phục động học. Dịch ngà có độ thẩm thấu thấp do đó có xu 

hướng chảy về phía dung dịch ưu trương có độ thẩm thấu cao hơn. 

Mặc dù cơ chế thủy động học giải thích được hầu hết các trường hợp 

nhạy cảm ngà. Tuy nhiên trên thực tế một số trường hợp nhạy cảm ngà vẫn 

tồn tại mặc dù các ống ngà đã được bít kín, điều đó chỉ ra còn có các cơ chế 

khác thêm vào thuyết thủy động học. Người ta [29] cho rằng có thể có vai trò 

của hoạt động thần kinh trong việc gây ra các triệu chứng của nhạy cảm ngà, 

do đó các triệu chứng của nhạy cảm ngà có khả năng tự đề kháng. 
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Hình 1.9. Cơ chế nhạy cảm ngà theo thuyết thuỷ động học [30] 

1.2.4. Các nguyên nhân gây hội chứng nhạy cảm ngà  

Nguyên nhân gây nhạy cảm ngà có thể chia làm 2 nhóm: nhóm nguyên 

nhân tụt lợi và nhóm nguyên nhân mòn răng [17]. 

1.2.4.1. Tụt lợi 

Lợi co tụt gây lộ lớp xương răng. Xương răng có khả năng kháng mài 

mòn thấp vì vậy rất nhanh chóng bị mòn gây lộ lớp ngà. Hơn nữa, có khoảng 

10% trường hợp giao điểm xương răng - men ở vùng cổ răng có khoảng cách: 

xương răng và men không tiếp xúc với nhau làm lớp ngà bên dưới bị bộc lộ, 

khi lợi co tụt lớp ngà này sẽ tiếp xúc trực tiếp với môi trường miệng gây nên 

các triệu chứng của nhạy cảm ngà. 

1.2.4.2. Mòn răng 

Năm 2014, Gsippo [32] đã đưa ra cách phân loại mới của tổn thương 

mô cứng của răng. Ông xác định có 4 loại mòn răng, bao gồm mòn răng - 

răng (Attrition), mài mòn răng (Abrasion), mòn hóa học (Erosion) và tiêu cổ 

răng (Abfaction).  
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trong nước bọt 
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 Mòn răng - răng (Mòn cơ học, Attrition) 

- Định nghĩa: mòn răng - răng được định nghĩa là sự mất cấu trúc bình 

thường của răng do ma sát gây ra bởi các lực sinh lý [33]. 

- Nguyên nhân: nguyên nhân chủ yếu gây ra mòn răng - răng là tật 

nghiến răng. Bình thường, quá trình mòn răng sinh lý gây mất men răng theo 

chiều dọc khoảng 20-38m/1 năm [34]. Ở người có tật nghiến răng, sự siết 

chặt và nhấn vào răng sẽ tạo ra những lực lớn tác động vào răng đối diện và 

mòn răng- răng phát triển mạnh thêm.  

- Đặc điểm lâm sàng: 

+ Mòn răng - răng có thứ tự mòn răng tương đối ổn định: mòn rìa cắn 

trước sau đó mòn đến núm tựa các răng hàm . 

+ Các tổn thương của hai răng đối đầu thường khớp khít nhau.  

+ Trong giai đoạn mòn men, bề mặt tổn thương thường phẳng. Khi 

mòn đến ngà, do tốc độ mòn của ngà nhanh hơn tốc độ mòn men nên tổn 

thương có dạng lõm đáy chén. 

+ Mòn răng - răng có thể ảnh hưởng tới mặt gần của răng. Khi mòn tới 

mặt bên sẽ làm biến đổi diện tiếp giáp thành điểm tiếp giáp và làm các răng 

dịch chuyển về phía gần. 

 

Hình 1.10. Mòn răng răng [35] 
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 Mài mòn răng (Abrasion) 

- Định nghĩa: Mài mòn răng là sự mất cấu trúc răng do tác động của các 

lực ma sát từ các tác nhân ngoại lai [33].  

* Mài mòn răng tại mặt nhai (hoặc rìa cắn):  

- Nguyên nhân chủ yếu từ thói quen ăn các đồ ăn xơ cứng hoặc là hậu 

quả của các thói quen xấu như cắn các vật cứng, ngậm tẩu thuốc [35]. 

- Đặc điểm lâm sàng:  

+ Tổn thương loại này có vị trí phụ thuộc vào vị trí tác động của lực 

ngoại lai. Các tổn thương thường xuất hiện trên toàn bộ mặt nhai của răng. 

+ Vùng tổn thương có ranh giới rõ, có xu hướng làm tù các núm răng 

và rìa cắn làm cho mặt nhai trở nên bằng phẳng. 

* Mài mòn răng tại vùng cổ răng:  

- Nguyên nhân chủ yếu là do lực chải răng quá mạnh hoặc các hạt trong 

kem đánh răng quá thô. 

- Đặc điểm lâm sàng: tổn thương hình chêm hay hình chữ V ở cổ răng mặt 

ngoài, bờ tổn thương khá rõ, mặt ngà bóng, đôi khi có những xước ngang do tác 

động của bàn chải. Tổn thương thường có tính chất đối xứng, bên trái nặng hơn 

với người thuận tay phải và bên phải nặng hơn với người thuận tay trái. 

  

Hình 1.11. Mài mòn răng [35] 
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 Xói mòn (Mòn hóa học, Erosion) 

- Định nghĩa: xói mòn được định nghĩa là sự mất bề mặt răng bằng do một 

quá trình hóa học không liên quan đến hoạt động của vi khuẩn [33].  

- Nguyên nhân: xói mòn có nguyên nhân là do tiếp xúc mạn tính mô 

cứng của răng với các chất có tính acid có thể có nguồn gốc nội tại hoặc 

bên ngoài.  

- Đặc điểm lâm sàng:  

+ Tổn thương xói mòn thường có dạng lõm đối xứng, tổn thương lan 

rộng và ít giới hạn. Giai đoạn đầu, xói món ảnh hưởng đến men răng, gây nên 

một tổn thương nông, mịn và bóng, bề mặt men trở nên trong suốt. 

+ Vị trí tổn thương nằm ở các răng gần nhau nơi có axit phá hủy mạnh 

nhất, và tổn thương có thể xảy ra ở tất cả các mặt răng.  

+ Trong xói mòn răng, các phục hồi hầu như còn nguyên vẹn và nhô ra 

khỏi mặt răng. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hình 1.12. Xói mòn răng (mòn hóa học) [35] 

 Tiêu cổ răng (Abfraction) 

- Định nghĩa: tiêu cổ răng được định nghĩa là sự mất men và ngà răng 

gây ra bởi lực uốn của răng trong quá trình tải dẫn đến sự mỏi vượt quá khả 

năng đáp ứng của răng tại vùng thường chịu lực tải. 
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- Nguyên nhân: trong quá trình nhai, khu vực chịu sức căng lớn nhất 

được tìm thấy ở các đường bản lề của răng, chính là khu vực ngã 3 men - ngà - 

xương răng. Các lực tập trung tại đây gây nên các vi rạn trong men và ngà 

răng. Các vi rạn tích lũy theo thời gian, có hướng vuông góc với trục dài của 

răng cho đến khi men răng bong ra khỏi lớp ngà chống đỡ. 

- Đặc điểm lâm sàng:  

+ Tổn thương của tiêu cổ răng là một lõm hình chêm tại ranh giới men - 

xương răng với cạnh sắc nét, có dạng như vết khứa và thường mở rộng dưới lợi. 

+ Thường gặp trên một răng đơn độc, đây thường là những răng xoay 

trục, lệch trục hoặc cản trở cắn… 

 

Hình 1.13. Tiêu cổ răng [35] 

1.2.5. Các phương pháp đánh giá nhạy cảm ngà  

1.2.5.1. Các phương pháp kích thích nhạy cảm ngà 

 Phương pháp sử dụng kích thích hóa học 

Sử dụng dung dịch Glucose hoặc Sucrose ưu trương. Dung dịch acid 

không được sử dụng vì có thể làm trầm trọng triệu chứng. 

Quét dung dịch ưu trương lên bề mặt vùng nhạy cảm bằng một que 

bông trong vòng 10 giây cho đến khi bệnh nhân thấy khó chịu. 
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Sử dụng phương pháp này có nhược điểm là khó kiểm soát đáp ứng 

đạt được. 

 Phương pháp sử dụng kích thích luồng khí lạnh  

Sử dụng luồng khí từ ghế nha khoa được đặt vào răng trong 1 giây với áp 

lực 45 psi ở nhiệt độ 19 - 24ºC, khoảng cách 1cm và vuông góc với bề mặt răng. 

 Nhược điểm là khó giới hạn vùng răng bị kích thích với kỹ thuật bằng 

luồng khí. Thường dùng để lựa chọn ban đầu những răng hoặc người tham gia 

nghiên cứu. 

 Phương pháp sử dụng kích thích nước lạnh 

 Đây là phương pháp lý tưởng để đánh giá mức độ nhạy cảm ngà và hạn 

chế dương tính giả. 

 Sử dụng bộ dụng cụ chứa nước ở những nhiệt độ khác nhau (từ 0- 

20ºC). Bắt đầu với nước ấm và giảm dần nhiệt độ. Áp vào răng không nên 

quá 3 giây, nếu không đáp ứng thì để 3 phút trước khi tiếp tục thử nghiệm với 

nhiệt độ thấp hơn. Nhiệt độ của nước giảm 5
0
C với từng bước và thử nghiệm 

dừng lại khi xuất hiện cơn ê buốt hoặc khi 0
0
C (không nhạy cảm ngà). 

 Nếu cả kích thích xúc giác và nhiệt độ (hay luồng khí) cùng được sử 

dụng để đánh giá mức nhạy cảm ngà thì kích thích xúc giác được ứng dụng 

trước để ngăn ngừa có thể có những cơn ê buốt dài sau kích thích nhiệt (do 

nhiệt độ thấp) hoặc sự mất nước do luồng khí sau kích thích hơi. 

 Phương pháp sử dụng kích thích nhiệt điện  

Dụng cụ sử dụng là một đầu bịt nhiệt độ áp vào bề mặt răng. Nhiệt độ 

trên cây thăm dò phụ thuộc vào loại dụng cụ sử dụng. Thử nghiệm bắt đầu ở 

25ºC, giảm 5ºC mỗi bước thử cho đến khi có đáp ứng ê buốt. Thanh nhiệt này 

phải tiếp xúc đúng với bề mặt răng để đảm bảo nhiệt độ được truyền đầy đủ 

trong mỗi lần kích thích. 
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 Phương pháp sử dụng kích thích điện 

 Luồng điện được truyền từ từ vào bề mặt răng có thể được sử dụng để 

đánh giá nhạy cảm ngà. 

 Tuy nhiên, luồng điện có thể xuyên qua mô nha chu tác động đến thần 

kinh quanh răng gây nên dương tính giả. 

 Phương pháp sử dụng kích thích cơ học 

  Dụng cụ kích thích là một que sonde bịt đầu và máy nén cơ học, hoặc 

sử dụng máy Yeaple. Những kích thích này được đặt vuông góc với bề mặt 

răng, cường độ tăng dần cho đến khi tới ngưỡng ê buốt. Khi sử dụng máy 

Yeaple sự biến đổi được kiểm soát bởi một thiết bị điện từ. Đây là một 

phương pháp đơn giản, dễ thực hiện và cho kết quả chính xác, vì vậy trong 

nghiên cứu của chúng tôi sử dụng máy Yeaple để đo mức nhạy cảm ngà. 

Trong đa số trường hợp, nếu độ mạnh khoảng 70g là ngoài ngưỡng 

kích thích ê buốt, răng được coi như không nhạy cảm. Bắt đầu thử bằng 

cường độ nhỏ nhất, sau đó tăng dần tới khi có cảm giác ê buốt. Mỗi lần cường 

độ kích thích tăng thêm 5g [36] 

1.2.5.2. Các phương pháp xác định mức độ nhạy cảm ngà sau kích thích. 

Có nhiều cách ghi nhận cường độ đau của bệnh nhân khi răng bị kích 

thích như sử dụng thang mô tả đau đơn giản (simple descriptive pain scale), 

thang đánh giá dạng đồ thị (GRS: graphic rating scale), thang điểm bằng lời nói 

(VRS: verbal rating scale) hay thang tương đương nhìn thấy (VAS: visual analog 

scale). Trong đó, hai thang điểm thường dùng là VRS và VAS. Đây là những 

phương pháp đánh giá nhạy cảm ngà theo cảm giác chủ quan của bệnh nhân. 

- Thang đánh giá VRS (verbal rarting scale) 

Mức 0: không thấy khó chịu. 

Mức 1: hơi khó chịu. 

Mức 2: khó chịu nhiều. 
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Mức 3: khó chịu nhiều hơn 10 giây (dưới 30 giây). 

Nhược điểm của thang phân loại này là ít sự lựa chọn, không mô tả chi 

tiết tình trạng ê buốt 

- Thang đánh giá VAS (visual analog scale): thang VAS được trình bày 

dưới dạng một thước thẳng có chiều dài 100mm, biểu hiện mức độ đau tăng 

dần từ 0 đến 10. Bệnh nhân mô tả mức độ đau trên một thang liên tục thể hiện 

trên một mặt của cây thước, sau đó bác sĩ quy chiếu ra mức thang điểm tương 

ứng ở mặt sau cây thước. Có hai thang điểm có thể được sử dụng: thang điểm 

100 và thang điểm 10, trong đó thang điểm 10 được chứng minh là sự thay 

thế hiệu quả cho thang liên tục 100 đồng thời được đơn giản hóa trong sử 

dụng và dễ hiểu cho bệnh nhân [37]. 

Thang đánh giá VAS 10 mức [38].  

 Mức 0: Không ê buốt. 

Mức 1- 3: Ê buốt nhẹ. 

Mức 4- 6: Ê buốt vừa phải. 

Mức 7 -9: Ê buốt mạnh. 

Mức 10: Ê buốt không chịu nổi. 

Mặc dù cách đánh giá này không cho phép phân biệt giữa yếu tố khách 

quan và chủ quan gây ê buốt nhưng nó thực tế và hữu dụng để đánh giá nhạy 

cảm ngà. 

Ngoài các cách đánh giá trên, nhạy cảm ngà còn được đánh giá theo 

cường độ lực tác dụng để khởi phát cơn đau (thang đánh giá mức độ nhạy 

cảm ngà bằng dụng cụ Yeaple). Đây là phương pháp đánh giá khách quan thể 

hiện bởi các số đo chính xác. 

- Thang đánh giá Yeaple [39], [40]: 

 Không nhạy cảm: lực tác động tương đương 70g. 

Nhạy cảm nhẹ: Lực tác động >40g - <70g. 
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Nhạy cảm vừa: Lực tác động >20g - 40g. 

Nhạy cảm nặng: Lực tác động >10g - 20g. 

Nhạy cảm rất nặng: Lực tác động ≤10g. 

Theo Schwarz và Neuhaus, để việc đánh giá mức nhạy cảm ngà được 

chính xác bề mặt răng nên được làm sạch trước 2 tuần [41], [42]. Các nghiên 

cứu chỉ ra rằng sau lấy cao răng bệnh nhân có thể có tăng mức độ nhạy cảm 

ngà do các kích thích cơ học làm tăng dòng chảy trong ống ngà đồng thời bề 

mặt răng được làm sạch để lộ nhiều ống ngà mở hơn. Tuy nhiên, chỉ sau 

khoảng thời gian 2 tuần, bằng các cơ chế bảo vệ tự nhiên, mức nhạy cảm ngà 

của hầu hết bệnh nhân trở lại bình thường [44]. 

1.2.6. Các phương pháp điều trị hội chứng nhạy cảm ngà 

Theo thuyết thủy động học, nhạy cảm ngà là do sự thay đổi dòng chảy 

trong ống ngà kích thích đầu mút thần kinh tận cùng ở vùng ranh giới ngà - 

tủy. Vì vậy, để điều trị nhạy cảm ngà có thể tác động vào các nhân tố trong 

chuỗi thủy động học dựa trên các nguyên tắc sau: 

- Tăng ngưỡng kích thích thần kinh: bao gồm các muối có ion kali. 

- Tác dụng làm đông dòng chảy trong ống ngà: các glutaraldehyde, bạc 

nitrat được xếp vào nhóm này. 

- Bịt các ống ngà: sự đóng ống ngà có thể bằng cơ chế thụ động như sự 

kết tủa canxi phosphat của nước bọt hay sự kết dính protein huyết tương với 

các thành phần nước bọt trong lòng ống ngà. Hoặc bằng cơ chế chủ động như 

lớp lắng đọng những vật chất vô cơ hoặc sản phẩm hữu cơ trong ống ngà [44]. 

Trong nhóm này có các sản phẩm chứa oxalate, canxi… 

Ngoài ra, một số sản phẩm như các resin, glass ionomer tạo một lớp vật chất 

phủ lên bề mặt răng cũng được coi là có tác dụng trong điều trị nhạy cảm ngà.  

- Tác dụng phối hợp: laser điều trị nhạy cảm ngà được xếp vào nhóm này. 
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1.2.6.1. Nhóm có tác động làm tăng ngưỡng kích thích thần kinh  

Các nghiên cứu phản ứng của dây thần kinh tủy răng cho thấy dung 

dịch chứa ion kali gây ra một phản ứng hai giai đoạn: giai đoạn kích thích 

thoáng qua ban đầu theo sau là một thời gian ức chế kéo dài [45]. Cơ chế tác 

động của hợp chất chứa kali là do sự thay đổi nồng độ ion K
+
 ngay lập tức 

xung quanh các dây thần kinh tủy răng gây nên khử cực màng sợi thần kinh 

tạo ra một sự giảm sút ban đầu của điện thế hoạt động. Nồng độ K
+
 ngoại bào 

duy trì ở mức cao gây nên một trạng thái khử cực kéo dài và hậu quả là bất 

hoạt điện thế hoạt động [46]. Các nghiên cứu thực nghiệm cũng chỉ ra rằng để 

các hợp chất chứa ion K
+ 

có thể ngăn chặn dẫn truyền thần kinh thì nồng độ ion 

K
+
 xung quanh sợi trục thần kinh phải vượt quá 8mmol/l [47]. 

Áp dụng tính chất này của ion kali, các nhà nghiên cứu đã đi sâu tìm 

hiểu cơ chế tác dụng của các muối kali trong điều trị nhạy cảm ngà từ những 

năm bảy mươi của thế kỷ trước. Năm 1980, kem đánh răng chứa kali nitrat đã 

được đưa vào sử dụng. Kem đánh răng chứa kali clorua hoặc kali citrate dùng 

để giảm đau trong nhạy cảm ngà có ít nhất từ năm 2000. Nước súc miệng có 

chứa muối kali xuất hiện muộn hơn từ năm 2001 đã cho bệnh nhân nhiều sự 

lựa chọn. Đến năm 2006, kẹo cao su có KCl có khả năng giảm nhạy cảm ngà 

cũng đã được báo cáo.  

* Ưu- nhược điểm của hợp chất kali trong điều trị nhạy cảm ngà. 

 Các sản phẩm chứa kali (kem đánh răng, nước súc miệng) có những ưu 

điểm nổi bật sau: 

- Đây là phương pháp điều trị tại nhà đơn giản, rẻ tiền có thể áp dụng 

rộng rãi cho nhiều đối tượng. 

- Có thể điều trị nhiều răng nhạy cảm cùng lúc nên tiết kiệm thời gian 

và chi phí. 
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Tuy nhiên, các sản phẩm này có nhược điểm là hiệu quả giảm nhạy 

cảm ngà không cao nên chỉ dùng cho những trường hợp nhạy cảm nhẹ, hơn 

nữa các sản phẩm này đòi hỏi phải dùng thường xuyên liên tục để duy trì kết 

quả điều trị [17]. 

1.2.6.2. Nhóm tác động làm đông dòng chảy trong ống ngà 

Trong dịch ngà chứa các protein, những hợp chất có khả năng làm đông 

vón protein sẽ có tác dụng làm giảm hoặc ngưng dòng chảy trong ống ngà do 

đó làm mất các triệu chứng của nhạy cảm ngà. 

Glutaraldehyde là hợp chất trong nhóm này hiện nay thường được sử 

dụng. Các nghiên cứu trên động vật [48] cho thấy Glutaraldehyde gây đông vón 

dịch ngà và hình thành một vách ngăn sâu trong lòng ống ngà ngăn chặn dòng 

chảy chất lỏng. Vách ngăn này có thể được quan sát thấy ở độ sâu 50-100m 

[49]. Bên cạnh đó, dung dịch 2% glutaraldehyde (với pH = 3,5) khi bôi lên bề 

mặt ngà răng có thể làm cho lớp "áo" (smear layer) trên bề mặt ngà được cố định 

vào bề mặt ngà gây bịt 50% ống ngà ngay cả sau khi áp dung dịch EDTA.  

Các nghiên cứu lâm sàng so sánh hiệu quả điều trị nhạy cảm ngà của 

Gluma (chứa Glutaraldehyde) với các hợp chất điều trị nhạy cảm khác như 

Oxalat, fluor, Phosphat cho thấy Gluma cho tác dụng giảm nhạy cảm ngay và 

kéo dài hơn sau thời gian theo dõi 6-9 tháng [50], [51].  

* Ưu- nhược điểm của Glutaraldehyde trong điều trị nhạy cảm ngà. 

Dung dịch glutaraldehyde là sản phẩm dùng tại phòng mạch, có ưu điểm giảm 

nhạy cảm tức thì và có thể duy trì kết quả lâu dài, không đòi hỏi phải liệu 

trình điều trị nhiều lần do đó tiết kiệm thời gian cho cả bệnh nhân và bác sĩ. 

Tuy nhiên, sản phẩm này đòi hỏi bác sĩ điều trị phải hết sức lưu ý. Do tính 

chất đông vón tổ chức nhanh nên chỉ sử dụng một lượng glutaraldehyde vừa đủ 

bôi lên mặt răng, để khô 30 giây sau đó dùng bông lau sạch phần thuốc dư tránh 

giây ra tổ chức xung quanh. Ngoài ra, mối nguy hiểm tiềm ẩn về tương hợp sinh 

học liên quan đến glutaraldehyde cũng không thể bỏ qua. 
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a. Bề mặt ngà                         b Lát cắt dọc 

Hình 1.14. Bề mặt ngà sau điều trị với Gluma [31] 

1.2.6.3. Nhóm tác động bịt ống ngà 

 Hợp chất fluor 

Các hợp chất của fluor (fluoride) có tác dụng trong điều trị nhạy cảm 

ngà thông qua sự hình thành các kết tủa trong lòng ống ngà. Kết tủa là một 

hỗn hợp của canxi florua (CaF2) và fluoropatite (Ca10(PO4)6F2). Các chất này 

bão hòa so với nước bọt do đó tồn tại trong môi trường miệng một thời gian 

ngắn sau đó từ từ hòa tan trong nước bọt, điều này có thể giải thích tác dụng 

tạm thời của hợp chất này [52]. 

Các nghiên cứu thực nghiệm [53] cũng chỉ ra rằng có ít kết tuả bề mặt và 

không có kết tủa trong lòng ống ngà nếu chỉ áp một lần fluoride duy nhất. Một 

liệu trình điều trị nhắc lại hợp chất fluor trên bề mặt ngà răng (3 lần, mỗi lần 

cách  nhau 7 ngày) cho thấy các ống ngà được bịt bằng các kết tủa kéo dài từ 

bề mặt ngà vào sâu trong lòng ống ngà, đồng thời có thể giảm tính thấm ngà 

răng tới 60-70% [54].  

Nghiên cứu lâm sàng [55] trên những bệnh nhân nhạy cảm ngà điều trị 

fluoride varnish cho thấy mức nhạy cảm trung bình sau điều trị đã giảm gần 4 

điểm so với trước điều trị theo thang điểm VAS. Đặc biệt, varnish fluoride 

cho kết quả tốt với cả nhóm bệnh nhân nhạy cảm nặng và cho hiệu quả điều 

trị sau 1 năm đến 41%. 
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Các sản phẩm gel chứa fluoride cũng là một lựa chọn cho nhiều bác 

sĩ nha khoa trong điều trị nhạy cảm ngà. Nghiên cứu cho thấy gel 0,4% 

SnF2 đạt được hiệu quả điều trị khi được sử dụng 2 lần /ngày trong khoảng 

thời gian 2 tuần [56]. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng kem đánh răng chứa 

fluor có thể đem lại hiệu quả điều trị NCN từ 95% đến 100% sau 3 tuần sử 

dụng [57].  

Tuy nhiên, các kết tuả của fluoride thường ở nông và dần dần hòa tan trong 

nước bọt nên thường phải sử dụng nhắc lại để duy trì kết quả điều trị [52]. 

Ngoài ra, một vấn đề khi sử dụng các sản phẩm có fluor cần lưu ý là 

hiện tượng dị ứng và ngộ độc fluor. 

* Ưu- nhược điểm của hợp chất fluor trong điều trị nhạy cảm ngà. 

fluoride ngoài tác dụng chống nhạy cảm ngà do tạo các kết tủa gây bít tắc ống 

ngà còn là một hợp chất có tác dụng tăng cường sự khoáng hóa men răng làm 

cho men răng bền vững với các tác nhân có hại như vi khuẩn, axit ăn mòn… 

Các dạng sử dụng của fluodide phong phú, đa dạng, dễ sử dụng nên là một 

lựa chọn cần thiết trong điều trị nhạy cảm ngà. 

 

  

Mẫu chứng                                            Mẫu nghiên cứu 

Hình 1.15. Bề mặt ngà sau khi áp kem đánh răng chứa Natri monofluoro – 

phosphate [58] 
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 Hợp chất chứa canxi, canxi phosphat  

Nghiên cứu thực nghiệm trên động vật sử dụng hợp chất canxi – 

phosphat trên bề mặt ngà răng cho thấy các ống ngà tắc đồng nhất và hoàn 

toàn với một khoáng chất apatit. Trên lát cắt dọc quan sát thấy 50% ống ngà 

có kết tủa sâu trong lòng ống [59].  

Các báo cáo lâm sàng đã chỉ ra rằng sau khi điều trị với hợp chất canxi-

phosphat có đến 85% bệnh nhân giảm nhạy cảm ngay lập tức và có thể duy trì 

hiệu quả sau 6 tháng [60]. Kem đánh bóng chứa canxi carbonat và 8% 

arginine có khả năng làm giảm NCN 53,7% -79,7% tại thời điểm tức thì và 

89,6% - 96,8% sau 4 tuần [61]. 

Tuy nhiên, báo cáo lâm sàng [62] trên những bệnh nhân có điểm nhạy 

cảm VAS (Visual analog score) ≥5 điều trị với kem đánh răng chứa canxi 

natri phosphosilicat cho thấy: hợp chất canxi này chỉ có hiệu quả giảm rõ rệt 

trong 2 tuần đầu sử dụng sau đó hiệu quả điều trị giảm dần. Nhìn chung, các 

hợp chất canxi - phosphat cho sự đóng ống ngà mô phỏng với quá trình tự 

nhiên, tuy nhiên kết quả không bền vững nếu chỉ sử dụng đơn lẻ.  

* Ưu- nhược điểm của hợp chất canxi, canxi phosphat trong điều trị 

nhạy cảm ngà.  

Giống như các fluoride, hợp chất canxi - phosphat là một hợp chất có 

tác dụng trong việc giảm nhạy cảm ngà bằng cả hai phương pháp. Thứ nhất, 

nó làm tăng mật độ khoáng của bề mặt ngà răng làm cho ngà răng có thể cải 

thiện khả năng chống mài mòn và xói mòn axit. Thứ hai, gây bịt các ống ngà 

với chất chứa canxi - phosphat giống như ngà răng. Điều này "mô phỏng sinh 

học" làm cho ngà răng xơ cứng và không nhạy cảm [63]. Như vậy đây là hợp 

chất điều trị nhạy cảm ngà an toàn, có thể sử dụng rộng rãi. 

Tuy nhiên, hợp chất này dùng đơn lẻ cho hiệu quả giảm nhạy cảm 

không cao và không bền vững nên cần kết hợp với các chất phụ trợ (có trong 
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công thức của sản phẩm thương mại) hay phối hợp với các phương pháp điều 

trị nhạy cảm ngà khác. 

 

a. Bề mặt                                  b. Lát cắt dọc 

Hình 1.16. Bề mặt ngà sau điều trị với Amorphous canxi phosphat (ACP) [31] 

1.2.6.4. Nhóm tác động hỗn hợp 

Laser dùng trong điều trị nhạy cảm ngà gồm hai loại: laser năng lượng 

cao và laser năng lượng thấp.  

 Laser năng lượng cao: là những laser có khả năng phá hủy tổ chức 

gây ra bởi các hiệu ứng quang nhiệt, quang hóa hay quang bóc lớp khi năng 

lượng laser tương tác lên tổ chức sống. Trong nhóm này có laser Nd:YAG, laser 

Er: YAG, laser CO2. 

- Laser CO2: 

Laser CO2 lần đầu tiên được sử dụng để điều trị nhạy cảm ngà bởi 

Moritz [64] từ năm 1996. Laser CO2 thường được sử dụng trong điều trị nhạy 

cảm ngà ở mức năng lượng 0,5-1W, CW hoặc xung, thời gian chiếu 0,5-5 giây, 

khoảng cách với bề mặt răng 10-20mm và quét càng nhanh càng tốt để tránh 

tăng nhiệt độ bề mặt cho răng [65]. Hiệu quả điều trị của loại laser này có thể 

dao động từ 59,8-100% do làm tắc các ống ngà và làm giảm tính thấm của ngà. 

Hiện nay, chưa có báo cáo về tác dụng giảm đau thần kinh của laser CO2 [66]. 
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- Laser Nd:YAG:  

Laser Nd:YAG dùng trong điều trị nhạy cảm ngà với công suất đầu ra 

1-2W, CW hoặc xung với số lượng 10-20Hz [65], [66]. Khi sử dụng laser 

Nd:YAG, nên sử dụng kèm một lớp mực đen (mực Tàu) để hấp thụ bớt năng 

lượng của laser, giúp ngăn chặn sự thâm nhập sâu của tia laser lên men răng 

và ngà răng gây ảnh hưởng đến tủy răng. Hiệu quả điều trị nhạy cảm ngà của 

laser này khoảng từ 5,2-100% thông qua cơ chế gây bịt các ống ngà [67] hay 

giảm đau trực tiếp dây thần kinh [68]. 

Năng lượng laser tại bước sóng 1064nm xuyên qua ngà răng gây hiệu 

ứng nhiệt trung gian trên vi tuần hoàn và giảm đau tủy qua cơ chế thần kinh 

của chúng [68]. Hiệu ứng nhiệt trên mô tủy là một lo ngại khi sử dụng laser 

Nd:YAG. Chiếu tia ở 2W và 2Hz trong 10 giây qua 2mm ngà răng gây tăng 

nhiệt độ tủy đến 13,4
0
C [69]. 

-  Laser Er: YAG: 

Laser Er: YAG lần đầu được sử dụng để điều trị nhạy cảm ngà bởi 

Schwarz [70]. Các thông số phù hợp của laser này là 1W, 10-12Hz quét lên bề 

mặt răng ít hơn 60 giây cùng với nước, khoảng cách từ đầu típ đến mô >10 

mm. Hiệu quả điều trị khoảng 38,2-47% [65]. Tuy nhiên có nhiều điểm không 

rõ ràng trong cơ chế của laser Er: YAG như năng lượng của laser này được 

hấp thu bởi nước của các phân tử hydroxyapatit, do đó có thể gây ra cắt bỏ bề 

mặt ngà răng, điều này đối lập với việc bịt các ống ngà [71]. Một số tác giả 

chủ trương sử dụng laser Er: YAG ở mức năng lượng thấp hơn ngưỡng cắt bỏ 

của mô cứng của răng. Tuy nhiên một vài báo cáo cho rằng sử dụng laser Er: 

YAG ở mức năng lượng thấp (0,2-0,5W) cho kết quả đóng ống ngà hạn chế 

và bề mặt ngà không có bất kỳ sự tan chảy nào [72]. 

 * Ưu nhược điểm của laser năng lượng cao trong điều trị nhạy cảm 

ngà: Nhìn chung các nghiên cứu đều chỉ ra rằng laser năng lượng cao dùng 
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trong điều trị nhạy cảm ngà cho kết quả cao và bền vững do có khả năng thâm 

nhập sâu làm tan chảy bề mặt ngà răng, gây xóa các cấu trúc ống ngà. 

Tuy nhiên, chính khả năng thâm nhập sâu cùng với mức năng lượng 

cao là mối nguy cơ tiềm ẩn đối với tủy răng của loại laser này. Thêm vào đó, 

sự sinh nhiệt của laser ở mức năng lượng cao cũng là điều cần lưu ý [63]. 

 Laser năng lượng thấp: những laser năng lượng thấp khi tương tác 

với tổ chức sống tạo ra hiệu ứng sinh học đặc hiệu mà không gây phá hủy mô. 

Thuộc nhóm này có laser He - Ne và laser diode. 

- Laser He-Ne:  

Laser He – Ne được sử dụng điều trị nhạy cảm ngà lần đầu năm 1985 

bởi Senda và Gomi. Thông số điều trị nhạy cảm ngà ở chế độ xung (5Hz) 

hoặc liên tục (CW), đầu tip laser đặt càng gần càng tốt vào bề mặt ngà và ở 

chế độ không tiếp xúc. Theo thí nghiệm sinh lý học, ánh sáng laser này không 

ảnh hưởng đến sợi thần kinh A-δ hay C nhưng ảnh hưởng đến điện thế hoạt 

động. Hiệu quả điều trị của laser He-Ne dao động từ 5,2-17,5% dựa trên 

những nghiên cứu khác nhau [2]. Tuy nhiên laser He-Ne là một laser khí có 

nhược điểm là công suất đầu ra không ổn định, vì vậy hiện nay laser này ít 

được sử dụng. 

- Laser diode: laser diode lần đầu tiên được sử dụng bởi Matsumoto. 

Bước sóng sử dụng trong điều trị nhạy cảm ngà thường dao động từ 780-900 

nm. Theo thí nghiệm sinh lý học, tia laser diode có tác dụng giảm đau thông 

qua ngăn chặn quá trình khử cực thần kinh [2]. Hiệu quả điều trị nhạy cảm 

ngà dao động 53,3-94,2% tùy theo thông số sử dụng [2]. Bên cạnh đó, tia 

laser diode còn có tác dụng đóng các ống ngà do làm biến đổi hình thái các 

sợi collagen [2], [73]. So sánh với các laser khác trong điều trị nhạy cảm ngà, 

laser diode cho hiệu quả bịt ống ngà tương đương laser Er: YAG đồng thời 

làm giảm tính thấm ngà răng mạnh hơn laser CO2 [5]. 
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a                                         b 

    

c                                         d 

Hình 1.17. Bề mặt răng sau khi điều trị bằng laser [74]. 

a: Nhóm chứng; b: Nhóm điều trị với laser CO2: c: Nhóm điều trị với laser 

Er: YAG; d: Nhóm điều trị với laser Ga-Al-As 

1.3. Laser diode 

1.3.1. Sự ra đời của laser diode  

Cơ sở lý thuyết của laser chính là tiên đề của Einstein phát biểu vào năm 

1917 để dẫn ra công thức bức xạ Planck. Einstein giả thiết rằng, khi có tương 

tác giữa ánh sáng với các nguyên tử thì cùng với sự hấp thu một lượng tử ánh 

sáng còn xảy ra hai loại bức xạ khác nhau: đó là bức xạ tự phát và bức xạ 

cưỡng bức một lượng tử ánh sáng được gây ra bởi một lượng tử ánh sáng 

khác trong nguyên tử đã được kích thích. 

Trong điều kiện bình thường, bức xạ cưỡng bức rất hiếm khi xảy ra. Năm 

1928, Ladenburg đã phát hiện thấy có bức xạ cưỡng bức trong sự phóng điện ở 

dòng điện rất cao trong một ống thủy tinh có chứa khí hiếm là neon. Năm 1960, 

Maiman đã thành công trong việc cho phát một bức xạ đỏ rất mạnh trong một 

thanh đơn tinh thể hồng ngọc nhân tạo và chứng minh được rằng bức xạ này 
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chính là do phát xạ cưỡng bức gây ra. Laser quang học đầu tiên đã được phát 

minh ra như vậy. Sau đó, người ta đã chứng minh được bức xạ laser trên các 

chất rắn khác, các chất khí rồi cả chất lỏng và chất bán dẫn [75]. 

Trước đây, chúng ta vẫn quan niệm rằng laser phải là những hệ thiết bị 

cồng kềnh với một loạt các linh kiện quang học. Tuy nhiên, ngay từ những 

năm 1960, nhờ sự kết hợp tài tình giữa quang học và điện tử, người ta đã chế 

tạo ra laser bán dẫn hay laser diode. 

Trong khi các laser khí quá phức tạp và tốn kém vì chúng dựa trên hiện 

tượng phóng điện rất khó thực hiện, các laser diode có ưu điểm nổi bật là gọn 

nhẹ, đơn giản và có độ tin cậy cao, cường độ ổn định. 

Gọi là bán dẫn do chúng được cấu tạo từ vật liệu có độ dẫn điện nằm 

giữa một chất cách điện và một chất dẫn điện chẳng hạn kim loại. Một số vật 

liệu để tạo laser diode như các nguyên tố hóa học silic, gecmani hay các chất 

bán dẫn liên kết hai nguyên tố (chẳng hạn indi với phospho) hay ba nguyên tố 

(chẳng hạn indi, gali và arsen). Laser diode ngày nay được ứng dụng rộng rãi 

trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật truyền thông, kỹ thuật vi tính, máy phát 

CD, trong y - sinh học.Trong nha khoa, laser diode được sử dụng trong điều 

trị nhạy cảm ngà [76] phẫu thuật mô mềm [77], điều trị viêm lợi và các tổn 

thương niêm mạc miệng [78], [79], điều trị nội nha [80], [81]… 

1.3.2. Ứng dụng laser diode điều trị nhạy cảm ngà 

Laser diode có tác dụng trong điều trị nhạy cảm ngà thông qua hai cơ 

chế: cơ chế thần kinh và cơ chế bít tắc các ống ngà. 

Wakabayashi [82] cho rằng laser có tác dụng làm tăng ngưỡng ê buốt 

của các đầu thần kinh tận cùng. Điều này có được là do duy trì điện thế 

màng của cơ quan cảm thụ và lấn át điện thế của các đầu mút thần kinh tận 

cùng. Kasai [83] và cộng sự cho rằng hiệu quả giảm nhạy cảm của laser là 

do sự đứt quãng đường đi xung thần kinh trong sợi thần kinh cảm giác. Ông 
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kết luận việc chiếu tia laser như một lấn át nghịch chiều trực tiếp lên hoạt 

động thần kinh. 

Tác dụng của laser lên hoạt động thần kinh gây ra sự "choáng" của tủy 

và có tác dụng giảm đau tức thì. Bên cạnh đó laser còn có tác dụng đóng các 

ống ngà cho hiệu quả giảm nhạy cảm lâu dài. 

1.3.2.1. Nghiên cứu thực nghiệm 

Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy laser diode khi chiếu lên bề mặt 

ngà răng sẽ tương tác với các phân tử nước trong các bó sợi collagen ngà răng 

gây thay đổi hình thái các bó sợi collagen do đó gây tắc và hẹp các ống ngà, 

giảm dòng chảy trong ống ngà [17]. Laser diode được sử dụng trong điều trị 

nhạy cảm ngà có nhiều bước sóng. Mỗi bước sóng cần những phương thức 

chiếu tia hợp lý để đạt hiệu quả điều trị và hạn chế những ảnh hưởng bất lợi 

đến cấu trúc ngà răng cũng như đảm bảo an toàn cho mô tủy. Laser diode 980 

nm ở mức công suất 2W (166J/cm
2
), 3W(250J/ cm

2
) và 4W(333J/cm

2
) cho 

hiệu quả bịt ống ngà gần như hoàn toàn [3]. Tuy nhiên chỉ có mức công suất 

2W không quan sát thấy các đường nứt gẫy trên bề mặt ngà răng, ở mức công 

suất 3W và 4W bề mặt ngà gia tăng sự tan chảy và có các vết nứt gãy [3]. Một 

nghiên cứu khác sử dụng laser diode 980nm, 2W quét lên bề mặt ngà răng với 

tốc độ 1mm/s cho thấy gần hoàn toàn xóa sạch ống ngà, ngà gian ống tan 

chảy làm cho bề mặt ngà trở nên mịn [84]. Hình thái bề mặt ngà mịn với hình 

ảnh tắc một phần hoặc hoàn toàn ống ngà cũng được quan sát thấy khi sử 

dụng laser diode 810nm, 0,5-1,5W chế độ liên tục [4]. Bên cạnh đó, nghiên 

cứu còn chỉ ra rằng laser diode 810 nm (1W, chiếu 60 giây) không những cho 

hiệu quả bịt ống ngà gần hoàn toàn với những vùng nóng chảy và kết dính mà 

còn làm tăng tính kháng axit của bề mặt ngà [85].  

Nghiên cứu so sánh những ảnh hưởng lên bề mặt ngà răng của laser 

diode ở nhiều mức công suất cho thấy sử dụng laser diode ở mức công suất 

nhỏ 0,8-1W cho hiệu quả bịt ống ngà cao mà không có hiện tượng nứt bề mặt 
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ngà, đồng thời không gây tăng nhiệt độ tại tủy quá 2
o
C [2]. Bên cạnh đó, một 

nghiên cứu khác [86] cho thấy sử dụng laser diode với cách chiếu tia cách 

quãng (30ms) cho kết quả bịt ống ngà không đáng kể. Điều này có thể do mặc 

dù laser diode đã được sử dụng ở mức công suất lớn (2W) nhưng thời gian 

chiếu không liên tục nên hiệu quả bịt ống ngà bị hạn chế. Như vậy, các nghiên 

cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng sử dụng laser diode ở mức năng lượng nhỏ 

(0,5-2W), chế độ liên tục, không tiếp xúc chiếu lên bề mặt ngà răng cho hiệu 

quả bịt ống ngà cao mà hạn chế những tổn thương cho bề mặt ngà. 

Tuy nhiên, sự gia tăng nhiệt độ cho mô tủy sau chiếu laser cũng là một 

vấn đề cần quan tâm cho các điều trị mô cứng nha khoa bằng laser. Các 

nghiên cứu về tổ chức học của răng cho thấy tủy răng là một mô rất nhạy 

cảm, chúng chỉ chịu được sự thay đổi nhiệt độ trong phạm vi nhỏ. Ở nhiệt độ 

tăng cao hơn 5,5
 o

C có thể gây hoại tử tủy trong 15% trường hợp và tỷ lệ này 

là 60% nếu nhiệt độ tăng quá 11
o
C. Như vậy là khi sử dụng laser trong điều 

trị một số tổn thương men, ngà răng cần lựa chọn các thông số thích hợp để 

sự tăng nhiệt độ trong ngưỡng an toàn với tủy răng. Sự tăng nhiệt độ mô tủy 

khi điều trị bằng laser không những phụ thuộc vào mức công suất mà còn phụ 

thuộc thời gian chiếu tia cũng như độ dày của lớp ngà tại vùng chiếu tia. 

Nghiên cứu trên nhiều nhóm răng của người chỉ ra rằng để sự tăng nhiệt độ là 

an toàn cho tủy răng, với răng cửa dưới và răng tiền hàm hàm trên nên sử dụng 

laser ở mức năng lượng 0,5W và thời gian chiếu tia ≤ 10s liên tục; với các răng 

còn lại có thể sử dụng mức năng lượng 1W và thời gian ≤ 10s liên tục [8]. 

Nghiên cứu chi tiết về các thông số khi sử dụng laser chiếu trên bề mặt 

răng đã chứng minh laser diode được sử dụng ở mức công suất nhỏ và tôn 

trọng các khoảng nghỉ nhiệt là những yếu tố quan trọng để hạn chế sự thay 

đổi nhiệt độ [87]. 
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1.3.2.2. Nghiên cứu lâm sàng 

Hiệu quả điều trị nhạy cảm ngà của laser diode được báo cáo qua các 

nghiên cứu lâm sàng từ 50%-90% tùy theo thông số sử dụng [2]. Báo cáo lâm 

sàng của Hashim [38] trên những bệnh nhân có nhạy cảm ngà sử dụng laser 

diode bước sóng 810nm công suất 2W, thời gian chiếu 30-60 giây, hai lần 

chiếu tia cho thấy HQĐT 72,57%. Akca [88] điều trị với 27 bệnh nhân với 

laserr diode 685 nm, 25mW, 2J/cm
2
 đạt hiệu quả 62,96% tại thời điểm tức thì 

và sau 4 tuần hiệu quả này tăng lên là 71,45%. Kết quả tương tự cũng được tìm 

thấy trong nghiên cứu của Sicilia [89] có 46% bệnh nhân giảm nhạy cảm sau 

điều trị 15 ngày bằng laser diode và kết quả này sau 60 ngày là 92%. Nghiên 

cứu của Ladalardo [90] sử dụng laserr diode với 2 bước sóng 660nm và 

830nm, 35mW, tổng thời gian chiếu 114 giây cho hiệu quả 70-88,7% sau thời 

gian theo dõi 1 tháng.  

Nghiên cứu so sánh điều trị nhạy cảm ngà bằng hợp chất fluor và laser 

diode (0,5W; 62,2J/cm
2
chiếu 3 lần cách nhau 7 ngày) cho kết quả nhóm điều 

trị bằng laser đạt hiệu quả giảm nhạy cảm cao hơn so với nhóm sử dụng varnish 

fluor có ý nghĩa thống kê ở cả kích thích hơi và kích thích xúc giác [91]. Đặc 

biệt, điều trị bằng laser có tác dụng giảm nhạy cảm đáng kể (85%) ngay cả với 

nhóm có mức độ nhạy cảm nặng (scored 3)- mức nhạy cảm ít đáp ứng với các 

điều trị thông thường [92]. So với hợp chất chứa Glutaraldehyde ở thời điểm tức 

thì, điều trị bằng laser (810 nm, 100Mw, 90J/cm
2
, 10 giây /1 điểm, chiếu 3 lần) 

cho hiệu quả kém hơn nhưng kết quả ổn định hơn sau thời gian theo dõi lâu dài 

[93]. Sở dĩ laser cho hiệu quả lâu dài hơn các điều trị thông thường là do các hợp 

chất chống nhạy cảm không có sự liên kết chặt chẽ với bề mặt ngà. Dưới tác 

động của nước bọt, quá trình ăn nhai các hợp chất này từ từ bong ra khỏi bề mặt 

ngà. Trong khi đó, laser gây ra thay đổi đặc tính và hình thái bề mặt ngà do đó 

cho kết quả điều trị lâu dài [31]. 



39 

 

Nhìn chung, các nghiên cứu thực nghiệm và lâm sàng cho thấy để đạt 

hiệu quả điều trị nhạy cảm ngà cao mà không gây những ảnh hưởng bất lợi đến 

bề mặt ngà và tủy răng nên sử dụng laser ở mức công suất nhỏ (≤ 1W) chế độ 

liên tục, không tiếp xúc, thời gian nhiều liên tục không quá 10 giây. Đồng thời 

một liệu trình điều trị gồm 3 – 5 lần, khoảng cách giữa các lần là 7 ngày cũng 

được khuyến khích sử dụng để nâng cao hiệu quả điều trị [44], [94]. Nghiên cứu 

cho thấy ngà răng là một mô ngậm nước và bề mặt ngà sau chiếu laser thường có 

tình trạng mất nước nhẹ. Do đó, khoảng thời gian 5-7 ngày giữa các lần điều trị 

được áp dụng để ngà răng phục hồi tình trạng mất nước [95].  

1.3.2.3. Tác động của laser diode lên tủy răng 

Trong điều trị mô cứng nha khoa, tia laser không những có thể gây 

những thay đổi hình thái cấu trúc men răng, ngà răng mà còn có khả năng đi 

xuyên qua men-ngà và chạm tới tủy răng [96], [97]. Do đó, tia laser có thể 

gây những ảnh hưởng đến tổ chức tủy. Nghiên cứu [6] trên chuột 30 ngày tuổi 

sử dụng laser diode 808 nm (2J/cm
2
, 100mw, 20 giây) chiếu lên khoảng giữa 

chân răng hàm dưới. Các răng được chiếu 3-5 lần, cách nhau 48h. Kết quả 

cho thấy các răng được chiếu laser có sự phát triển chân răng tốt hơn hẳn 

nhóm không chiếu, đồng thời sự hình thành lớp xương răng thứ cấp cũng 

nhiều hơn. Đó là do ánh sáng laser đã kích thích tế bào tủy tăng sinh hình 

thành ngà thứ cấp tạo sự phát triển chân răng.  

Tate và cộng sự [7] đã đánh giá hiệu quả của laser diode lên sự trưởng 

thành và biệt hóa tế bào tạo ngà. Sau chiếu tia từ 6h đến 7 ngày, nồng độ tế 

bào miễn dịch heat-shock protein (HSP-25) thể hoạt động tăng trong lớp tạo 

ngà bào. Đến ngày thứ 30 lớp ngà thứ 3 (có hoặc không có chất ngà mềm) 

được thành lập. Các tế bào miễn dịch HSP-25 hoạt động được tìm thấy nhiều 

trong lớp tạo ngà bào dưới lớp ngà thứ 3. Điều này chứng tỏ laser diode thúc 

đẩy hình thành lớp ngà thứ 3 bởi tác động kích thích bài tiết các tạo ngà bào. 
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Tóm lại, các nghiên cứu chỉ ra rằng laser diode khi được sử dụng ở các 

thông số phù hợp có khả năng tạo những phản ứng có lợi cho mô tủy.  

 

Hình 1.18. Sự truyền ánh sáng laser qua men – ngà răng [98] 

Như vậy, sử dụng laser diode trong điều trị nhạy cảm ngà qua các 

nghiên cứu thực nghiệm cũng như thử nghiệm lâm sàng có đối chứng của 

nhiều tác giả trên thế giới qua y văn cho thấy điều trị bằng laser diode là 

phương pháp điều trị nhạy cảm ngà có hiệu quả cao và an toàn. Ở Việt Nam 

chưa có nghiên cứu nào về vấn đề này, vì vậy chúng tôi thực hiện đề tài 

“Nghiên cứu hiệu quả của laser diode trong điều trị răng nhạy cảm ngà” 

thông qua nghiên cứu thực nghiệm trên thỏ và thử nghiệm lâm sàng.  
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Chƣơng 2 

ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu chúng tôi tiến hành 2 nghiên cứu. 

- Nghiên cứu 1 (thực hiện mục tiêu 1): Nghiên cứu thực nghiệm in vitro 

thực hiện tại bộ môn Mô- Phôi trường Đại học Y Hà Nội và Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung ương. 

- Nghiên cứu 2 (thực hiện mục tiêu 2 và 3): Nghiên cứu can thiệp lâm 

sàng thực hiện tại Trung tâm kỹ thuật cao khám chữa bệnh Răng-Hàm- Mặt, 

Viện đào tạo Răng Hàm Mặt, trường Đại học Y Hà Nội. 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu thực nghiệm in vitro  

 Đối tượng nghiên cứu là 23 con thỏ bao gồm 18 con thỏ trưởng thành 

(4-5 tháng tuổi) và 5 con thỏ chưa trưởng thành ( 2 tháng tuổi). Thỏ được lựa 

chọn trong nghiên cứu là những con thỏ khỏe mạnh và có 4 chiếc răng cửa 

nguyên vẹn ( mỗi con thỏ có 2 răng cửa trên và 2 răng cửa dưới). 

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu can thiệp lâm sàng 

Đối tượng trong nghiên cứu của chúng tôi là những bệnh nhân có răng 

nhạy cảm ngà đến khám tại Trung tâm kỹ thuật cao khám chữa bệnh Răng-

Hàm-Mặt, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt – trường Đại học Y Hà Nội được lựa 

chọn theo những tiên chuẩn sau: 

- Tiêu chuẩn lựa chọn:  

+ Bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên tự nguyện đồng ý hợp tác trong quá trình điều 

trị và nghiên cứu. 

+ Bệnh nhân có ít nhất hai răng nhạy cảm ngà với mức độ nhạy cảm 

gần tương đương nhau và ở vị trí tương đồng (cổ răng, mặt nhai). Các răng 

nhạy cảm ngà không có chỉ định điều trị phục hồi. 
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- Tiêu chuẩn loại trừ: 

+ Loại trừ bệnh nhân [37], [41], [99].  

* Những bệnh nhân đang được điều trị y khoa, bao gồm cả điều trị tâm lý 

* Bệnh nhân sử dụng thuốc giảm đau, chống viêm, an thần trong vòng 

72 giờ trước. 

* Phụ nữ có thai.  

* Bệnh nhân có hội chứng trào ngược dạ dày – thực quản chưa được 

điều trị ổn định 

* Bệnh nhân đang có nhiễm trùng cấp tính hay có bệnh lý ác tính 

trong miệng. 

* Bệnh nhân đang làm việc trong môi trường acid . 

* Bệnh nhân được điều trị phẫu thuật nha chu hay chỉnh hình răng mặt 

trong thời gian chưa đến sáu tháng. 

* Bệnh nhân đã điều trị nhạy cảm ngà hoặc tẩy trắng răng trong vòng 

sáu tháng trước. 

+ Loại trừ răng: 

* Những răng có bất kỳ bệnh lý hay khiếm khuyết khác. 

* Những răng mang chụp hay được sử dụng làm trụ trong răng giả cố 

định, tháo lắp. 

* Những răng có nhiều hơn một vị trí nhạy cảm ( vùng nhạy cảm). 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu  

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm in vitro 

2.2.1.1. Phương tiện nghiên cứu 

+ Máy nha khoa, máy hút di động. 

+ Tay khoan high speed, low speed với các mũi khoan tròn, trụ nhỏ. 

+ Máy AMD laser, model: Picasso Lite, bước sóng 810 nm, công suất 

đầu ra tối đa 2,5W, do công ty Dentsply International cung cấp. 
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+ Kính hiển vi điện tử quét SEM (Scanning electron microscope) 

+ Kính hiển vi quang học. 

+ Bộ cắm mini vis và mini vis đường kính 1,5mm, chiều dài 10 mm. 

+ Bộ kìm, bẩy nhổ răng. 

+ Dao phẫu thuật số 15, cây bóc tách, mũi khoan xương. 

+ Đĩa cắt kim loại, dao Stainless Steel. 

+ Thìa lấy dấu răng cửa, chất lấy dấu, thạch cao đá, thạch cao thường. 

2.2.1.2. Các bước tiến hành 

Nghiên cứu thực nghiệm (TN) của chúng tôi bao gồm 2 giai đoạn, 

trong đó các nghiên cứu giai đoạn 1 được thực hiện để làm cơ sở cho các 

nghiên cứu giai đoạn 2 (bảng 2.1). 

Bảng 2.1: Bảng tóm tắt quá trình nghiên cứu thực nghiệm 

Giai đoạn 

nghiên cứu 

Tên (mục tiêu) 

nghiên cứu 

Đối tƣợng 

nghiên cứu 
Cách thức tiến hành Đọc kết quả 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm liều chiếu 

tia tối ưu. 

6 con thỏ 

trưởng thành  

Các răng cửa được tạo 

“cửa sổ men” tại vị trí cổ 

răng và nhận các liều chiếu 

laser khác nhau: 

+ Chiếu 5 giây (5J/mm
2
) 

+ Chiếu 10 giây (10J/mm
2
) 

+ Chiếu 15 giây (15Jm/
2
) 

Sau đó các mẫu răng được 

soi trên SEM. 

Đánh giá HQ 

bịt ON của 

từng liều 

laser. 

Mô tả đặc điểm 

mô học tủy 

răng. 

2 con thỏ 

trưởng thành 

và 2 con thỏ 

chưa trưởng 

thành 

Mỗi chiếc răng cửa được cắt 

lấy một mẫu răng dài 2mm 

tính từ đường viền lợi về 

phía chân răng. Mẫu răng 

đươc cắt lát và soi trên kính 

hiển vi quang học. 

Mô tả đặc 

điểm mô học 

của tủy răng 

cửa của thỏ. 

G
IA

I 
Đ

O
Ạ

N
 1
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Từ các kết quả nghiên cứu của giai đoạn 1 chúng tôi tiến hành nghiên cứu giai đoạn 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô tả đặc điểm 

mô học tủy 

răng sau chiếu 

laser. 

3 con thỏ 

chưa trưởng 

thành. 

Các răng cửa được tạo 

“cửa sổ men” ở vị trí dưới 

lợi 2mm và nhận liều chiếu  

laser tối ưu.  

Sau đó các răng được nhổ, 

cắt lát soi trên kính hiển vi 

quang học  

Mô tả đặc 

điểm mô học 

của tủy răng 

thỏ sau chiếu 

laser. 

Đánh giá hiệu 

quả bịt ống ngà 

của laser diode. 

10 con thỏ 

trưởng thành.  

Các răng cửa được tạo 

“cửa sổ men” tại vị trí cổ 

răng và nhận liều chiếu 

laser tối ưu (10 giây, tương 

đương 10J/mm
2
) 

Sau đó các mẫu răng được 

soi trên SEM. 

Đánh giá HQ 

bịt ON của 

laser diode 

liều chiếu tối 

ưu tại thời 

điểm tức thì 

và sau 3 

tháng. 

 

 Nghiên cứu tìm liều chiếu tia tối ưu 

Nghiên cứu được tiến hành qua các bước sau [31], [86], [100], [101] 

- Phân nhóm đối tượng nghiên cứu: sáu con thỏ được chia ngẫu nhiên 

thành 3 nhóm nghiên cứu là nhóm TN1, nhóm TN2 và nhóm TN3. 

- Bắt cặp răng: cứ hai răng trên cùng một hàm của một con thỏ được bắt 

thành cặp, một răng chứng và một răng nhận ánh sáng laser. 

- Gây mê thỏ: Ketamine tiêm tĩnh mạch, 100mg/1kg cân nặng 

- Tạo “cửa sổ men”: mỗi chiếc răng cửa của thỏ được mở một “cửa sổ 

men” vùng cổ răng sát lợi kích thước 2 x 2 mm, sâu 0,5 mm bằng mũi khoan 

có phun nước liên tục. 

-  Etching vùng “cửa sổ men” bằng axit phosphoric 37% trong 10 giây, 

sau đó rửa sạch. 

G
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O
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- Chiếu laser: chiếu laser lên vùng “cửa sổ men” của các răng nhận ánh 

sáng laser với mức công suất 0,5W, chế độ sóng liên tục, không tiếp xúc, 

khoảng cách từ đầu tip đến bề mặt răng 1 mm. 

+ Hai con thỏ nhóm TN1 nhận liều chiếu 5 giây liên tục- nghỉ 5 giây tại 

một điểm bề mặt (tổng liều 5 J/ mm
2
). 

+ Hai con thỏ nhóm TN2 nhận liều chiếu 10 giây liên tục- nghỉ 10 giây 

tại một điểm bề mặt  (tổng liều 10 J/ mm
2
). 

+ Hai con thỏ nhóm TN3 nhận liều chiếu 15 giây liên tục-nghỉ 15 giây 

tại một điểm bề mặt (tổng liều 15 J/ mm
2
). 

Sử dụng một lá chắn thép để ánh sáng laser không tác động đến răng 

chứng bên cạnh. Giữ cho bề mặt răng hơi ẩm bằng một miếng bông ẩm. 

Các răng được chiếu 3 lần với cùng một cách thức, khoảng các giữa các 

lần chiếu tia là 7 ngày. 

- Thu hoạch răng: sau 1 tuần từ khi chiếu tia lần 3 tiến hành nhổ tất cả 

các răng. Các răng sau khi nhổ được cắt bỏ phần thân răng phía trên và chân 

răng phía dưới tại vị trí cách “cửa sổ men” 1 mm. 

Mẫu răng được cho vào các lọ riêng theo từng nhóm, cố định bằng 

dung dịch glutaraldehyd 2,5% ở 4
0
C ít nhất trong 24 giờ. 

- Xử lý mẫu: các mẫu răng được rửa bằng dung dịch cacodylate 0,1M-

1,5M và hút nước bằng cồn các nồng độ 50
0
-100

0
. Sau đó, mẫu được gắn lên 

đế và phủ một lớp dẫn điện Pt-Pd. 

- Soi mẫu trên kính hiển vi điện tử quét (SEM): đánh giá hiệu quả bịt 

ống ngà của từng nhóm nghiên cứu và quan sát những thay đổi ở bề mặt ngà 

răng khi chiếu các liều laser khác nhau. Mẫu răng được quan sát toàn bộ vùng 

“ cửu sổ men” đã tạo bằng cách điều chỉnh các thanh trượt của máy. Mỗi mẫu 

răng được chụp 5 ảnh tại 5 vị trí tương tự nhau ở cả răng chứng và răng laser: 

4 vị trí ngoại vi và 1 vị trí trung tâm (hình 2.1). Ảnh chụp của mỗi nhóm răng 
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được lưu vào từng file riêng và được mã hóa để việc đọc kết quả là hoàn toàn 

khách quan. 

  Đánh giá hiệu quả bịt ống ngà: dựa theo tiêu chí của West có sửa đổi [102]. 

Ống ngà bịt hoàn toàn là những ống ngà được bịt toàn bộ bề mặt hoặc 

chỉ còn lại một khe hẹp < ¼ đường kính ống ngà (ĐKON). 

Ống ngà bịt một phần là những ống ngà không được bịt hoàn toàn 

nhưng được bịt  ¼ ĐKON. 

Ống ngà không được bịt là những ống ngà được bịt < ¼ ĐKON. 

  Đánh giá tác động gây nứt miệng ống ngà của răng laser và răng chứng. 

Từ kết quả nghiên cứu, tiến hành so sánh hiệu quả bịt ống ngà và tác động 

gây nứt miệng ống ngà của 3 nhóm laser để rút ra phương thức chiếu tia hợp 

lý nhất, gọi là liều chiếu tia tối ƣu. 

 

Hình 2.1. Vị trí vùng chụp ảnh khi phân tích mẫu trên SEM 

 Nghiên cứu mô tả đặc điểm mô học của tủy răng thỏ 

Nghiên cứu được tiến hành qua các bước sau 

- Đánh dấu vị trí cổ răng sát lợi của 4 răng cửa ( 2 răng cửa trên và 2 

răng cửa dưới) của mỗi con thỏ bằng một mũi khoan trụ nhỏ đường kính 

0,5mm (hình 2.2). 



47 

 

- Nhổ các răng cửa của thỏ (gồm cả hàm trên và hàm dưới). 

- Mỗi chiếc răng được cắt bỏ phần thân răng phía trên và chân răng 

phía dưới lấy một mẫu răng dài 2 mm tính từ đường đánh dấu về phía chân 

răng (hình 2.3). 

- Các mẫu răng được ngâm trong dung dịch Bouin để cố định và khử 

khoáng bằng dung dịch axit nitric. Sau đó mẫu được đúc trong khối sáp. 

- Cắt lát ngang mẫu răng: độ dày mỗi lát 3 – 5 m. 

- Nhuộm màu bằng Hematoxylin và Eosin. 

- Soi mẫu trên kính hiển vi quang học ở các độ phóng đại 250, 500 và 

1000 lần để tìm hiểu các vấn đề sau: 

 Đặc điểm mô học của tủy răng của thỏ, đặc biệt là lớp nguyên bào 

tạo ngà. 

 Sự khác nhau về đặc điểm mô học của tủy răng tại vùng lấy mẫu 

nghiên cứu (từ vị trí cổ răng sinh lý xuống dưới cổ răng 2 mm) ở thỏ trưởng 

thành và thỏ chưa trưởng thành. 

Từ kết quả nghiên cứu giúp lựa chọn đối tượng hợp lý cho nghiên cứu 

mô tả dặc điểm mô học của tủy răng thỏ sau chiếu laser. 

 

Hình 2.2. Vị trí cổ răng sát lợi được đánh dấu bằng mũi khoan trụ nhỏ  
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Hình 2.3. Mẫu răng thỏ dài 2mm sau khi cắt bỏ phần thân răng phía trên và 

chân răng phía dưới. 

 Nghiên cứu mô tả đặc điểm mô học của tủy răng thỏ sau chiếu laser 

Nghiên cứu được tiến hành qua các bước sau 

- Bước 1: Gây mê thỏ  

Sử dụng thuốc ketamine tiêm tĩnh mạch, liều 100 mg/ 1kg cân nặng. 

- Bước 2: Bộc lộ vùng cổ răng dưới lợi 

Đánh dấu vị trí cổ răng sát lợi của hai răng cửa trên bằng một mũi khoan 

trụ nhỏ. 

Bộc lộ cổ răng dưới lợi ở mặt trước (mặt môi) hai răng cửa trên bằng 

hai đường rạch song song ở phía xa hai răng cửa (đường rạch hướng về phía 

chân răng, hơi mở rộng về phía trên để vạt được nuôi dưỡng tốt). Bóc tách vạt 

toàn phần. 

Dùng mũi khoan xương mài thấp phần mào xương ổ răng ở mặt trước 

(mặt môi) hai răng cửa hàm trên để phần mào xương cách đường đánh dấu vị 

trí cổ răng 2 mm. 

- Bước 3: Tạo “cửa sổ men” (hình 2.4) 

Các răng cửu trên của mỗi con thỏ được tạo một “cửa sổ men” tương tự 

nghiên cứu tìm liều chiếu tia tối ƣu tại vị trí vừa bộc lộ. 
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- Bước 4: Chiếu laser (hình 2.5) 

Hai răng cửa trên của mỗi con thỏ được chia thành 2 nhóm gồm nhóm 

TN5 và nhóm TN6 nhận liều chiếu laser với 2 phương thức chiếu tia khác 

nhau tại vị trí “cửa sổ men”.  

Nhóm TN5 bao gồm các răng cửa trên bên phải của mỗi con thỏ nhận 

liều chiếu tia tối ƣu: chiếu 10 giây liên tục- nghỉ 10 giây tại một điểm bề 

mặt, tổng thời gian chiếu 20 giây/mm
2
 tương đương liều 10J/ mm

2
. 

Nhóm TN6 bao gồm các răng cửa trên bên trái của mỗi con thỏ: chiếu liên 

tục 20 giây/mm
2
 (không có khoảng nghỉ nhiệt) tương đương liều 10J/ mm

2
. 

Sử dụng máy laser diode với mức công suất và các chế độ cài đặt tương tự 

nghiên cứu tìm liều chiếu tia tối ưu. Một lá chắn thép được đặt giữa hai răng 

để ánh sáng laser không tác động đến răng còn lại trong quá trình chiếu tia. 

Mỗi chiếc răng được chiếu laser 3 lần với cùng một phương thức, 

khoảng cách giữa các lần chiếu tia là 7 ngày. 

- Bước 5: Cố định hai răng cửa của thỏ (hình 2.6) 

Sau lần chiếu tia thứ 3, lấy mẫu hai răng cửa trên của thỏ, đổ mẫu và 

gửi xưởng đúc hai chiếc chụp thép (liền nhau) theo thiết kế. 

Gắn chụp thép lên hai răng cửa của thỏ bằng Fuji Plus. 

Cắm hai mini vis vào hai bên sống hàm hàm trên của thỏ cách vị trí 

răng cửa 1 – 2 cm. 

Buộc chỉ thép từ hai chiếc móc của chụp thép đến mini vis để hạn chế 

sự mọc dài ra của răng. 

- Bước 6: Hậu phẫu 

Thỏ được chăm sóc kỹ bằng chế độ ăn mềm, tiêm kháng sinh 1ml/ 

ngày/ 1 con thỏ trong 3 ngày, bôi Chlohexidine 0,12% hàng ngày tại vùng 

phẫu thuật trong 7 ngày. 
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- Bước 7: Thu hoạch mẫu 

Sau ba tháng tính từ lần chiếu laser thứ ba, thỏ được gây mê và nhổ 2 

răng cửa hàm trên. Các răng được nhổ bằng bẩy rất nhẹ nhàng để không làm 

tổn thương mẫu. Khi răng đã lung lay dùng kìm lắc nhẹ từ từ rút răng ra. 

Răng sau khi nhổ được rửa sạch bằng nước muối sinh lý. Cắt bỏ phần thân 

răng phía trên và chân răng phía dưới tại vị trí cách “cửa sổ men” đã tạo 1mm. 

- Bước 8: Xử lý mẫu 

Ngâm mẫu trong dung dịch, cố định Bouin ít nhất 24 giờ. Khử khoáng 

bằng dung dịch axit nitric, sau đó mẫu được đúc trong khối sáp. 

Cắt lát ngang các mẫu răng, độ dày mỗi lát 3 – 5 m. Các lát cắt được 

gắn trên lam kính và nhuộm màu bằng Hematoxylin và Eosin.  

- Bước 9: Soi mẫu  

Mẫu được soi bằng kính hiển vi quang học ở các độ phóng đại 250, 500 

và 1000 lần để đánh giá sự thay đổi của mô tủy và lớp nguyên bào tạo ngà sau 

chiếu tia laser với các phương thức khác nhau. 

- Bước 10: Ghi nhận kết quả 

Nghiên cứu này chỉ nhằm mục đích mô tả đặc điểm mô tủy và lớp 

nguyên bào tạo ngà sau chiếu laser (định tính) mà không tính khối lượng lớp 

nguyên bào tạo ngà (định lượng). 
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Hình 2.4. “Cửa sổ men” được tạo trên răng cửa của thỏ. 

 

Hình 2.5. Chiếu laser tại vùng “cửa sổ men” răng cửa trên của thỏ. 

 

Hình 2.6. Cố định răng cửa trên của thỏ bằng chụp thép và mini vis. 
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 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả bịt ống ngà của laser diode (phục vụ 

mục tiêu nghiên cứu) 

Nghiên cứu được tiến hành qua các bước sau  

- Bƣớc 1: Phân nhóm đối tƣợng nghiên cứu 

10 con thỏ được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm (mỗi nhóm 5 con) 

+ Nhóm TN7: Thu hoạch răng ở thời điểm tức thì sau chiếu laser. 

+ Nhóm TN8: Thu hoạch răng ở thời điểm 3 tháng sau chiếu laser. 

- Bƣớc 2: Chuẩn bị thỏ 

Gây mê thỏ bằng thuốc ketamine tiêm tĩnh mạch, liều 100 mg/1kg cân nặng  

Đánh dấu một vùng kích thước 2 x 2mm tại vị trí cổ răng sát lợi của các 

răng cửa mỗi con bằng bút sơn màu (hình 2.7). 

-  Bƣớc 3: Tạo “cửa sổ men” và etching 

Thực hiện tương tự nghiên cứu tìm liều chiếu tia tối ưu. 

- Bƣớc 4: Bắt cặp răng 

Cứ hai răng trên cùng một cung hàm của mỗi con thỏ được bắt thành 

cặp, một răng chứng và một răng nhận ánh sáng laser. Các cặp răng của từng 

con thỏ đều được ghi đầy đủ vào sổ theo dõi nghiên cứu. 

-  Bƣớc 5: Chiếu laser  

Chiếu laser tại vị trí “cửa sổ men” với liều chiếu tia tối ƣu. 

Sử dụng một lá chắn thép giữa hai răng để ánh sáng laser không tác 

động đến răng chứng bên cạnh. Giữ cho bề mặt răng luôn hơi ẩm bằng một 

miếng bông ẩm, quét lên bề mặt răng ở những khoảng nghỉ. 

Các răng được chiếu laser 3 lần , khoảng cách giữa các lần là 7 ngày. 
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-  Bƣớc 6: Thu hoạch răng nhóm TN 7và cố định răng nhóm TN8 

Tiến hành nhổ răng của 5 con thỏ nhóm TN7. Các răng sau khi nhổ 

được cắt bỏ phần thân răng phía trên và chân răng phía dưới tại vị trí cách cửa 

sổ men 1 mm. Sau đó các mẫu răng được làm sạch bằng cách ngâm trong 

dung dịch nước muối sinh lý và rung bằng máy rung siêu âm hai lần, mỗi lần 

20 phút [31]. 

Các con thỏ nhóm TN8 được cố định răng tương tự bước 5 của nghiên 

cứu thực nghiệm thứ hai. 

- Bƣớc7: Xử lý mẫu nhóm TN7 

Các mẫu sau khi làm sạch được cố định bằng dung dịch glutaraldehyd 

2,5% ở 4
0
C ít nhất 24 giờ. Sau đó, các mẫu răng được rửa bằng dung dịch 

cacodylate 0,1M-1,5M và hút nước bằng cồn các nồng độ 50
0
-100

0
. Sau đó, 

mẫu được gắn lên đế và phủ một lớp dẫn điện Pt-Pd. 

- Bƣớc 8: Soi bề mặt mẫu nhóm TN7 trên SEM.  

Mẫu được soi bề mặt để đánh giá hiệu quả bịt ống ngà của răng can 

thiệp so sánh với răng chứng ở thời điểm tức thì. Mỗi mẫu răng được chụp 10 

ảnh: 5 ảnh ở mức phóng đại 2000-2500 lần và 5 ảnh ở mức phóng đại 4000-

5000 lần tại 5 vị trí tương tự nghiên cứu tìm liều chiếu tia tối ưu. 

 5 ảnh phóng đại 2000-2500 lần: xác định tỷ lệ ống ngà được bịt – 

không được bịt theo tiêu chí của West có sửa đổi [102]. 

 5 ảnh phóng đại 4000-5000 lần: đo đường kính ống ngà. 

Mỗi ảnh đo 3 đường kính ống ngà (1 đường kính ống ngà to nhất, 1 

đường kính ống ngà nhỏ nhất , 1 đường kính ống ngà mức trung bình). 

- Bƣớc 9: Soi mặt cắt dọc nhóm TN7 trên SEM.  

Mẫu sau khi soi bề mặt được cắt dọc theo hướng trong – ngoài chia “cửa 

sổ men” thành hai nửa: gần và xa bằng đĩa cắt kim loại và dao Stainless Steel. 
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Mặt cắt dọc được quan sát trên SEM để đánh giá độ sâu của bịt ống ngà 

(so sánh với răng chứng). Mỗi mẫu được chụp 3 ảnh, mỗi ảnh đo 2 kích thước 

độ sâu bịt ống ngà, độ sâu dày nhất và độ sâu mỏng nhất. 

- Bƣớc 10: Thu hoạch răng và xử lý mẫu nhóm TN8 

Bước này được tiến hành sau lần chiếu laser thứ ba 3 tháng, thực hiện 

tương tự bước 5 và bước 7. 

- Bƣớc 11: Soi bề mặt mẫu nhóm TN8 trên SEM 

Mẫu được soi bề mặt để đánh giá hiệu quả bịt ống ngà và đo đường 

kính ống ngà sau 3 tháng (tương tự nhóm TN7). 

Để thống nhất trong quá trình quan sát trên thực nghiệm, nghiên cứu 

được thực hiện bởi một quan sát viên. Quan sát viên được định chuẩn và kiên 

định với 10 mẫu răng đạt chỉ số Kappa > 0,8. 
 

 

Hình 2.7. Đánh dấu vùng kích thước 2x2mm tại cổ răng bằng bút sơn màu. 
 

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu can thiệp lâm sàng 

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng có đối chứng trên 

hai nhóm răng được điều trị NCN bằng hai phương pháp khác nhau là laser 

diode và varnish fluoride (VF). 
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2.2.2.1. Cỡ mẫu  

Sử dụng công thức: 
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Trong đó: 

p: là trung bình cộng của p1 và p2 

p1: là hiệu quả giảm nhạy cảm ngà với điều trị laser. Theo nghiên cứu 

của Aranha tỷ lệ này khoảng 75% [50]. 

p2: là hiệu quả giảm nhạy cảm ngà với bôi varnish fluoride (VF). Theo 

nghiên cứu của Ritter tỷ lệ này khoảng 50% [103]. 

Z(1-α/2): là hệ số tin cậy với độ tin cậy 95% thì giá trị này bằng 1,96 

Z1-β: là lực mẫu, lấy giá trị = 20% . 

Từ đó ta tính được n1 = n2 = 60 (bệnh nhân) mỗi nhóm, nhưng vì 

trong nghiên cứu chúng tôi thực hiện cả hai phương pháp điều trị (laser và 

varnish fluoride) trên cùng một bệnh nhân nên cỡ mẫu cho nghiên cứu n = 60 

bệnh nhân và nghiên cứu trên 147 răng cho từng nhóm. 

2.2.2.2. Phương tiện nghiên cứu 

-  Bộ khay khám nha khoa. 

-  Máy AMD laser, model: Picasso Lite, bước sóng 810 nm, công suất 

tối đa 2,5W do công ty Dentsply International cung cấp. 

- Thám trâm điện tử Yeaple: là thiết bị kích thích nhạy cảm ngà bằng cơ 

học. Máy Yeaple được gắn một thiết bị điện tử để kiểm soát sự thay đổi 

cường độ kích thích cơ học.  

- Tay xịt hơi của máy nha khoa để kích thích và đánh giá mức độ nhạy 

cảm ngà bằng hơi với áp lực 45psi. 
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- Bộ đê cao su. 

- Thuốc bôi fluor Protector của hãng Vivadent sản xuất. 

 

Hình 2.8. Máy Yeaple 

  

Hình 2.9. Máy laser điều trị nhạy cảm ngà 

 

Hình 2.10. Thuốc bôi fluor Protector 
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2.2.2.3. Các bước tiến hành  

Nghiên cứu được tiến hành theo nội dung sau: 

- Bƣớc 1: Chọn mẫu.  

Bệnh nhân được khám xác định răng và vị trí răng có NCN. Các răng 

nhạy cảm được đánh giá mức nhạy cảm ban đầu bằng thám trâm điện tử 

Yeaple Probe để lựa chọn đối tượng phù hợp cho nghiên cứu. Những bệnh 

nhân phù hợp với các tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ của nghiên cứu được 

giải thích và ký giấy đồng ý tham gia nghiên cứu. 

- Bƣớc 2: Thu thập số liệu trước điều trị. 

Việc thu thập số liệu được tiến hành bằng cả hai phương pháp: bảng 

câu hỏi và khám lâm sàng. 

+ Bảng câu hỏi: Thu thập thông tin về các tác nhân kích thích gây ê 

buốt, thói quen ăn các đồ ăn xơ cứng (có-không), thói quen đưa ngang bàn 

chải khi chải răng (có-không), thói quen ăn-uống thực phẩm có tính axit (có-

không), tật nhiến răng (có-không)… 

+ Khám lâm sàng: Đối tượng nghiên cứu được khám tổng thể răng 

miệng để tìm hiểu các yếu tố liên quan đến tình trạng NCN như vị trí nhạy 

cảm, đặc điểm của tổn thương có NCN.  

Việc thu thập số liệu trước điều trị giúp xác định các yếu tố liên quan 

chính gây NCN, bao gồm: tụt lợi, mòn răng-răng, mài mòn răng, xói mòn 

răng và tiêu cổ răng [32], [35]. Những răng có từ hai yếu tố chính gây NCN 

trở lên được xếp vào nhóm phối hợp. Để thuận tiện trong việc theo dõi và 

ngắn gọn trong cách trình bày chúng tôi gọi những yếu tố liên quan chính 

gây NCN là những nguyên nhân gây NCN. 

- Bƣớc 3: Vệ sinh răng miệng 

Các đối tượng nghiên cứu được lấy cao răng, vệ sinh răng miệng và 

được yêu cầu ngừng sử dụng các sản phẩm kem đánh răng, nước súc miệng 
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giảm nhạy cảm ngà (nếu có) trước khi tiến hành các bước tiếp theo của nghiên 

cứu 2 tuần [41].  

- Bƣớc 4: Đánh giá mức độ nhạy cảm ngà của đối tượng nghiên cứu trước 

điều trị (thời điểm T0) . 

Các răng và vị trí răng được đánh giá mức độ nhạy cảm bằng hai 

phương pháp: kích thích xúc giác (sử dụng thám trâm điện tử Yeaple Probe) 

và kích thích hơi (sử dụng đầu xịt hơi của máy nha khoa). 

Tất cả các răng trong nghiên cứu được đánh giá mức nhạy cảm theo 

một phương pháp thống nhất bởi cùng một người đo: thực hiện kích thích xúc 

giác trước kích thích hơi, khoảng thời gian nghỉ giữa hai kích thích là 10 phút 

[104]. Mỗi kích thích được thực hiện ba lần, điểm nhạy cảm của mỗi răng là 

trung bình cộng của ba lần đo. 

+ Đánh giá mức nhạy cảm bằng thám trâm điện tử Yeaple Probe [41], [105] 

(hình 2.11). 

Các răng cần đo được cô lập và lau khô bằng bông. Máy Yeaple Probe 

được đặt ở mức cường độ ban đầu là 5g. Đầu thám trâm đặt vuông góc với bề 

mặt răng và di chuyển từ từ theo hướng từ gần tới xa. Máy được tăng dần 

cường độ, mỗi lần tăng 5g cho đến khi bệnh nhân có cảm giác ê buốt hoặc 

cho đến lực tối đa là 70g (răng không nhạy cảm). Đây được ghi nhận là 

ngưỡng kích thích xúc giác của bệnh nhân.  

Trước mỗi lần đo, máy được chuẩn hóa bằng cách đặt ở cường độ lực 

70g và thử trên bề mặt răng được cho là không nhạy cảm. 

Mức độ nhạy cảm với kích thích xúc giác được đánh giá theo thang 

Yeaple gọi là mức nhạy cảm Yeaple [39], [40]. 

Không nhạy cảm: lực tác động tương đương 70g. 

Nhạy cảm nhẹ: Lực tác động >40g - <70g. 

Nhạy cảm vừa: Lực tác động >20g - 40g. 
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Nhạy cảm nặng: Lực tác động >10g - 20g. 

Nhạy cảm rất nặng: Lực tác động ≤10g. 

 

Hình 2.11. Đánh giá mức nhạy cảm bằng thám trâm điện tử Yeaple Probe 

+ Đánh giá mức nhạy cảm bằng kích thích hơi [89], [36] (hình 2.12).  

Các răng cần đo được cô lập và lau khô bằng bông. Các răng bên cạnh 

được che chắn bởi ngón tay của người đo. Sử dụng đầu xịt hơi của máy nha 

khoa đã được cài sẵn ở mức áp suất 45psi, đặt ở khoảng cách 1 cm vuông góc 

với bề mặt răng, thời gian kích thích 1 giây. Áp lực không khí, khoảng cách 

đầu xịt với bề mặt răng và thời gian kích thích được giữ không đổi giữa các 

răng và giữa các lần đo. 

Đánh giá mức nhạy cảm kích thích hơi bằng thang điểm VAS cải tiến 

[37]: bệnh nhân được đề nghị đánh dấu vào một giá trị đại diện tốt nhất cho 

mức độ đau của họ trên một thang điểm từ 0  10, trong đó mức 0 là “không 

đau” và thứ tự các số tăng dần tương ứng với mức độ đau tăng dần cho đến 10 

là “đau không chịu nổi”. Mức độ nhạy cảm với kích thích hơi được đánh giá 

theo thang VAS gọi là mức nhạy cảm VAS. 

Mức 0 - < 1: Không ê buốt 

Mức 1- 3: Ê buốt nhẹ 

Mức >3 - 6: Ê buốt vừa phải 

Mức > 6 - 9: Ê buốt mạnh 
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Mức > 9: Ê buốt không chịu nổi 

 

Hình 2.12. Đánh giá mức nhạy cảm bằng kích thích hơi 

 

Hình 2.13. Thang mô tả mức độ nhạy cảm ngà theo VAS [106]  

- Bƣớc 5: Bắt cặp răng và phân nhóm điều trị. 

Các răng được bắt thành từng cặp theo các tiêu chí sau: 

+ Có vị trí nhạy cảm tương đồng: cùng ở mặt nhai hoặc cùng ở cổ răng. 

+ Có mức nhạy cảm tương đồng: mức nhạy cảm với kích thích xúc giác 

(thang Yeaple) chênh lệch nhau không quá 10. 

+ Ở cùng nhóm răng: nhóm răng cửa (bao gồm các răng số 1 và 2), 

nhóm răng nanh (bao gồm các răng số 3), nhóm răng tiền hàm (bao gồm các 

răng số 4 và số 5) và nhóm răng hàm (bao gồm các răng số 6 và 7).  

Mỗi cặp răng sẽ có một răng được điều trị bằng laser gọi là “nhóm 

laser” và một răng được điều trị bằng varnish fluoride gọi là “nhóm varnish” 

trong nghiên cứu của chúng tôi. 
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 Khi đối tượng nghiên cứu chỉ có một cặp răng thỏa mãn tiêu chuẩn lựa 

chọn, cặp răng này sẽ được bắt thăm ngẫu nhiên để phân nhóm điều trị (laser 

hoặc varnish). Khi đối tượng nghiên cứu có nhiều hơn một cặp thỏa mãn tiêu 

chuẩn lựa chọn, các cặp răng được phân làm 2 nhóm sao cho mỗi nhóm chứa 

các răng ở vị trí tương đối đều trên bốn cung hàm. Sau đó hai nhóm răng này 

được bắt thăm ngẫu nhiên để phân nhóm điều trị (laser hoặc varnish) [42].  

- Bƣớc 6: Điều trị răng nhạy cảm ngà 

Các răng trong nghiên cứu được điều trị bởi một trong hai phương pháp 

laser hay varnish.Các răng luôn được điều trị theo một trình tự thống nhất: 

điều trị nhóm varnish trước và điều trị nhóm laser sau. 

+ Điều trị bằng varnish fluoride (hình 2.14). 

Đặt đê cao su để lộ những răng trong nhóm điều trị varnish, lau khô 

vùng cần điều trị bằng bông. Dùng một cây cọ mềm quét varnish fluor 

Protector lên bề mặt răng. Xì khô nhẹ trong 1 phút. Tiếp tục bôi varnish 

fluoride như vậy thêm hai lần. Chờ năm phút trước khi tháo bỏ đê cao su. 

 

Hình 2.14. Điều trị bằng varnish fluoride 

+ Điều trị bằng laser (hình 2.15): 

 Đặt đê cao su để lộ những răng trong nhóm điều trị laser. Dùng bông 

lau sạch vùng cần điều trị sao cho bề mặt răng còn hơi ẩm. Đặt đầu laser 

vuông góc và không tiếp xúc với bề mặt răng, khoảng cách từ đầu laser đến 
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bề mặt răng là 1mm. Đặt máy ở chế độ liên tục, mức công suất 0,5W. Chiếu 

liên tục tại một điểm bề mặt 10 giây, xen kẽ 10 giây nghỉ. Trong khoảng thời 

gian nghỉ, bề mặt răng được làm mát bằng một miếng bông ẩm. Tiếp tục 

chiếu như vậy cho đến hết bề mặt cần điều trị. 

Các răng của cả hai nhóm laser và varnish đều được điều trị theo một 

liệu trình gồm ba lần như trên, khoảng cách giữa các lần là 7 ngày. 

 

Hình 2.15. Điều trị bằng laser 

- Bƣớc 7: Dặn dò bệnh nhân [107]  

Cần dặn dò kỹ bệnh nhân những lưu ý sau: 

Không ăn, uống trong vòng ít nhất 2 giờ sau điều trị. 

Không đánh răng trong vòng 12 giờ sau điều trị. 

Không ăn – uống thực phẩm chứa cồn, axit (kể cả hoa quả có vị chua) 

và các đồ ăn quá cứng trong vòng 24 giờ sau điều trị. 

- Bƣớc 8: Theo dõi sự biến đổi mức NCN sau điều trị 

Mức NCN của các răng được kiểm tra tại các thời điểm khác nhau sau 

khi kết thúc điều trị. 

Thời điểm T1: sau điều trị 30 phút đánh giá hiệu quả điều trị tức thì. 

Thời điểm T2 và T3: sau điều trị 1 tháng, 3 tháng đánh giá hiệu quả điều 

trị thời gian ngắn. 
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Thời điểm T4 và T5: sau điều trị 6 tháng, 1 năm đánh giá hiệu quả điều 

trị thời gian dài.  

Tại mỗi thời điểm, các răng được đánh giá mức nhạy cảm bằng hai kích thích: 

kích thích xúc giác và kích thích hơi theo một quy trình tương tự như bước 3. 

Khi thực hiện mỗi lần đánh giá mức NCN, cả đối tượng nghiên cứu và 

người kiểm tra đều sử dụng một bản đánh giá kết quả mới để không bị ảnh 

hưởng bởi kết quả trước đó [108]. 

- Bƣớc 9: Đánh giá hiệu quả điều trị 

Tại mỗi thời điểm theo dõi, đánh giá hiệu quả điều trị thông qua mức 

chên lệch điểm số nhạy cảm trung bình giữa trước và sau điều trị. 

Quá trình nghiên cứu lâm sàng được thực hiện bởi một người đánh giá 

được huấn luyện và luyện tập với sự theo dõi của thầy hướng dẫn. Kiểm tra 

độ thống nhất, kiên định của người đánh giá với 10 bệnh nhân đạt chỉ số 

Kappa > 0,8.  

2.2.2.4. Phân tích số liệu 

Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0 và Stata. 

Sử dụng X
2
 test để so sánh tỷ lệ % giữa các nhóm. Trường hợp có tần 

số mong đợi < 5 sử dụng Fisher’s exact Chi- squared test. 

So sánh giá trị trung bình của hai biến chuẩn sử dụng t- student test. 

Nếu biến không chuẩn Mann Whitney U test ( MN test) được sử dụng. 

2.3. Biến số nghiên cứu  

Nghiên cứu bao gồm các biến số sau: 

- Thực hiện mục tiêu 1:  

+ HQ bịt ON của laser diode ở 3 liều chiếu tia: 5 giây (5J/ mm
2
) 10 

giây (10J/ mm
2
), 15 giây (15J/ mm

2
) . 
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+ Tỷ lệ ON rạn nứt của laser diode ở 3 liều chiếu tia: 5 giây (5J/ mm
2
) 

10 giây (10J/ mm
2
), 15 giây (15J/ mm

2
) . 

+ Đặc điểm mô học răng thỏ trước và sau chiếu laser diode. 

+ HQ bịt ON của laser diode liều chiếu 10 giây (10J/ mm
2
) tại thời 

điểm tức thì và sau 3 tháng. 

+ Độ sâu của bịt ON sau chiếu laser diode liều chiếu 10 giây (10J/ mm
2
). 

+ Đường kính ON sau chiếu laser diode liều chiếu 10 giây (10J/ mm
2
) 

tại thời điểm tức thì và sau 3 tháng. 

- Thực hiện mục tiêu 2: 

+ Nhóm tuổi 

+ Mức nhạy cảm Yeaple theo tuổi 

+ Tương quan giữa mức nhạy cảm và tuổi 

+ Tần suất răng mắc NC 

+ Mức nhạy cảm Yeaple theo vị trí và nhóm răng 

+ Mức nhạy cảm VAS theo vị trí và nhóm răng 

+ Nguyên nhân NC 

+ Mức nhạy cảm Yeaple theo nguyên nhân 

+ Mức nhạy cảm Yeaple theo nguyên nhân 

+ Tần suất kích thích khởi phát ê buốt 

- Thực hiện mục tiêu 3: 

+ HQĐT theo mức độ nhạy cảm tại các thời điểm nghiên cứu (T1. T2 T3 T4 T5). 

+ HQĐT theo vị trí nhạy cảm tại các thời điểm nghiên cứu (T1. T2 T3 T4 T5). 

+ HQĐT theo nhóm răng tại các thời điểm nghiên cứu (T1. T2 T3 T4 T5). 

+ HQĐT theo nguyên nhân nhạy cảm tại các thời điểm nghiên cứu (T1. 

T2 T3 T4 T5). 
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+ HQĐT của các đối tượng nghiên cứu với thang đánh giá Yeaple và 

VAS tại các thời điểm nghiên cứu (T1. T2 T3 T4 T5). 

2.4. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 1/2013 đến 12/2015 tại Trung tâm 

kỹ thuật cao khám chữa bệnh Răng-Hàm-Mặt, Viện đào tạo Răng Hàm Mặt, 

Trường Đại học Y Hà Nội và Bộ môn Mô- Phôi Trường Đại học Y Hà Nội, 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

2.5. Đạo đức nghiên cứu 

- Nghiên cứu được thực hiện theo đề cương nghiên cứu sinh đã được 

hội đồng khoa học trường Đại học Y Hà Nội thông qua ngày 4/12/2012 theo 

quyết định số 3719 QĐ/ĐHYHN.  

- Bệnh nhân tham gia nghiên cứu được giải thích đầy đủ về các bước 

nghiên cứu và phương pháp điều trị cũng như các biến chứng có thể gặp phải. 

Bệnh nhân hoàn toàn tự nguyện tham gia nghiên cứu. 

- Bệnh nhân có thể rút ra khỏi nghiên cứu bất kỳ lúc nào. 

- Những bệnh nhân có răng nhạy cảm không phù hợp với các tiêu 

chuẩn lựa chọn, loại trừ được tư vấn và điều trị tùy theo mức độ nhạy cảm. 

- Các phương pháp điều trị trong nghiên cứu hoàn toàn có thể được sử 

dụng rộng rãi cho nhiều đối tượng do tính an toàn, hiệu quả và khả thi của chúng. 
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Chƣơng 3 

KẾT QUẢ 

 

3.1. Hiệu quả bịt ống ngà của laser diode trên răng thỏ 

3.1.1. Kết quả nghiên cứu tìm liều chiếu tia tối ưu 

3.1.1.1. Hiệu quả bịt ống ngà của 3 nhóm laser TN1, TN2, TN3 

Bảng 3.1: Hiệu quả bịt ống ngà của laser diode 810 nm với liều chiếu tia 

 5 giây liên tục-nghỉ 5 giây ( nhóm TN1) 

 Răng 

Hiệu quả 

Chứng  Can thiệp 

p 

CSHQ 

bịt hoàn 

toàn (%) 

SL 

ống 

ngà 

% 

SL 

ống 

ngà 

% 

Bịt hoàn toàn 15 4,0 190 49,4 0,007
 

45,4 

Bịt 1 phần 29 7,7 152 39,5 0,000
 

Không bịt 331 88,3 43 11,1 0,000
 

Tổng 375 100 385 100  

 

Nhận xét:  

- Các răng chứng có tỷ lệ ống ngà không bịt là phổ biến, chiếm 88,3%. 

- Với liều chiếu laser 5 giây liên tục tại 1 điểm có 49,4% ống ngà được 

bịt hoàn toàn, 39,5% ống ngà được bịt một phần. Chúng tôi quan sát 

thấy miệng ống ngà được bịt bởi các sợi collagen đan kết nhau một 

cách thưa thớt, tạo thành một lớp mỏng phủ lên miệng ống. 
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Bảng 3.2: Hiệu quả bịt ống ngà của laser diode 810nm với liều chiếu tia 

10 giây liên tục-nghỉ 10 giây (nhóm TN2) 

 Răng 

Hiệu quả 

Chứng  Can thiệp 

p 

CSHQ bịt 

hoàn toàn  

(%) 

SL ống 

ngà 
% 

SL ống 

ngà 
% 

Bịt hoàn toàn 12 2,4 480 86,3 0,000
 

83,9 
Bịt 1 phần 46 9,3 53 9,5 0,000

 

Không bịt 439 88,3 23 4,2 0,000
 

Tổng 497 100 556 100  

 

Nhận xét: Với liều chiếu laser 10 giây liên tục tại 1 điểm hiệu quả bịt 

ống ngà hoàn toàn là 86,3%. Trên bề mặt mẫu chúng tôi quan sát thấy các bó 

sợi collagen đan kết chặt chẽ với nhau (đôi chỗ tạo thành những nút) làm 

thành 1 lớp collagen dày, chắc chắn phủ lên miệng ống ngà. 

Bảng 3.3: Hiệu quả bịt ống ngà của laser diode 810 nm với liều chiếu tia 

15 giây liên tục-nghỉ 15 giây (nhóm TN3)  

 Răng 

Hiệu quả 

Chứng  Can thiệp 

p 

CSHQ bịt 

hoàn toàn 

 (%) 

SL ống 

ngà 
% 

SL ống 

ngà 
% 

Bịt hoàn toàn 12 2,4 364 86,9 0,000
 

84,5 
Bịt 1 phần 45 9,1 45 10,7 0,000

 

Không bịt 437 88,5 10 2,4 0,000
 

Tổng 494 100 419 100  
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Nhận xét:  

- Các răng chứng có tỷ lệ ống ngà không bịt là chủ yếu, chiếm 88,5%. 

- Có 86,9% ống ngà được bịt hoàn toàn ở liều chiếu laser 15 giây với 

chỉ số hiệu quả đạt 84,5%, quan sát trên SEM chúng tôi thấy các bó sợi 

collagen co lại rõ rệt, đan xen vào nhau chắc chắn để phủ lên miệng ống ngà, 

phần miệng ống được phủ collagen hơi lõm xuống so với xung quanh. 

3.1.1.2. Tác động gây nứt miệng ống ngà của 3 nhóm laser. 

Quan sát ở các mức phóng đại vừa và nhỏ (500 lần, 2000 lần, 5000 lần, 

10000 lần) chúng tôi thấy bề mặt ngà răng ở cả răng chứng và răng của 3 nhóm 

chiếu laser đều mịn không quan sát thấy các đường nứt gãy. Tuy nhiên, khi quan 

sát ở mức phóng đại lớn (từ 15000 lần trở lên) chúng tôi thấy một số miệng ống 

ngà có những đường nứt nhẹ. Chúng tôi tiến hành đánh giá tỷ lệ % ống ngà có 

hiện tượng rạn nứt ở cả răng chứng và răng của 3 nhóm chiếu laser. 

Bảng 3.4: Tỷ lệ ống ngà rạn nứt theo nhóm can thiệp 

 Răng 

 

Hiệu quả 

Chứng 
Can thiệp 

nhóm TN1  

Can thiệp 

nhóm TN2  

Can thiệp 

nhóm TN3  

SL % SL % SL % SL % 

SL ống ngà bình thường 42 89,4 37 86,0 31 83,8 21 61,8 

SL ống ngà rạn nứt 5 10,6 6 14,0 6 16,2 13 38,2 

Tổng 47 100 43 100 37 100 34 100 

p 

Chứng  0,752 0,524 0,006 

Can thiệp nhóm TN1 0,752  1,000 0,018 

Can thiệp nhóm TN2 0,524 1,000  0,059 

Can thiệp nhóm TN3 0,006 0,018 0,059  
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Nhận xét: 

 - Số lượng ống ngà rạn nứt có xu hướng gia tăng từ nhóm răng chứng 

đến nhóm laser 15 giây (10,6% nhóm răng chứng; 14,0% nhóm TN1; 16,2% 

nhóm TN2; 38,2% nhóm TN3). 

- Nhóm laser 5 giây và 10 giây có tỷ lệ ống ngà bị rạn nứt là tương 

đương nhau và không khác biệt so với nhóm răng chứng, các giá trị p0,05. 

- Nhóm laser 15 giây có tỷ lệ ống ngà rạn nứt cao hơn nhóm răng 

chứng có ý nghĩa thống kê (p0,01). 

3.1.2. Kết quả nghiên cứu mô tả  đặc điểm mô học của tủy răng thỏ 

(nhóm TN4) 

 Thỏ chưa trưởng thành  

- Răng cửa trên: các lát cắt cho thấy ống tủy rộng. Trong tủy có nhiều 

mạch máu và nhiều tế bào. Xung quanh ống tủy, nguyên bào tạo ngà tạo 

thành một lớp liên tục (hình 3.3). Các nguyên bào tạo ngà hình trụ, nằm sát 

nhau, các ống ngà tròn, rõ và đều nhau (hình 3.1). 

 

Hình 3.1. Răng trên thỏ chƣa trƣởng thành (H.E X 250) 

1. Ngà răng 2. Ống tủy 
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Hình 3.2. Răng trên thỏ chƣa trƣởng thành (H.E X 1000) 

1. Ngà răng 2. Ống tủy 3. Mạch máu 4.Nguyên bào tạo ngà  

- Răng cửa dưới: ống tủy rộng, chứa một số mạch máu và tế bào. 

Nguyên bào tạo ngà tạo thành một lớp liên tục quanh ống tủy (hình 3.3). 

 

Hình 3.3. Răng dƣới thỏ chƣa trƣởng thành (H.E X 1000) 

1. Ngà răng 2. Ống tủy 3.Nguyên bào tạo ngà 

 

1 



71 

 

 Thỏ trưởng thành  

- Răng cửa trên: ống tủy rất hẹp, không thấy nguyên bào tạo ngà (hình 3.3). 

 

Hình 3.4. Răng trên thỏ trƣởng thành (H.E X 250) 

1.Ngà răng 2. Ống tủy 

- Răng cửa dưới: ống tủy rất hẹp, ngà răng bình thường, ống ngà rõ, 

không thấy nguyên bào tạo ngà (hình 3.5). 

 

Hình 3.5. Răng dƣới thỏ trƣởng thành (H.E X 250) 

1. Ngà răng 2. Ống tủy 
 

1 

1 
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3.1.3. Kết quả nghiên cứu mô tả dặc điểm mô học của tủy răng thỏ sau 

chiếu laser 

- Các mẫu ở nhóm TN5 (chiếu laser 10 giây-nghỉ 10 giây) cho kết quả: 

ống tủy khá rộng, có nhiều mạch máu với kích thước khác nhau, trong lòng 

mạch chứa ít hồng cầu. Các tế bào trong mô tủy thưa. Nguyên bào tạo ngà tạo 

thành một lớp xung quanh ống tủy, chỗ dày chỗ thưa (hình 3.6). Lớp nguyên 

bào tạo ngà gồm 3 – 4 lớp. Các nguyên bào tạo ngà có bào tương ưa ba-zơ. 

Ngà răng bình thường, các ống ngà rõ lòng (hình 3.7) 

 

Hình 3.6. Răng trên thỏ chiếu laser 10 giây-nghỉ 10 giây (H.E X 500) 

1. Ngà răng 2. Ống tủy 

 

Hình 3.7. Răng trên thỏ chiếu laser 10 giây-nghỉ 10 giây (H.E X 1000) 

1. Ngà răng 2. Ống tủy 3. Mạch máu 4.Nguyên bào tạo ngà 

1 

2 
3 



73 

 

- Kết quả ở nhóm TN6 (chiếu laser liên tục không có khoảng nghỉ 

nhiệt) cho thấy: ống tủy khá rộng, có nhiều mạch máu với kích thước khác 

nhau, trong lòng một số mạch máu chứa nhiều hồng cầu. Các tế bào trong mô 

tủy thưa (hình 3.8). Có thỏ có hiện tượng xung huyết trong tủy răng (hình 

3.9). Ngà răng bình thường, ống ngà rõ, không thấy lớp nguyên bào tạo ngà. 

 

Hình 3.8. Răng trên thỏ chiếu laser liên tục (H.E X 500) 

1. Ngà răng 2. Ống tủy 3. Mạch máu 

 

Hình 3.9. Răng trên thỏ chiếu laser liên tục (H.E X 500) 

1. Ngà răng 2. Ống tủy 3. Mạch máu 

1 3 

1 
2 
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3.1.4. Kết quả nghiên cứu đánh giá hiệu quả bịt ống ngà của laser diode 

 Kết quả nhóm TN7 ( thời điểm tức thì ): 

Bảng 3.5: Hiệu quả bịt ống ngà của laser diode 810 nm tại thời điểm tức thì. 

 Răng 

Hiệu quả 

Chứng Can thiệp 

p 

CSHQ bịt 

hoàn toàn 

(%) 

SL ống 

ngà 
% 

SL ống 

ngà  
% 

Bịt hoàn toàn 146 2,8 4848 85,5 0,000 

82,7 
Bịt 1 phần 346 6,7 645 11,4 0,000 

Không bịt 4672 90,5 174 3,1 0,000 

Tổng 5164 100 5667 100  

Nhận xét: Ở thời điểm tức thì, các răng chiếu laser ( can thiệp) có tỷ lệ 

bịt ống ngà cao hơn hẳn các răng chứng với tất cả các giá trị p đều <0,001.  

 

Biểu đồ 3.1. Độ sâu của bịt ống ngà tại thời điểm tức thì 
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Nhận xét: Độ sâu của bịt ống ngà trong nghiên cứu của chúng tôi phân 

bố không đều (biến không chuẩn) với giá trị trung vị = 7,59. Không có giá trị 

nào xuất hiện lặp lại nhiều lần hơn hẳn các giá trị khác (không tìm được giá 

trị Mode). 

Kết quả của nhóm TN8 ( thời điểm sau 3 tháng ): 

Bảng 3.6: Hiệu quả bịt ống ngà của laser diode 810nm sau 3 tháng 

 Răng 

Hiệu quả 

Chứng Can thiệp 

p 

CSHQ bịt 

hoàn toàn 

 (%) 

SL ống 

ngà 
% 

SL ống 

ngà 
% 

Bịt hoàn toàn 171 3,3 3698 67,3 0,000 

64,0 
Bịt 1 phần 372 7,3 1403 25,6 0,000 

Không bịt 4594 89,4 390 7,1 0,000 

Tổng 5137 100 5491 100  

Nhận xét:  

- Sau 3 tháng, các răng chứng có tỷ lệ ống ngà không bịt chiếm đa số 

(89,4%). 

 - Hiệu quả bịt ống ngà sau 3 tháng duy trì ở mức khá cao với chỉ số 

hiệu quả đạt 64%. 
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Bảng 3.7: So sánh hiệu quả bịt ống ngà của laser diode 810nm 

tại thời điểm tức thì và sau 3 tháng 

 Nhóm 

 

Hiệu quả 

TN7 TN8 

p 

CSHQ bịt 

hoàn toàn 

(%) 

SL ống 

ngà 
% 

SL ống 

ngà 
% 

Bịt hoàn toàn 4848 85,5 3698 67,3 0,000 

18,2 
Bịt 1 phần 645 11,4 1403 25,6 0,771 

Không bịt 174 3,1 390 7,1 0,000 

Tổng 5667 100 5491 100  

Nhận xét: 

- Sau 3 tháng, tỷ lệ ống ngà được bịt hoàn toàn có xu hướng giảm đi với 

các giá trị p <0,001. 

- Sau 3 tháng, tỷ lệ ống ngà được bịt một phần và không bịt có xu 

hướng tăng lên. 

Bảng 3.8: Đƣờng kính ống ngà trung bình ở thời điểm tức thì 

và sau 3 tháng 

Nhóm 
Số lƣợng 

ON 

TB±SD 

( µm) 
Min Max Trung vị 

Laser 
TN7(tức thì ) 150 - 0 1,80 0,19 

TN8(sau 3 tháng) 150 - 0 1,82 0,45 

Chứng 
TN7(tức thì ) 150 1,51±0,26 1,13 2,32 - 

TN8(sau 3 tháng) 150 1,37±0,22 1 1,98 - 
 

Nhận xét: 

- Đường kính ống ngà sau chiếu laser ở cả hai thời điểm có sự phân bố 

không đều (biến không chuẩn). 

- Đường kính ống ngà sau chiếu laser 3 tháng có xu hướng tăng lên.  

- Đường kính ống ngà của các răng chứng có xu hướng giảm sau 3 tháng. 
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3.2. Đặc điểm lâm sàng của răng nhạy cảm ngà (n= 60 bệnh nhân và 348 răng) 

 

Biểu đồ 3.2: Phân bố tuổi của bệnh nhân (n=60 bệnh nhân) 

Nhận xét:  

 Trong số 60 bệnh nhân, phân bố bệnh nhân có NCN ở bốn lứa tuổi 

không có sự khác biệt, p>0,05. 

Bảng 3.9: Phân bố mức nhạy cảm Yeaple theo tuổi (n=348 răng) 

Tuổi 

Mức nhạy cảm Yeaple 
Tổng 

p Nhẹ Vừa Nặng Rất nặng 

n % n % n % n % n % 

<26 2 0,57 37 10,63 16 4,6 29 8,33 84 24,14 0,000 

26-<36 1 0,29 49 14,08 11 3,16 30 8,62 91 26,15 0,000 

36-<46 1 0,29 14 4,02 29 8,33 30 8,62 74 21,26 0,000 

≥ 46 2 0,57 44 12,64 18 5,17 35 10,06 99 28,45 0,000 

Tổng 6 1,72 144 41,38 74 21,26 124 35,63 348 100 

 
 

  

27% 

25% 
25% 

23% 

Phân bố tuổi của bệnh nhân 

18-<26 tuổi 

26-<36 tuổi 

36-<46 tuổi 

≥46 tuổi 
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Nhận xét:  

- Số lượng răng có mức nhạy cảm nhẹ với kích thích xúc giác rất ít, 

chiếm 1,72%. 

- Mức nhạy cảm rất nặng phân bố đều nhau giữa các nhóm tuổi, các giá 

trị p>0,05. 

- Ở mức nhạy cảm nặng, nhóm tuổi 36-<46 chiếm ưu thế, p<0,05. 

- Các nhóm tuổi (trừ nhóm tuổi 36-<46) có răng nhạy cảm chủ yếu ở 

mức vừa và rất nặng. 

Bảng 3.10: Phân bố mức nhạy cảm VAS theo tuổi (n=348 răng) 

Tuổi 

Mức nhạy cảm VAS 
Tổng 

p Nhẹ Vừa Nặng 

n % n % n % n % 

<26 7 2,01 47 13,51 30 8,62 84 24,14 0,000 

26-<36 16 4,6 41 11,78 34 9,77 91 26,15 0,000 

36-<46 3 0,86 37 10,63 34 9,77 74 21,26 0,000 

≥ 46 6 1,72 54 15,52 39 11,21 99 28,45 0,000 

Tổng 32 9,2 179 51,44 137 39,37 348     

Nhận xét:  

- Mức nhạy cảm nhẹ với kích thích hơi chiếm tỷ lệ ít nhất, chỉ 9,20%. 

- Mức nhạy cảm vừa có tỉ lệ nhiều nhất với các giá trị p<0,05 khi so 

sánh từng cặp. 

- Lứa tuổi <26 và ≥ 46 có mức nhạy cảm vừa là chủ yếu, các giá trị p<0,05. 
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Biểu đồ 3.3: Tƣơng quan mức nhạy cảm Yeaple và tuổi 

Nhận xét: 

Không có sự tương quan giữa tuổi và mức nhạy cảm ngà trong nghiên cứu. 

 

Biểu đồ 3.4: Tần suất xuất hiện răng nhạy cảm theo nhóm răng 

Nhận xét: 

- Nhóm răng hàm chiếm tỉ lệ nhạy cảm cao nhất. 

- Nhóm răng nanh có tỉ lệ nhạy cảm ít nhất. 
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Bảng 3.11: Phân bố mức nhạy cảm Yeaple theo vị trí và nhóm răng 

(n=348 răng) 

Vị trí 
Nhóm 

răng 

Mức nhạy cảm Yeaple 
Tổng 

p Nhẹ + Vừa Nặng Rất nặng 

n % n % n % n % 

Cổ răng 

R cửa 25 10,87 14 6,09 13 5,65 52 22,61 0,000 

R nanh 11 4,78 0 0 9 3,91 20 8,7 - 

R tiền hàm 27 11,74 15 6,52 35 15,22 77 33,48 0,003 

R hàm 27 11,74 22 9,57 32 13,91 81 35,22 0,000 

Tổng 90 39,13 51 22,17 89 38,7 230 
  

Mặt 

nhai -

Rìa cắn 

R cửa 33 27,97 6 5,08 0 0 39 33,05 - 

R nanh 5 4,24 4 3,39 0 0 9 7,63 - 

R tiền hàm 2 1,69 0 0 3 2,54 5 4,24 - 

R hàm 20 16,95 13 11,02 32 27,12 65 55,08 0,002 

Tổng 60 50,85 23 19,49 35 29,66 118 
  

 

Nhận xét: 

- Vị trí cổ răng có tỉ lệ NCN cao hơn vị trí mặt nhai-rìa cắn, p<0,05. 

- Nhóm răng tiền hàm có vị trí nhạy cảm chủ yếu ở cổ răng (77/82 răng). 

- Nhóm răng cửa và răng nanh mức nhạy cảm với kích thích xúc giác 

chủ yếu là nhẹ và vừa. 

- Tại vị trí cổ răng, răng tiền hàm và răng hàm có mức nhạy cảm rất 

nặng cao hơn các nhóm răng khác, p<0,05. 

- Ở vị trí mặt nhai-rìa cắn, nhóm răng hàm có mức nhạy cảm rất nặng 

(với kích thích xúc giác) cao nhất (chiếm 32/35 răng). 
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Bảng 3.12: Phân bố mức nhạy cảm VAS theo vị trí và nhóm răng 

 (n=348 răng) 

Vị trí 
Nhóm 

răng 

Mức nhạy cảm theo VAS 
Tổng 

p Nhẹ Vừa Nặng 

n % n % n % n % 

Cổ 

răng 

R cửa 3 1,3 36 15,65 13 5,65 52 22,61 0,000 

R nanh 3 1,3 9 3,91 8 3,48 20 8,7 0,098 

R tiền hàm 4 1,74 36 15,65 37 16,09 77 33,48 0,000 

R hàm 8 3,48 30 13,04 43 18,7 81 35,22 0,000 

Tổng 18 7,83 111 48,26 101 43,91 230 
  

Mặt 

nhai -

Rìa cắn 

R cửa 5 4,24 33 27,97 1 0,85 39 33,05 0,000 

R nanh 1 0,85 6 5,08 2 1,69 9 7,63 0,030 

R tiền hàm 1 0,85 4 3,39 0 0 5 4,24 - 

R hàm 7 5,93 25 21,19 33 27,97 65 55,08 0,000 

Tổng 14 11,86 68 57,63 36 30,51 118 
  

 

Nhận xét:  

- Nhóm răng cửa và răng nanh phần lớn có mức nhạy cảm vừa với kích 

thích hơi, p so sánh từng cặp <0,05. 

- Nhóm răng tiền hàm phân bố ở mức nhạy cảm vừa và nặng tương 

đương nhau, p>0,05. 

- Nhóm răng hàm có mức nhạy cảm nặng (kích thích hơi) chiếm ưu 

thế, p<0,05. 
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Bảng 3.13: Phân bố nguyên nhân nhạy cảm theo tuổi (n=348 răng) 

Tuổi 
Nguyên nhân 

Tụt lợi Mòn RR Mài mòn R Xói mòn Tiêu cổ R Phối hợp 

<26 0 18 30 2 14 20 

26-<36 0 4 37 0 3 47 

36-<46 5 5 50 5 2 7 

≥ 46 46 5 36 4 0 8 

Tổng 51 32 153 11 19 82 

 

Nhận xét: 

- Nguyên nhân gây NCN nhiều nhất là mài mòn răng (chiếm 43,97%), 

so sánh từng đôi các giá trị p đều < 0,05. 

- Nguyên nhân ít phổ biến nhất gây NCN là xói mòn răng và tiêu cổ 

răng đơn thuần (chiếm 3,16% và 5,44%), các giá trị p<0,05. 

- Tại vị trí cổ răng, nguyên nhân đứng thứ hai gây NCN là tụt lợi 

(51/230 răng tương đương 22,17%) sau nguyên nhân mài mòn răng. 

- Trong các bệnh nhân có răng NCN do nguyên nhân tụt lợi, lứa tuổi ≥ 

46 chiếm ưu thế (90,02%), so sánh từng đôi các giá trị p<0,05. 

- Trong các bệnh nhân có răng NCN do nguyên nhân mòn răng-răng và 

tiêu cổ răng, lứa tuổi <26 chiếm ưu thế, p< 0,001. 
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Bảng 3.14: Phân bố mức nhạy cảm Yeaple theo nguyên nhân (n=348 răng) 

Nguyên 

nhân 

Mức nhạy cảm theo Yeaple 
Tổng 

p Nhẹ + Vừa Nặng Rất nặng 

n % n % n % n % 

Tụt lợi 29 8,33 6 1,72 16 4,6 51 14,66 0,000 

Mòn RR 17 4,89 10 2,87 5 1,44 32 9,2 0,006 

Mài mòn R 66 18,97 39 11,21 48 13,79 153 43,97 0,004 

Xói mòn 1 0,29 3 0,86 7 2,01 11 3,16 0,022 

Tiêu cổ R 3 0,86 4 1,15 12 3,45 19 5,46 0,003 

Phối hợp 34 9,77 12 3,45 36 10,34 82 23,56 0,000 

Tổng 150 43,1 74 21,26 124 35,63 348 
  

Nhận xét:  

- Răng có NCN do nguyên nhân tụt lợi đơn thuần chủ yếu có mức nhạy 

cảm nhẹ và vừa, p<0,05.  

- Răng có NCN do nguyên nhân tiêu cổ răng chủ yếu có mức nhạy cảm 

rất nặng, p<0,05. 
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Biểu đồ 3.5: Tần xuất xuất hiện kích thích khởi phát ê buốt 

Nhận xét:  

  - Kích thích phổ biến nhất gây NCN là lạnh, chiếm 86,6%. 

 - Kích thích ít phổ biến nhất gây NCN là ngọt và ăn đồ cứng.  
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3.3. Hiệu quả điều trị răng NCN bằng laser diode, so sánh với bôi varnish 

fluoride  

3.3.1. Hiệu quả điều trị tại thời điểm tức thì (n=147 răng mỗi nhóm) 

Bảng 3.15: Hiệu quả điều trị tại thời điểm tức thì theo mức độ NCN 

(n=147 răng mỗi nhóm) 

Mức 

độ 

Laser Varnish 

p*  

(MN 

test) 

Trước 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau –

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Trước 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau –

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Vừa 
33,46 

± 5,62 

58,26 

 ± 13,13 

24,79 

± 12,36 

33,75 

± 5,16 

59,75 

± 10,92 

26,00 

± 11,89 
0,569 

Nặng 
17,22 

± 2,60 

56,75 

± 14,75 

39,52 

± 14,97 

17,88 

± 2,44 

52,98 

± 17,20 

35,10 

± 17,00 
0,280 

Rất 

nặng 

7,53 

± 2,02 

33,84 

± 23,12 

26,32 

± 22,46 

7,85 

± 2,17 

36,21 

 ± 21,07 

28,37 

± 20,99 
0,639 

p*: so sánh cột 4 và cột 7 (TB±ĐL sau điều trị- trước điều trị của nhóm 

laser và nhóm varnish) 

 Nhận xét:  

- Không có răng có mức nhạy cảm nhẹ thỏa mãn các tiêu chuẩn lựa 

chọn trong nghiên cứu của chúng tôi. 

- Tại thời điểm tức thì, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về 

hiệu quả điều trị giữa nhóm laser và nhóm varnish ở cả ba mức NCN. 

- Nhóm điều trị bằng laser, mức nhạy cảm nặng có hiệu quả điều trị cao 

hơn các mức độ khác, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 
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Bảng 3.16: Hiệu quả điều trị tại thời điểm tức thì theo vị trí NCN  

(n=147 răng mỗi nhóm) 

Vị trí 

NCN 

Laser Varnish 

p* 

(MN 

test) 

Trước 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau –

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Trước 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau  

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau –

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Cổ răng 
19,91 

± 12,12 

46,60 

± 21,60 

26,69 

± 18,59 

20,70 

± 11,82 

50,09 

± 18,36 

29,38 

± 16,21 
0,294 

Mặt nhai 

- Rìa cắn 

22,81 

± 12,73 

53,98 

± 18,89 

31,17 

± 16,41 

23,49 

± 12,50 

51,33 

± 20,68 

27,84 

± 17,76 
0,314 

p*: so sánh cột 4 và cột 7 (TB±ĐL sau điều trị - trước điều trị của nhóm 

laser và nhóm varnish) 

Nhận xét: 

- Tại thời điểm tức thì, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về hiệu 

quả điều trị giữa nhóm laser và varnish ở tất cả các vị trí. 

- Trong từng nhóm (laser hoặc varnish), hiệu quả điều trị giữa vị trí cổ 

răng và mặt nhai - rìa cắn là không khác biệt, p>0,05.  
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Bảng 3.17: Hiệu quả điều trị NCN tại thời điểm tức thì theo nhóm răng 

(n=147 răng mỗi nhóm) 

Nhóm 

răng 

Laser Varnish 

p* 

(t-test) 

Trước 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau  

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau –

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Trước 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau  

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau –trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

R cửa 
27,11 

 ± 10,11 

55,32 

± 16,84 

28,21 

± 14,55 

26,71 

± 10,33 

55,86 

± 16,13 

29,15 

± 14,29 
0,769 

R nanh 
22,83 

± 13,04 

57,67 

± 11,67 

33,84 

± 21,13 

26,06 

± 12,76 

53,00 

± 14,57 

26,94 

± 17,11 
0,433 

R tiền hàm 
18,68 

± 12,07 

42,89 

± 21,34 

24,21 

 ± 15,64 

20,00 

± 12,03 

49,85 

± 17,91 

29,85 

± 15,68 
0,142 

R hàm 
17,88 

± 12,55 

47,51 

± 23,25 

29,64 

± 20,29 

18,68 

 ± 12,16 

47,02 

± 21,74 

28,33 

± 18,98 
0,711 

p*: so sánh cột 4 và cột 7 (TB±ĐL sau điều trị- trước điều trị của nhóm 

laser và nhóm varnish) 

Nhận xét:  

- So sánh hiệu quả điều trị tại thời điểm tức thì giữa nhóm laser và 

varnish không thấy có sự khác biệt ở tất cả các răng. 

- Trong nhóm laser (hoặc varnish), hiệu quả điều trị giữa các răng không 

khác nhau, các giá trị p khi so sánh từng đôi đều >0,05. 
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Bảng 3.18: Hiệu quả điều trị tại thời điểm tức thì theo nguyên nhân 

(n=147 răng mỗi nhóm) 

Nguyên 

nhân 

NCN 

Laser Varnish 

p* 

Trước 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau–trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Trước 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau–trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Tụt lợi 
23,24 

± 11,83 

54,41 

± 18,97 

31,18 

± 19,76 

25,29 

± 11,77 

50,59 

± 17,50 

25,29 

± 14,33 
0,327* 

Mòn RR 
26,50 

± 11,86 

56,25 

± 19,77 

29,75 

± 15,68 

27,00 

± 11,52 

50,76 

± 22,56 

23,76 

± 18,81 
0,281** 

Mài mòn 

R 

22,26 

± 12,60 

53,64 

± 18,08 

31,38 

± 17,05 

22,22 

± 11,94 

53,91 

± 17,22 

31,68 

± 16,20 
0,920* 

Xói mòn 
8,75 

± 2,86 

61,25 

± 17,50 

52,50 

± 18,54 

12,50 

± 7,02 

60,00 

± 11,55 

47,50 

± 13,51 
0,678* 

Tiêu cổ 

R 

Median: 

10.  

Mode: 5 

Median: 

19,15 

Mode: 5 

Median: 

10,8 

 

Median: 

10 

Mode: 5 

Median: 

37,5 

Mode: 10 

Median: 

26,7 

 
 

Phối hợp 
18,04 

± 11,94 

40,39 

± 20,71 

22,36 

± 16,23 

18,87 

± 12,39 

46,47 

± 19,6 2 

27,60 

± 15,66 
0,180* 

p*: so sánh cột 4 và cột 7 (TB±ĐL sau điều trị- trước điều trị của nhóm 

laser và nhóm varnish) 

*: sử dụng so sánh t-test. 

**: sử dụng so sánh MN test. 

Nhận xét:  

- Với tất cả các nguyên nhân ( trừ ngyên nhân tiêu cổ răng), hiệu quả điều 

trị tại thời điểm tức thì giữa hai nhóm laser và varnish không khác biệt rõ rệt. 

- Trong nhóm điều trị bằng laser, những răng NCN do nguyên nhân 

xói mòn thể hiện đáp ứng điều trị cao hơn hẳn so với các nguyên nhân khác 

với p<0,05. 

- Với các răng NCN do tiêu cổ răng, điều trị bằng varnish thể hiện hiệu 

quả điều trị tốt hơn laser tại thời điểm tức thì. 
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3.3.2. Hiệu quả điều trị tại thời điểm 1 tháng (n=147 răng mỗi nhóm) 

Bảng 3.19: Hiệu quả điều trị tại thời điểm một tháng theo mức độ NCN 

(n=147 răng mỗi nhóm) 

Mức độ 

(trƣớc 

điều trị) 

Laser Varnish 

p* 

(MN 

test) 

Trước 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau–

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Trước 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau–

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Vừa 
33,46 

 ± 5,62 

59,94 

± 12,49 

26,49 

± 11,99 

33,75 

± 5,16 

60,53± 

11,79 

27,78 

± 13,02 
0,557 

Nặng 
17,22 

± 2,60 

61,44 

± 12,22 

44,22 

± 11,53 

17,88 

± 2,44 

52,58 

± 17,75 

34,70 

± 17,92 
0,016 

Rất nặng 
7,53 

± 2,02 

34,10 

± 22,74 

26,57 

± 22,12 

7,85 

± 2,17 

33,58 

± 22,51 

25,73 

± 22,06 
0,850 

p*: so sánh cột 4 và cột 7 (TB±ĐL sau điều trị- trước điều trị của nhóm 

laser và nhóm varnish) 

Nhận xét:  

- Ở mức nhạy cảm vừa và rất nặng không có sự khác biệt về hiệu quả 

điều trị giữa nhóm laser và varnish. Tuy nhiên ở mức nhạy cảm nặng, nhóm 

laser có hiệu quả rõ rệt hơn nhóm varnish tại thời điểm một tháng, p<0,05. 

- Ở cả hai nhóm laser và varnish, những răng nhạy cảm nặng có sự cải 

thiện mức độ nhạy cảm cao hơn hẳn các mức nhạy cảm còn lại với các giá trị 

p<0,05 
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Bảng 3.20: Hiệu quả điều trị tại thời điểm một tháng theo nguyên nhân 

(n=147 răng mỗi nhóm) 

Nguyên 

nhân 

NCN 

Laser Varnish 

p* 

Trước 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau–

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Trước 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau–

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Tụt lợi 
23,24 

 ± 11,83 

54,61 

± 17,93 

31,38 

 ± 18,81 

25,29 

± 11,77 

50,59 

± 18,09 

25,29 

± 15,19 
0,307* 

Mòn 

RR 

26,50 

± 11,86 

57,92 

± 19,35 

31,42 

± 15,89 

27,00 

± 11,52 

53,67 

± 22,65 

26,67 

± 18,06 
0,383* 

Mài 

mòn R 

22,26 

± 12,60 

55,83 

± 17,23 

33,57 

± 16,46 

22,22 

± 11,94 

53,88 

± 18,07 

31,66 

± 16,88 
0,438** 

Xói 

mòn 

8,75 

± 2,86 

62,50 

± 15,00 

53,75 

± 16,07 

12,50 

± 7,02 

52,50 

± 23,63 

40,00 

± 21,39 
0,344* 

Tiêu cổ 

R 

Median: 

10 

Mode: 5 

Median: 

23,35 

Mode: 5 

Median: 

12,5 

 

Median:  

10 

Mode: 10 

Median: 

20,85 

Mode: 10 

Median: 

 10,05 

 
 

Phối 

hợp 

18,04 

± 11,94 

41,32 

 ± 21,65 

23,29 

± 15,59 

18,87 

± 12,39 

43,82 

± 21,98 

24,95 

± 17,37 
0,680* 

p*: so sánh cột 4 và cột 7 (TB±ĐL sau điều trị- trước điều trị của nhóm 

laser và nhóm varnish). 

*: sử dụng so sánh t-test. 

**: sử dụng so sánh MN test. 

Nhận xét: 

- Hiệu quả điều trị NCN tại thời điểm một tháng giữa nhóm laser và 

varnish là tương đương nhau ở tất cả các nguyên nhân. 

- Trong nhóm laser, các răng có nguyên nhân xói mòn có sự cải thiện 

cao hơn hẳn các nguyên nhân khác, các giá trị p đều <0,05.  
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3.3.3. Hiệu quả điều trị tại thời điểm 3 tháng (n=147 răng mỗi nhóm ) 

Bảng 3.21: Hiệu quả điều trị tại thời điểm ba tháng theo mức độ NCN 

(n=147 răng mỗi nhóm) 

Mức 

độ 

(trƣớc 

điều 

trị) 

Laser Varnish 

p* 

(MN 

test) 

Trước 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau–

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Trước 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau–

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Vừa 
33,46 

± 5,62 

63,18 

± 10,04 

29,72 

± 11,04 

33,75 

± 5,16 

61,45 

±12,0 4 

27,70 

± 13,53 
0,351 

Nặng 
17,22 

± 2,60 

61,06 

± 12,40 

43,83 

± 12,01 

17,88 

± 2,44 

52,17 

±16,80 

34,30 

± 16,33 
0,011 

Rất 

nặng 

7,53 

± 2,02 

39,36 

 ± 24,87 

31,83 

± 24,32 

7,85 

 ± 2,17 

32,95 

± 21,18 

25,11 

± 20,75 
0,142 

p*: so sánh cột 4 và cột 7 (TB±ĐL sau điều trị- trước điều trị của nhóm 

laser và nhóm varnish) 

Nhận xét:  

- Ở mức nhạy cảm nặng, nhóm laser thể hiện sự cải thiện cao hơn nhóm 

varnish có ý nghĩa thống kê. 

- Trong nhóm laser, mức nhạy cảm nặng đáp ứng điều trị cao hơn có ý 

nghĩa thống kê so với các mức nhạy cảm khác, p<0,05. 
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Bảng 3.22: Hiệu quả điều trị tại thời điểm ba tháng theo vị trí NCN 

(n=147 răng mỗi nhóm) 

Vị trí 

NCN 

Laser Varnish 

p* 

(MN 

test)  

Trước 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau–trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Trước 

điều trị 

(TB 

± ĐL) (g) 

Sau 

điều trị 

(TB 

± ĐL) (g) 

Sau–trước 

(TB±ĐL(g)) 

Cổ răng 
19,91 

 ± 12,12 

51,65 

± 21,22 

31,74 

± 18,56 

20,70 

± 11,82 

49,45 

± 20,97 

28,74 

± 17,02 
0,252 

Mặt 

nhai – 

Rìa cắn 

22,81 

± 12,73 

58,92 

± 18,09 

36,11 

± 16,31 

23,49 

± 12,50 

51,11 

± 20,25 

27,63 

± 17,19 
0,009 

p*: so sánh cột 4 và cột 7 (TB±ĐL sau điều trị- trước điều trị của nhóm 

laser và nhóm varnish) 

Nhận xét:  

Ở vị trí cổ răng, không có sự khác biệt về hiệu quả điều trị giữa nhóm 

laser và varnish. Tuy nhiên, ở vị trí mặt nhai-rìa cắn nhóm laser có sự cải 

thiện rõ rệt hơn nhóm varnish với p<0,05.  
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Bảng 3.23: Hiệu quả điều trị NCN tại thời điểm ba tháng theo nhóm răng 

(n=147 răng mỗi nhóm) 

Nhóm 

răng 

Laser Varnish 

p* 

Trước  

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau  

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau –

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Trước 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau  

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau –

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

R cửa 
27,11 

± 10,11 

63,46 

± 12,40 

36,34 

± 13,36 

26,71  

± 10,33 

59,43  

± 14,75 

32,73 

± 13,62 
0,230** 

R nanh 
22,83 

± 13,04 

58,83 

± 9,06 

36,00  

± 18,65 

26,06  

± 12,76 

56,50  

± 11,50 

30,44  

± 20,39 
0,533* 

R tiền 

hàm 

18,68  

± 12,07 

47,40 

± 23,29 

28,73  

± 18,95 

20,00 

± 12,03 

46,91 

± 20,47 

26,91  

± 16,42 
0,674** 

R hàm 
17,88  

± 12,55 

51,34  

± 22,17 

33,47  

± 19,47 

18,68  

± 12,16 

44,55  

± 23.02 

25,87 

± 18,57 
0,028* 

p*: so sánh cột 4 và cột 7 (TB±ĐL sau điều trị- trước điều trị của nhóm 

laser và nhóm varnish). 

*: sử dụng so sánh t-test. 

**: sử dụng so sánh MN test. 

Nhận xét: 

- Đối với các răng hàm, nhóm điều trị bằng laser thể hiện hiệu quả điều 

trị cao hơn hẳn nhóm điều trị bằng varnish, p<0,05. 

- Đối với răng cửa, răng nanh và răng tiền hàm không có sự khác biệt rõ 

rệt về hiệu quả điều trị giữa hai nhóm. 
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Bảng 3.24: Hiệu quả điều trị tại thời điểm ba tháng theo nguyên nhân 

(n=147 răng mỗi nhóm) 

Nguyên 

nhân NCN 

Laser Varnish 

p*  

Trước 

điều trị 

(TB± ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB± ĐL) 

(g) 

Sau–

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Trước 

điều trị 

(TB± ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB± ĐL) 

(g) 

Sau–

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Tụt lợi 
23,24 

± 11,83 

57,94 

± 18,02 

34,71 

± 18,95 

25,29 

± 11,77 

54,61 

± 18,00 

29,32 

± 15,48 
0,371* 

Mòn RR 
26,50 

± 11,86 

58,00 

± 19,29 

31,50 

± 14,52 

27,00 

± 11,52 

53,75 

± 21,13 

26,75 

± 19,66 
0,390* 

Mài mòn R 
22,26 

± 12,60 

58,79 

± 16,47 

36,53 

 ± 16,77 

22,22 

± 11,94 

54,30 

 ± 18,17 

32,08 

 ± 15,32 
0,122** 

Xói mòn 
8,75 

± 2,86 

63,75 

± 7,50 

55,00 

± 8,60 

12,50 

± 7,02 

41,25 

± 15,47 

28,75 

± 11,09 
0,010* 

Tiêu cổ R 

Median: 

10 

Mode:5 

Median:  

20 

Mode: 5 

Median: 

10,8 

 

Median: 

10 

Mode: 10 

Median: 

33,35 

Mode: 6,7 

Median: 

21,7 

  

Phối hợp 
18,04 

± 11,94 

47,94 

± 21,79 

29,90 

± 17,86 

18,87 

± 12,39 

42,37 

± 22,41 

23,49 

± 18,27 
0,148* 

p*: so sánh cột 4 và cột 7 (TB±ĐL sau điều trị- trước điều trị của nhóm 

laser và nhóm varnish). 

*: sử dụng so sánh t-test. 

**: sử dụng so sánh MN test. 

Nhận xét:  

- Trong nhóm laser, các răng có nguyên nhân xói mòn thể hiện đáp ứng 

điều trị cao hơn các răng nhạy cảm vì những nguyên nhân khác, p<0,05. 

- So sánh giữa nhóm laser và varnish, điều trị bằng laser cho hiệu quả 

cao hơn ở những răng nhạy cảm có nguyên nhân xói mòn so với nhóm điều trị 

bằng varnish.  
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3.3.4. Hiệu quả điều trị tại thời điểm 6 tháng (n=147 răng mỗi nhóm) 

Bảng 3.25: Hiệu quả điều trị tại thời điểm sáu tháng theo mức độ NCN 

(n=147 răng mỗi nhóm) 

Mức độ 

(trƣớc 

điều trị) 

Laser Varnish 

p* 

(MN 

test)  

Trước 

điều trị 

(TB 

± ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB 

± ĐL) 

(g) 

Sau–

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Trước 

điều trị 

(TB 

± ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB 

± ĐL) 

(g) 

Sau–

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Vừa 
33,46 

± 5,62 

65,08 

± 8,44 

31,61 

± 9,84 

33,75 

± 5,16 

60,03 

± 14,06 

26,28 

± 15,54 

 0,021 

Nặng 
17,22 

± 2,60 

62,39 

± 11,11 

45,17 

± 10,99 

17,88 

± 2,44 

54,14 

± 19,57 

36,27 

± 19,00 

 0,028 

Rất 

nặng 

7,53  

± 2,02 

39,58 

± 25,57 

32,05 

± 25,06 

7,85 

± 2,17 

31,42 

±23,19 

23,58 

±18,13 

 0,057 

p*: so sánh cột 4 và cột 7 (TB±ĐL sau điều trị- trước điều trị của nhóm 

laser và nhóm varnish) 

Nhận xét:  

- Ở cả mức độ nhạy cảm vừa và nặng, sự cải thiện mức độ nhạy cảm ở 

nhóm laser đều cao hơn nhóm varnish có ý nghĩa thống kê. 

- Ở mức độ nhạy cảm rất nặng, nhóm laser thể hiện đáp ứng điều trị tốt 

hơn nhưng chưa có sự khác biệt so với nhóm varnish.  

- Trong nhóm laser (hoặc varnish), mức nhạy cảm nặng cho thấy đáp 

ứng điều trị tốt hơn các mức độ còn lại với p<0,05. 
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Bảng 3.26: Hiệu quả điều trị NCN tại thời điểm sáu tháng theo nhóm răng 

(n=147 răng mỗi nhóm) 

Nhóm 

răng 

Laser Varnish 

p*   

Trước 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau –

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Trước 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau –

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

R cửa 
27,11 

 ± 10,11 

64,88 

± 11,86 

37,76 

± 13,00 

26,71 

± 10,33 

62,93 

± 14,72 

36,22 

± 16,12 
0,635** 

R nanh 
22,83 

± 13,04 

62,00 

± 8,23 

39,17 

± 18,01 

26,06 

± 12,76 

50,50 

± 19,62 

24,44 

± 20,45 
0,105* 

R tiền 

hàm 

18,68 

± 12,07 

50,44 

± 23,57 

31,76 

± 18,67 

20,00 

± 12,03 

43,09 

± 22,98 

23,09 

± 17,66 
0,053* 

R hàm 
17,88 

± 12,55 

51,05 

± 22,67 

33,17 

± 19,75 

18,68 

± 12,16 

43,66 

 ± 23,47 

24,97 

± 20,42 
0,025** 

p*: so sánh cột 4 và cột 7 (TB±ĐL sau điều trị- trước điều trị của nhóm 

laser và nhóm varnish). 

*: sử dụng so sánh t-test. 

**: sử dụng so sánh MN test. 

Nhận xét:  

- Tại thời điểm sáu tháng sau điều trị, so sánh sự khác biệt của hiệu quả 

điều trị giữa nhóm laser và varnish cho thấy ở các răng hàm, điều trị bằng 

laser cho kết quả tốt hơn hẳn. 

- Trong nhóm varnish, các răng cửa thể hiện sự đáp ứng điều trị tốt hơn 

các răng khác có ý nghĩa thống kê, p<0,05. 
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3.3.5. Hiệu quả điều trị tại thời điểm 1 năm (n=147 răng) 

Bảng 3.27: Hiệu quả điều trị tại thời điểm một năm theo mức độ NCN 

(n=147 răng mỗi nhóm) 

Mức độ 

(trƣớc 

điều trị) 

Laser Varnish 

p*  

(MN 

test) 

Trước 

điều trị 

(TB 

± ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB 

± ĐL) (g) 

Sau–

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Trước 

điều trị 

(TB 

± ĐL) (g) 

Sau 

điều trị 

(TB 

± ĐL) 

(g) 

Sau–

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Vừa 
33,46  

± 5,62 

65,05  

± 9,36 

31,59 

± 10,91 

33,75  

± 5,16 

58,16 

± 13,54 

24,41 

± 14,91 
0,002 

Nặng 
17,22 

± 2,60 

62,50  

± 11,36 

45,28 

± 11,51 

17,88 

± 2,44 

47,81 

± 20,25 

29,93 

± 19,62 
0,000 

Rất nặng 
7,53  

± 2,02 

39,65  

± 26,38 

Median: 

36,7 

7,85  

± 2,17 

28,34 

± 23,70 

Median: 

5,85  

p*: so sánh cột 4 và cột 7 (TB±ĐL sau điều trị- trước điều trị của nhóm 

laser và nhóm varnish)  

 Nhận xét:  

- Tại thời điểm một năm, điều trị bằng laser cho hiệu quả cao hơn hẳn 

nhóm varnish ở tất cả các mức độ NCN, với các giá trị p<0,05. 

- Trong nhóm laser, các răng NCN mức độ nặng có sự giảm nhạy cảm 

cao hơn các mức độ khác, so sánh từng đôi p<0,05.  
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Bảng 3.28: Hiệu quả điều trị tại thời điểm một năm theo vị trí NCN 

(n=147 răng mỗi nhóm) 

Vị trí 

NCN 

Laser Varnish 

p* 

(MN 

test) 

Trước 

điều trị 

(TB 

± ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB 

± ĐL) 

(g)  

Sau–

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Trước 

điều trị 

(TB 

± ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB 

± ĐL) 

(g) 

Sau–

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Cổ răng 
19,91  

± 12,12 

53,08  

± 22,26 

33,17  

± 19,30 

20,70  

± 11,82 

44,75 

± 23,58 

24,05 

± 19,79 
0,002 

Mặt 

nhai – 

Rìa cắn 

22,81  

± 12,73 

59,78  

± 18,51 

36,97  

± 16,76 

23,49  

± 12,50 

48,41 

± 21,57 

24,92 

± 18,91 
0,001 

p*: so sánh cột 4 và cột 7 (TB±ĐL sau điều trị- trước điều trị của nhóm 

laser và nhóm varnish) 

Nhận xét:  

Tại thời điểm một năm, điều trị bằng laser cho hiệu quả cao hơn điều trị 

bằng varnish ở cả vị trí cổ răng và mặt nhai-rìa cắn, tuy nhiên ở vị trí mặt 

nhai-rìa cắn sự khác biệt giữa hai nhóm rõ rệt hơn.  
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Bảng 3.29: Hiệu quả điều trị NCN tại thời điểm một năm theo nhóm răng 

(n=147 răng mỗi nhóm) 

Nhóm 

răng 

Laser Varnish 

p* 

(MN 

test)  

Trước  

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau  

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau –

trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Trước 

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau  

điều trị 

(TB±ĐL) 

(g) 

Sau –trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

R cửa 
27,11 

 ± 10,11 

65,49  

± 11,39 

38,37  

± 13,75 

26,71  

± 10,33 

59,92 

± 15,49 

36,59  

± 15,44 
0,125 

R nanh 
22,83 

± 13,04 

64,00  

± 8,10 

Median: 

42,5 

26,06  

± 12,76 

49,77  

± 20,23 

Median: 

24,7  

R tiền 

hàm 

18,68  

± 12,07 

49,56  

± 22,83 

30,88  

± 18,83 

20,00 

± 12,03 

37,94 

± 23,26 

17,94 

± 15,62 
0,000 

R hàm 
17,88  

± 12,55 

50,89 

± 23,95 

33,01  

± 20,62 

18,68  

± 12,16 

40,83 

± 23,32 

22,15 

± 20,36 
0,004 

p*: so sánh cột 4 và cột 7 (TB±ĐL sau điều trị- trước điều trị của nhóm 

laser và nhóm varnish) 

Nhận xét: 

- So sánh mức độ khác biệt về điều trị giữa laser và varnish, nhóm điều 

trị bằng laser cho kết quả tốt hơn nhóm varnish ở răng tiền hàm và răng hàm. 

Ở răng cửa và răng nanh sự khác biệt không rõ rệt. 

- Trong nhóm varnish, hiệu quả điều trị ở răng cửa cao hơn các răng 

còn lại có ý nghĩa thống kê, p<0,05. 
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Bảng 3.30: Hiệu quả điều trị tại thời điểm một năm theo nguyên nhân 

(n=147 răng mỗi nhóm) 

Nguyên 

nhân 

NCN 

Laser Varnish 

p* 

  

Trước 

điều trị 

(TB± ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB± ĐL) 

(g) 

Sau–trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Trước 

điều trị 

(TB± ĐL) 

(g) 

Sau 

điều trị 

(TB± ĐL) 

(g) 

Sau–trước 

(TB±ĐL) 

(g) 

Tụt lợi 
23,24  

± 11,83 

60,00 

± 17,21 

36,76  

± 18,50 

25,29  

± 11,77 

45,39 

± 22,97 

20,10 

± 15,73 
0,008** 

Mòn RR 
26,50 

± 11,86 

59,00  

± 19,22 

32,50  

± 14,74 

27,00  

± 11,52 

50,47 

± 20,41 

23,47 

± 17,08 
0,081** 

Mài mòn 

R 

22,26  

± 12,60 

57,90 

± 19,48 

35,65  

± 17,44 

22,22  

± 11,94 

49,92 

± 22,49 

28,70 

± 21,78 
0,052** 

Xói mòn 
8,75  

± 2,86 

67,50  

± 5,00 

58,75  

± 5,49 

12,50  

± 7,02 

42,50 

± 15,43 

30,00 

± 12,91 
0,006* 

Tiêu cổ 

R 

Median: 

10 

Mode:5 

Median:30 

Mode:5 

Median: 20 

 

Median: 10 

Mode:10 

Median: 

12,5 

Mode:10 

Median: 

0,85 

 
 

Phối hợp 
18,04  

± 11,94 

52,21  

± 22,55 

34,17  

± 20,10 

18,87  

± 12,39 

42,05 

± 23,51 

23,19 

± 21,86 
0,101** 

p*: so sánh cột 4 và cột 7 (TB±ĐL sau điều trị- trước điều trị của nhóm 

laser và nhóm varnish). 

*: sử dụng so sánh t-test. 

**: sử dụng so sành MN test. 

 Nhận xét:  

- Các răng nhạy cảm do nguyên nhân xói mòn và tụt lợi thể hiện đáp 

ứng điều trị với laser tốt hơn varnish, p<0,05. 

 - Các răng nhạy cảm do nguyên nhân tiêu cổ răng mức giảm độ nhạy 

cảm ở nhóm laser có xu hướng tăng lên trong khi đó ở nhóm varnish có sự 

giảm rõ rệt. 
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3.3.6. Hiệu quả điều trị theo các thời điểm nghiên cứu 

Bảng 3.31: Hiệu quả điều trị qua các thời điểm với thang điểm Yeaple 

(n=147 răng mỗi nhóm) 

Thời 

điểm 

Laser Varnish 

So sánh nhóm 

laser và nhóm 

varnish 

TB±ĐL 

(g) 

CSHQ 

so với 

trƣớc 

điều trị 

(%) 

TB±ĐL 

(g) 

CSHQ  

so với 

trƣớc 

điều trị 

(%) 

CSHQ 

nhóm laser 

so với nhóm 

varnish (%) 

p* 

(MN 

test) 

T0 
20,97 

± 12,38  

21,73 

± 12,11  
 0,595 

T1 
49,31 

± 20,92 
135,15 

50,54 

± 19,19 
132,58 2,49 0,560 

T2 
51,11 

 ± 20,94 
143,73 

49,94 

± 20,84 
129,82 2,34 0,632 

T3 
54,32 

± 20,37 
159,28 

50,60 

 ± 20,65 
132,86 7,35 0,121 

T4 
55,51 

± 20,61 
164,71 

49,37 

± 22,53 
127,20 12,44 0,015 

T5 
55,54 

± 21,15 
164,85 

46,10 

± 22,86 
112,15 20,48 0,000 

p*: So sánh TB±ĐL nhóm laser và nhóm varnish. 

 Nhận xét:  

- Theo thang điểm Yeaple cả hai phương pháp điều trị (laser và 

varnish) đều thể hiện sự hiệu quả ngay tại thời điểm tức thì (so với trước điều 

trị) với p<0,001. 

- Tại thời điểm sáu tháng và một năm hiệu quả điều trị của nhóm laser 

cao hơn nhóm varnish có ý nghĩa thống kê, p<0,05. 

- Ở nhóm laser, so sánh hiệu quả điều trị tại thời điểm ba tháng, sáu tháng, 

một năm với thời điểm tức thì có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 
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Bảng 3.32: Hiệu quả điều trị qua các thời điểm với thang điểm VAS 

(n=147 răng mỗi nhóm) 

Thời điểm 

Laser Varnish 

So sánh nhóm 

laser và nhóm 

varnish 

TB±ĐL 

(Sau ĐT-

Trƣớc 

ĐT) (g) 

CSHQ 

so với 

trƣớc 

điều trị 

(%) 

TB±ĐL 

(Sau ĐT-

Trƣớc 

ĐT) (g) 

CSHQ 

so với 

trƣớc 

điều trị 

(%) 

CSHQ 

nhóm 

laser so 

với nhóm 

varnish 

p* 

(MN 

test) 

T0 
6,02 

± 1,8  

5,88 

± 1,70  
 0,497 

T1 
3,64 

± 2,14 
60,4 7 

3,57 

± 2,07 
60,71 3,03 0,776 

T2 
3,94 

± 2,13 
65,45 

3,68 

± 2,06 
62,59 5,45 0,289 

T3 
4,26 

± 2,15 
70,76 

3,63 

± 2,08 
61,73 21,78 0,011 

T4 
4,41 

± 2,18 
73,26 

3,18 

± 2,21 
54,08 40,75 0,000 

T5 
4,43 

± 2,26 
73,59 

3,00 

± 2,32 
51.02 44,79 0,000 

p*: So sánh TB±ĐL nhóm laser và nhóm varnish. 

Nhận xét:  

- Theo thang điểm VAS cả hai phương pháp điều trị (laser và varnish) 

đều thể hiện hiệu quả ngay tại thời điểm tức thì (so với trước điều trị). 

- Tại thời điểm sáu tháng và một năm hiệu quả điều trị của nhóm laser 

cao hơn nhóm varnish có ý nghĩa thống kê, p<0,001. 

- Nhóm điều trị bằng varnish fluoride có sự giảm rõ rệt HQĐT ở thời 

điểm 6 tháng, p=0,050.  
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Biểu đồ 3.6: Mức NCN qua các thời điểm nghiên cứu 

Nhận xét:  

Mức NCN nhóm điều trị bằng laser giảm dần qua các thời điểm nghiên 

cứu trong khi nhóm điều trị bằng varnish mức nhạy cảm tăng dần từ thời điểm 

tức thì đến 1 năm. 
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Chƣơng 4 

BÀN LUẬN 

 

4.1. Bàn luận về nghiên cứu thực nghiệm 

4.1.1. Bàn về nghiên cứu tìm liều chiếu tia tối ưu 

Laser diode có các bước sóng ở dải phổ rộng, từ miền nhìn thấy đến 

miền hồng ngoại gần, trong đó các bước sóng thường được ứng dụng trong 

điều trị nhạy cảm ngà từ 660 – 900 nm [65]. Các báo cáo lâm sàng sử dụng 

laser diode với các bước sóng cùng những thông số khác nhau cho hiệu quả 

điều trị nhạy cảm ngà khác nhau. Hashim W.T [38] sử dụng laser diode 

bước sóng 810 nm, 2 W, chế độ liên tục, thời gian chiếu 0,5 –1phút cho 

hiệu quả điều trị 72,57%-100%. Ladalardo T.C, Akca A.C [88], [90] điều 

trị nhạy cảm ngà với laser bước sóng 660-685 nm, 25-35 mW, chế độ liên 

tục, thời gian chiếu 114 giây, có 60,96% –70% bệnh nhân giảm hoặc hết 

các triệu chứng. Trong khi đó, nghiên cứu của Umberto R [91] chỉ ra rằng 

sử dụng laser diode ở bước sóng 980nm cùng các thông số: 0,5 W chiếu 

cách quãng (100 ms on, 100ms off); 62,2J/cm
2
 chỉ đem lại hiệu quả giảm 

nhạy cảm 22,35%. 

Bằng các nghiên cứu thực nghiệm, các nhà nghiên cứu đã chứng minh 

tác dụng của laser diode trong điều trị nhạy cảm ngà là do làm hẹp – tắc các 

ống ngà. Các nghiên cứu sử dụng laser diode ở các bước sóng khác nhau, các 

mức năng lượng khác nhau (0,5 – 4W) đều cho thấy hình ảnh tắc hoặc hẹp 

ống ngà trên thực nghiệm, [5], [73], [109], [110]. Tuy nhiên, một vài báo cáo 

cho thấy sử dụng laser ở mức công suất cao có thể gây nên các đường nứt trên 

bề mặt ngà (công suất 1,6W và 2W tương đương mật độ năng lượng 

509,4J/cm
2
 và 636,6J/cm

2
) [109], hay gia tăng các vùng tan chảy (công suất 

3W và 4W tương đương mật độ năng lượng 250J/cm
2
 và 333J/cm

2
) [73]. Bên 
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cạnh đó, sự gia tăng nhiệt độ tại bề mặt men – ngà luôn luôn là điều đáng lưu 

ý trong điều trị laser. Một nghiên cứu trên động vật cho thấy khi nhiệt độ 

buồng tủy tăng 5,5
0
C có 15% tủy răng có hiện tượng hoại tử và khi nhiệt độ 

này tăng lên 11
0
C thì tỷ lệ tủy hoại tử là 60% [111]. Điều này chứng tỏ tủy 

răng là một mô rất nhạy cảm với nhiệt, chúng chỉ chịu được sự thay đổi nhiệt 

độ trong phạm vi nhỏ (dưới 6
0
C) [13]. Nghiên cứu về sự gia tăng nhiệt độ khi 

sử dụng laser diode cho thấy ngay cả ở mức năng lượng vừa phải (1W – 

2,5W), nếu thời gian chiếu tia kéo dài, không có các khoảng nghỉ nhiệt, bề 

mặt răng không được làm ẩm đầy đủ có thể gây tăng nhiệt độ tại buồng tủy > 

7
0
C, thậm chí có thể lên đến 32

0
C [8], [87]. Như vậy, việc tìm ra một phương 

thức chiếu tia hợp lý cho từng loại laser, bao gồm: sử dụng mức năng lượng 

thấp mà vẫn mang lại hiệu quả điều trị cao, đồng thời hạn chế tác động gây 

nứt gãy bề mặt ngà cũng như sự gia tăng nhiệt độ tủy là điều cần thiết trong 

điều trị nhạy cảm ngà bằng laser. 

Nghiên cứu của Kreisler M [8] chỉ ra rằng để đảm bảo ngưỡng an toàn 

về nhiệt khi sử dụng laser diode bước sóng 809 nm nên chọn mức năng lượng 

0,5W thời gian chiếu liên tục  10 giây đối với răng cửa và răng tiền hàm, đối 

với các răng còn lại chọn mức năng lượng 1W, thời gian chiếu liên tục  10 

giây. Tương tự, một nghiên cứu khác [87] sử dụng nhiều mức công suất khác 

nhau (từ 0,6 – 1,5W) ở các chế độ cài đặt khác nhau (xung và liên tục) của 

laser diode bước sóng 810 nm cho thấy với mức công suất 0,6 – 1,5W, chế độ 

liên tục, chiếu 5 – 20 giây cùng các khoảng nghỉ cho sự gia tăng nhiệt độ 

trong ngưỡng an toàn. Đồng thời nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các khoảng nghỉ 

(thời gian nghỉ giữa các lần chiếu tia) nên có độ dài tương tự thời gian chiếu để 

mô răng có điều kiện thải hết nhiệt tích tụ. Khoảng thời gian nghỉ này được gọi 

là các khoảng nghỉ nhiệt [87]. Bên cạnh đó, các báo cáo lâm sàng đã chứng 

minh rằng sử dụng laser với mức năng lượng ít hơn 1W là an toàn với tủy răng 
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[112]. Từ kết quả những nghiên cứu trên, chúng tôi thực hiện một nghiên cứu 

thực nghiệm sử dụng mức năng lượng nhỏ (0,5W) với ba phương thức chiếu tia 

được cho là an toàn với tủy răng cùng các khoảng nghỉ nhiệt hợp lý: chiếu 5 

giây- nghỉ 5 giây; chiếu 10 giây- nghỉ 10 giây; chiếu 15 giây- nghỉ 15 giây để 

tìm ra phương thức chiếu hiệu quả nhất mà hạn chế những tác động không 

mong muốn. 

Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, ở những răng được chiếu laser 

5 giây (nhóm TN1) chỉ có 49,4% ống ngà được bịt hoàn toàn và cấu trúc 

collagen bịt miệng ống khá thưa. Trong khi đó, những răng chiếu laser 10 

giây (nhóm TN2) và 15 giây (nhóm TN3), hiệu quả bịt ống ngà hoàn toàn là 

rất cao (gần 86%), cấu trúc collagen phủ miệng ống ở cả hai nhóm đều dày và 

chắc chắn, trong đó ở những răng được chiếu laser nhóm TN3 các bó sợi 

collagen co lại nhiều hơn nhóm TN2, đôi chỗ tạo thành những vùng tan chảy 

nhỏ. Như vậy, mức độ biến đổi của các bó sợi collagen tỷ lệ thuận với mức 

năng lượng tác động lên mô răng. Đó là do năng lượng của laser diode được 

hấp thu bởi nước trong ngà răng và gây những biến đổi hình thái collagen ngà 

răng [5]. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hiệu quả bịt ống ngà ở nhóm 

TN2 và TN3 không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Kết quả này cho thấy 

khi tác động một mức năng lượng thích hợp lên ngà răng sẽ cho hiệu quả bịt 

ống ngà cao nhưng hiệu quả này lại không tiếp tục tăng tỷ lệ thuận với mức 

năng lượng khi mức năng lượng tăng cao hơn nữa.  

Khi so sánh về tác động gây nứt miệng ống ngà, chúng tôi nhận thấy 

nhóm TN3 (laser chiếu 15 giây) có tỷ lệ ống ngà rạn nứt cao hơn hẳn hai 

nhóm còn lại. Tuy nhiên, cả 3 nhóm đều không có hiện tượng hoại tử tủy. Sau 

3 tuần (từ lần chiếu đầu tiên đến 1 tuần sau lần chiếu cuối cùng) các răng của 

ba nhóm laser đều mọc dài ra tương đương răng chứng bên cạnh. Điều này 

cho thấy việc điều trị bằng laser diode với các mức năng lượng trong nghiên 

cứu là an toàn đối với tủy răng trên thực nghiệm. Đồng thời, cũng nhờ quan 



107 

 

sát hiện tượng mọc dài ra của răng thỏ, chúng tôi có thể xây dựng kế hoạch để 

đảm bảo sự thành công cho những nghiên cứu tiếp theo khi cần lấy mẫu răng 

thỏ sau 3 tháng. 

Qua kết quả nghiên cứu tìm liều chiếu tia tối ưu chúng tôi nhận thấy 

sử dụng laser diode 810nm với liều chiếu 10 giây-nghỉ 10 giây là hợp lý trong 

điều trị nhạy cảm ngà trên lâm sàng do có hiệu quả bịt ống ngà cao mà hạn 

chế những tác động không mong muốn, đây được coi là liều chiếu tia tối ƣu 

trong nghiên cứu của chúng tôi. 

4.1.2. Bàn về nghiên cứu mô tả dặc điểm mô học của tủy răng thỏ sau 

chiếu laser 

Trong nghiên cứu mô tả dặc điểm mô học của tủy răng thỏ, chúng tôi 

lựa chọn đối tượng nghiên cứu là hai con thỏ trưởng thành và hai con thỏ 

chưa trưởng thành (nhóm TN4) để tìm hiểu đặc điểm mô học của tủy răng thỏ 

trưởng thành và chưa trưởng thành, đặc biệt là lớp nguyên bào tạo ngà, từ đó 

tìm đối tượng nghiên cứu hợp lý cho nghiên cứu mô tả dặc điểm mô học của 

tủy răng thỏ sau chiếu laser. Kết quả nghiên cứu cho thấy răng thỏ trưởng 

thành không quan sát thấy lớp nguyên bào tạo ngà tại vị trí lấy mẫu, trong khi 

đó ở răng thỏ chưa trưởng thành quan sát được sự có mặt của lớp nguyên bào 

tạo ngà và các tế bào trong mô tủy tại cùng vị trí lấy mẫu nghiên cứu. Do đó, 

chúng tôi lựa chọn đối tượng cho nghiên cứu mô tả dặc điểm mô học của tủy 

răng thỏ sau chiếu laser là thỏ chưa trưởng thành.   

Các nghiên cứu trên thực nghiệm ở cả động vật và răng người đều chỉ ra 

rằng khi sử dụng laser điều trị các tổn thương mô cứng, tia laser có thể đi 

xuyên qua lớp men ngà để tới tủy răng [113], [97]. Đó là do tia laser được dẫn 

truyền qua lòng ống ngà và các cấu trúc lăng trụ men tới tủy [114]. Khi chạm 

tới tủy răng, tia laser diode có thể tạo nên các phản ứng sinh học đặc hiệu. 
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Nghiên cứu của Toomarian sử dụng laser diode 808 nm với mức năng 

lượng 100 mW, chiếu 20 giây (mật độ năng lượng 2J/cm
2
) chiếu lên khoảng 

giữa chân răng của chuột 3 – 5 lần, cách nhau 48 giờ cho thấy các răng được 

chiếu laser có sự phát triển chân răng tốt hơn hẳn nhóm không chiếu, đồng 

thời sự hình thành lớp xê-măng thứ cấp cũng nhiều hơn. Đó là do ánh sáng 

laser đã kích thích tế bào tủy răng, tăng sự hình thành ngà thứ cấp tạo sự phát 

triển chân răng [6]. Bên cạnh đó, tia laser còn có tác dụng tích cực lên sự 

trưởng thành và biệt hóa nguyên bào tạo ngà thông qua tác động kích thích 

bài tiết các nguyên bào tạo ngà. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 

sử dụng laser ở các mức công suất khác nhau, các thông số cài đặt khác nhau 

có thể gây những hiệu quả khác nhau đối với tổ chức tủy [7], [115].  

Nghiên cứu của chúng tôi sử dụng phương thức chiếu tia cho răng cửa 

hàm trên bên phải của thỏ (nhóm TN5) là chiếu 10 giây-nghỉ 10 giây tại một 

điểm bề mặt, công suất đầu ra 0,5W (tương đương liều 10J/mm
2
). Đây được 

coi là liều tối ưu cho điều trị nhạy cảm ngà trong nghiên cứu của chúng tôi. 

Mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi chỉ nhằm tìm hiểu liều điều trị này có thể 

gây những ảnh hưởng gì tới tủy răng mà không nhằm mục đích tìm ra liều 

điều trị tối ưu cho sự hình thành lớp ngà thứ ba của tủy răng (thông qua sự 

xuất hiện dầy lên của lớp nguyên bào tạo ngà). 

Trong thiết kế nghiên cứu, chúng tôi cũng tác động lên răng cửa bên 

trái của thỏ (nhóm TN6) với một liều laser tương tự như răng bên phải 

(10J/mm
2
) và cùng sử dụng mức công suất đầu ra 0,5W nhưng với phương 

thức chiếu tia khác, đó là sử dụng cách chiếu liên tục không có khoảng nghỉ 

nhiệt. Mục đích là xem xét các phương thức chiếu tia khác nhau có thể gây 

những ảnh hưởng khác nhau như thế nào đến mô tủy khi cùng sử dụng một 

mức năng lượng. 
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Theo kết quả nghiên cứu, những răng được chiếu laser 10 giây-nghỉ 10 

giây (nhóm TN5) cho sự hình thành lớp nguyên bào tạo ngà dày hơn (3 – 4 

lớp tế bào) so với những răng không chiếu laser (nhóm TN4) chỉ có 1 lớp tế 

bào. Tuy nhiên sự dày lên này là không đồng đều trong suốt lòng ống tủy. Các 

lát cắt cũng không chỉ rõ vùng hình thành lớp nguyên bào tạo ngà dày nhất có 

tương ứng với vùng chiếu laser (tức vùng “cửa sổ men”) hay không. Do đó, 

đây là vấn đề cần có những nghiên cứu sâu thêm.  

Ở nhóm TN6 (laser chiếu liên tục) chúng tôi nhận thấy các mẫu răng có 

hiện tượng sung huyết tủy khá rõ. Điều này có thể do khi chiếu laser liên tục 

gây tăng nhiệt độ của tủy và gây nên sung huyết mô tủy. Đồng thời, ở nhóm 

laser này chúng tôi không quan sát thấy lớp nguyên bào tạo ngà. Hiện tượng 

này là do quá trình già hóa của răng tương quan với sự già hóa của cơ thể (thỏ 

được thu hoạch sau 3 tháng) hay còn do những tác động khác, cụ thể ở đây là 

do phương thức chiếu laser? 

Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi so sánh các mẫu răng ở nhóm TN4 

với các mẫu ở cả 2 nhóm laser ( TN5 và TN6). Ở nhóm TN4, trên những mẫu 

răng của thỏ chưa trưởng thành chúng tôi quan sát thấy tủy răng có nhiều tế 

bào, các nguyên bào tạo ngà tạo thành một lớp liên tục xung quanh ống tủy, 

trong khi những mẫu răng của thỏ trưởng thành có ống tủy rất hẹp và không 

quan sát thấy các nguyên bào tạo ngà. Các mẫu răng của hai nhóm TN5 và TN6 

trong nghiên cứu đều cho hình ảnh các tế bào trong mô tủy thưa, điều này phù 

hợp với sự già đi (lão hóa) của răng. Ở nhóm TN6, việc không quan sát thấy các 

nguyên bào tạo ngà cũng phù hợp với quá trình lão hóa của răng. Tuy nhiên, ở 

nhóm TN5 các nguyên bào tạo ngà không những không giảm đi mà có xu hướng 

tăng lên. Điều này chứng tỏ năng lượng ánh sáng laser nếu được sử dụng ở 

phương thức phù hợp sẽ có ảnh hưởng tích cực tới mô tủy [13]. 
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Nghiên cứu của chúng tôi với số mẫu chưa đủ lớn, chưa đi sâu tìm hiểu 

cơ chế vì sao cùng một mức năng lượng laser nhưng được chiếu ở hai phương 

thức khác nhau lại cho các kết quả khác nhau. Theo Jenkins [116] có 8 thông 

số quan trọng khi sử dụng laser trong điều trị các bệnh lý nói chung, đó là: 

bước sóng, năng lượng, thời gian chiếu, kích thước khu vực chùm tia chiếu, 

xung, vị trí giải phẫu mô đích, số lần điều trị, khoảng cách giữa các lần. Tuy 

nhiên, qua kết quả nghiên cứu chúng tôi nhận thấy phương thức chiếu tia 

(chiếu liên tục hay cách quãng có khoảng nghỉ) cũng là một nhân tố quan 

trọng trong điều trị bằng laser nhất là với một mô nhạy cảm như mô tủy. 

4.1.3. Bàn về nghiên cứu đánh giá hiệu quả bịt ống ngà của laser diode 

Từ việc chăm sóc và quan sát thỏ tại nghiên cứu tìm liều chiếu tia tối 

ưu, chúng tôi nhận thấy: răng thỏ luôn mọc dài ra để thay thế cho phần răng 

bị mòn đi hàng ngày do quá trình ăn nhai, cọ xát (thỏ thuộc động vật gặm 

nhấm). Điều này có thể làm mất các vùng “cửa sổ men” đã tạo nếu lấy mẫu 

răng thỏ sau 3 tháng. Do đó, ở nghiên cứu mô tả dặc điểm mô học của tủy 

răng thỏ sau chiếu laser và nghiên cứu đánh giá hiệu của bịt ống ngà 

chúng tôi tiến hành cố định răng thỏ bằng các mini vis. Phương tiện cố định trên 

răng ban đầu chúng tôi chọn là các mắc cài chỉnh nha răng cửa hàm dưới của 

người do chúng có kích thước nhỏ phù hợp với răng thỏ. Tuy nhiên sau 2 tuần 

gắn mắc cài chúng tôi nhận thấy các mắc cài có hiện tượng bong do thỏ thường 

xuyên gặm nhấm. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu răng thỏ, thiết kế chụp 

bọc (chụp liền hai răng cửa, có móc hai bên) và gắn vào các răng cửa của thỏ. 

Chụp được cố định vào mini vis bằng một sợi dây thép chắc chắn. Nhờ có các 

chụp bọc này mà chúng tôi giữ được vùng “cửa sổ men” cho đến khi thu hoạch 

mẫu. Đồng thời chụp bọc cũng bảo vệ rìa cắn răng cửa giúp thỏ ăn nhai tốt. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, để “ mô phỏng” tình trạng NCN trên lâm 

sàng với các ống ngà mở chúng tôi đã tạo những “ cửa sổ men”, đây là những 

vùng men răng được lấy đi bằng các mũi khoan để lộ ngà răng. Sau đó ngà răng 

được xử lý bằng một hợp chất hóa học cho hình ảnh ống ngà “ mở” và tăng tính 
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thấm ngà răng tương tự tình trạng NCN [74], [117]. Đây cũng là phương pháp 

được nhiều tác giả lựa chọn để nghiên cứu hiệu quả của các phương pháp điều trị 

NCN trên thực nghiệm [31], [86], [100], [101]. Đòng thời, trong thiết kế nghiên 

cứu, khi chiếu laser lên hai răng cửa của thỏ chúng tôi sử dụng một lá chắn 

thép đặt giữa hai răng cửa. Do đường kính của vùng chiếu tia nhỏ (ở khoảng 

cách 1mm, đường kính vùng chiếu < 1mm
2
) nên lá chắn thép giúp cản tác 

động của chùm laser tới răng bên cạnh. 

Về kết quả nghiên cứu, trước tiên chúng tôi so sánh mức độ khác biệt ở 

các răng chứng của các nhóm TN7 (thời điểm tức thì nghiên cứu đánh giá 

hiệu quả bịt ống ngà của laser diode), TN8 (thời điểm 3 tháng nghiên cứu 

đánh giá hiệu quả bịt ống ngà của laser diode) và TN2 (nghiên cứu tìm liều 

chiếu tia tối ưu) để kiểm tra độ tin cậy của thực nghiệm 

 

Biểu đồ 4.1: So sánh tình trạng ống ngà của răng chứng nhóm TN7 với 

nhóm TN8 và nhóm TN2. 
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Bảng 4.1: Bảng giá trị p so sánh tình trạng ống ngà răng chứng nhóm TN7 

với răng chứng nhóm TN8 và răng chứng nhóm TN2 

Răng so sánh 
Răng chứng nhóm TN7 

Bịt hoàn toàn Bịt một phần Không bịt 

Răng chứng 

nhóm TN2 

Bịt hoàn toàn  0,153 0,660 

Bịt một phần 0,153  0,340 

Không bịt 0,660 0,340  

Răng chứng 

nhóm TN8 

Bịt hoàn toàn  0,527 0,126 

Bịt một phần 0,527  0,249 

Không bịt 0,126 0,249  

 

Khi so sánh tình trạng ống ngà của răng chứng nhóm TN7 với răng 

chứng nhóm TN8 và răng chứng nhóm TN2 chúng tôi thấy không có sự khác 

biệt với các giá trị p đều > 0,05. Như vậy, mặc dù các nghiên cứu thực nghiệm 

được tiến hành ở các thời điểm khác nhau, các đối tượng nghiên cứu khác nhau 

nhưng có cùng một phương thức tiến hành đã cho các kết quả tương đồng. Điều 

này khẳng định các giá trị mẫu chứng của chúng tôi là hoàn toàn đáng tin cậy. 

Tuy nhiên, khi so sánh đường kính ống ngà trung bình của răng chứng 

nhóm TN7 và răng chứng nhóm TN8 chúng tôi thấy hai mẫu này có sự khác 

biệt: đường kính ống ngà của răng chứng nhóm TN8 nhỏ hơn răng chứng 

nhóm TN7 có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Như vậy, các ống ngà sau 3 tháng 

đã có hiện tượng co nhỏ lại một cách tự nhiên . Điều này có thể là kết quả của 

quá trình lão hóa (thỏ thu hoạch sau 3 tháng) hoặc phản ứng xơ hóa của ngà 

răng vùng tổn thương để bảo vệ tủy [13]. 

So sánh hiệu quả bịt ống ngà của laser (các răng can thiệp) ở thời điểm 

tức thì (nhóm TN7) và sau 3 tháng (nhóm TN8), chúng tôi nhận thấy số lượng 

ống ngà được bịt hoàn toàn đã giảm đáng kể sau 3 tháng (từ 85,5% ở thời 
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điểm tức thì xuống còn 67,3%). Trong khi đó số ống ngà được bịt một phần 

và không bịt đều tăng có ý nghĩa thống kê (bảng 3.7). So sánh bắt cặp trạng 

thái bịt một phần và không bịt ở hai nhóm răng can thiệp laser cho thấy không 

có sự khác biệt (p= 0,771). Điều đó chứng tỏ có một lượng lớn ống ngà được 

bịt hoàn toàn ở nhóm tức thì đã chuyển sang trạng thái bịt một phần hoặc 

không bịt sau 3 tháng nhưng chỉ có một số ít ống ngà đang ở trạng thái bịt 

một phần chuyển sang không bịt sau 3 tháng.  

So với kết quả các nghiên cứu khác, chúng tôi nhận thấy tỉ lệ bịt ống 

ngà tại thời điểm tức thì trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn các nghiên 

cứu sử dụng các laser năng lượng cao như laser Nd:YAG, laser CO2, laser 

Er,Cr:YGG. Nghiên cứu của Namour và cộng sự [118] trên 24 chiếc răng hàm 

lớn thứ ba của người đã được nhổ cho thấy laser Nd:YAG (3 – 4W, 10 Hz, 

quét 1 nm/1s) gây tắc gần 100% ống ngà. Cũng với laser Nd:YAG sử dụng ở 

các thông số 120 mJ, 5 Hz, chiếu trong 60 giây cho hiệu quả bịt 90,23 2,24% 

ống ngà [119]. Với laser CO2, hiệu quả bịt ống ngà có thể đạt được 100% ở 

mức công suất 0,5W, quét 20 giây trên bề mặt ngà [120]. Tương tự, laser 

Er,Cr:YGG cho hiệu quả điều trị >90% khi sử dụng ở các thông số 2,5W, 50 

Hz [12]. Sở dĩ laser Nd:YAG cho hiệu quả bịt ống ngà cao là do loại laser này 

có khả năng sinh nhiệt lớn làm kết tinh các tinh thể vô cơ tại bề mặt ngà và bịt 

ống ngà. Chính nhờ tác dụng này mà laser Nd:YAG được cho là có hiệu quả 

cao trong nha khoa phòng ngừa khi chúng có thể làm tăng độ cứng Vicker của 

men răng [121] và làm đầy các hố rãnh [122]. Laser CO2 gây bịt hoàn toàn 

các ống ngà do bước sóng của chúng được hấp thụ hiệu quả bởi nhóm 

phosphat có trong các tinh thể hydroxyapatit [123] và các phân tử nước của 

các mô gần bề mặt [120] do đó làm tan chảy các mô khoáng hóa của ngà răng 

và bịt ống ngà. Tương tự như laser CO2, laser Er,Cr:YGG có ái lực mạnh với 

các ion hydroxyl của phân tử nước và hydroxyapatit do đó được hấp thu hiệu 
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quả bởi mô cứng của răng và làm xóa các cấu trúc ống ngà [124]. Tuy nhiên, 

bên cạnh tác dụng gây bịt các ống ngà thì mối nguy cơ tiềm ẩn từ sự sinh 

nhiệt lớn của các loại laser năng lượng cao luôn là yếu tố đáng lo ngại trong 

điều trị bằng laser trên lâm sàng [65].  

Trong khi đó, laser diode mặc dù không có ái lực cao với các cấu 

trúc khoáng hóa nhưng lại có hiệu quả trên các mô hữu cơ, cụ thể ở đây là 

cấu trúc collagen của ngà răng [125]. Laser diode gây co các bó sợi 

collagen ngà quanh ống, do đó gây bịt các ống ngà đồng thời cũng làm tan 

chảy collagen ngà gian ống làm bề mặt ngà mịn mà không gây các đường 

nứt gãy. Điều này cũng phù hợp với những quan sát của Jhingan [84] và 

Heypek [4]. Đây cũng là ưu điểm của laser diode khi sử dụng để điều trị 

trên các mô cứng của răng bên cạnh sự an toàn về nhiệt. Mặc dù các laser 

năng lượng cao cho tỷ lệ bịt các ống ngà cao hơn nhưng có thể gây các 

đường nứt gãy, các hố lồi lõm hay những vùng kính hóa trên bề mặt ngà 

[126]. Chính do các đường nứt gãy mà mặc dù laser CO2 gây bịt hoàn toàn 

các ống ngà nhưng chỉ giảm 58,8% tính thấm ngà răng so với 79% khi sử 

dụng laser diode [5]. Một nghiên cứu khác cùng sử dụng laser diode nhưng 

với bước sóng 940 nm, công suất đầu ra 1W ở chế độ liên tục cho hiệu quả 

bịt 84,7% ống ngà [110], tương đương nghiên cứu của chúng tôi mặc dù 

chúng tôi chỉ sử dụng công suất đầu ra 0,5W. Điều này chứng tỏ để đạt 

hiệu quả điều trị cao hoàn toàn có thể chỉ cần sử dụng mức năng lượng nhỏ 

cùng với một phương thức chiếu tia phù hợp. 
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*: Nghiên cứu của chúng tôi. 

Biểu đồ 4.2. So sánh hiệu quả bịt ống ngà trong nghiên cứu của chúng tôi 

với các nghiên cứu sử dụng các loại laser khác nhau 

Về kích thước ống ngà, trong nghiên cứu của chúng tôi các răng can 

thiệp ở cả nhóm TN7 và TN8 đều nhỏ hơn so với răng chứng có ý nghĩa 

thống kê (bảng 3.8). Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đường kính ống ngà trung 

bình đã tăng lên sau chiếu laser 3 tháng, điều này là do số lượng ống ngà được 

bịt hoàn toàn đã giảm đi đáng kể sau 3 tháng. Tuy nhiên các răng can thiệp ở cả 

2 nhóm TN7 và TN8 đều có số lượng ống ngà được bịt hoàn toàn chiếm đa số. 

Nghiên cứu của Gu [119] sử dụng laser Nd:YAG (120 mJ, 5 Hz, quét 

lên bề mặt ngà trong 60 giây) cho thấy đường kính ống ngà trung bình còn 

0,12  0,02 m so với 4,18  0,32 m của nhóm chứng. Tuy nhiên, theo kết 

quả nghiên cứu của Birang [127] đường kính ống ngà sau chiếu laser 

Nd:YAG với các thông số 1W, 100 mJ, 10 Hz, quét 60 giây còn khá lớn: 2  0,4 

m so với 5,1  0,6 m của nhóm chứng. Cũng với laser Nd:YAG (1W, 20 Hz), 

tác giả Gholami [86] nhận thấy hiệu quả bịt ống ngà của loại laser này thông 

qua sự thu hẹp đường kính ống ngà từ 3,52 m ở nhóm chứng xuống còn 1,64 

m. Các kết quả khác nhau thu được với cùng một loại laser càng cho thấy 
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tầm quan trọng của các thông số sử dụng. Tương tự như vậy, với laser diode, 

kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho đường kính ống ngà sau chiếu có giá trị 

trung vị là 0,19 (răng chứng có đường kính trung bình là 1,510,26 m). 

Nghiên cứu của Jhingan [84] sử dụng laser diode 980 nm, 2W quét 4 lần với tốc 

độ 1mm/s trên bề mặt ngà thu được kết quả đường kính ống ngà còn 0,1975  

0,136 m, trong khi đó nhóm chứng có đường kính trung bình 2,47  0,302 m. 

So với nghiên cứu trên, sự dao động về đường kính ống ngà trong nghiên cứu 

của chúng tôi là ít hơn. Sự khác biệt này có thể do tác giả Jhingan đã sử dụng 

một mức công suất cao (2W) và bước sóng lớn (980 nm) gây co nhỏ miệng ống 

ngà hơn. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của Gholami [86] lại cho thấy laser 

diode (810 nm, 2W, xung 30 ms) không đem lại hiệu quả bịt ống ngà đáng kể 

(đường kính ống ngà trước chiếu laser là 3,52 m và sau chiếu laser là 3,27 m). 

Theo tác giả này, sở dĩ hiệu quả không cao là do mặc dù laser đã được sử dụng ở 

mức công suất cao (2W) nhưng thời gian chiếu không liên tục (chế độ xung 30 

ms) nên hiệu quả hạn chế. Chính vì vậy, hầu hết các nghiên cứu lâm sàng [73], 

[84], [91], [110] sử dụng laser diode điều trị nhạy cảm ngà đều đặt ở chế độ liên 

tục để tăng hiệu quả điều trị. Sự lo ngại gia tăng nhiệt độ sẽ được khống chế 

bằng các khoảng nghỉ nhiệt thay cho chế độ xung [84]. 

Đường kính ống ngà sau điều trị có giá trị trung vị bằng 0,19 như trong 

nghiên cứu của chúng tôi (bảng 3.8) không những có giá trị trong điều trị 

nhạy cảm ngà thông qua sự giảm tính thấm ngà răng mà còn có tác dụng ngăn 

chặn sự thâm nhập của vi khuẩn vào sâu trong ống ngà [84]. Theo nghiên cứu 

của Siqueira [128] đường kính hầu hết của các vi sinh vật gây bệnh lý tủy ở 

khoảng 0,2 – 0,7 m. Việc thu được đường kính ống ngà nhỏ hơn kích thước 

này có ý nghĩa trong việc dự phòng các tổn thương xa hơn. Tuy nhiên, nghiên 

cứu của chúng tôi được thực hiện trên răng thỏ với đường kính ống ngà trước 

điều trị nhỏ hơn ở răng người. Do đó, cần phải có những nghiên cứu trên răng 

người để tìm hiểu tác dụng này của laser diode 810 nm. 
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*: Nghiên cứu của chúng tôi. 

Biểu đồ 4.3: So sánh đƣờng kính ống ngà trong nghiên cứu của chúng tôi 

và các nghiên cứu khác sử dụng laser diode. 

 

*: Nghiên cứu của chúng tôi. 

Biểu đồ 4.4: Biểu đồ so sánh đƣờng kính ống ngà trong nghiên cứu của 

chúng tôi với các nghiên cứu sử dụng các loại laser khác 
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Việc nghiên cứu trên răng thỏ với đường kính ống ngà nhỏ cũng liên 

quan đến các mức phóng đại mà chúng tôi sử dụng trong nghiên cứu. Trong 

nghiên cứu của chúng tôi, mức phóng đại để xác định sự bịt các ống ngà là 

2000 -2500 lần. Mức phóng đại này không những giúp quan sát tốt hơn mà 

còn làm giảm đáng kể khối lượng công việc liên quan đến sự tắc ống ngà ở 

những mức phóng đại thấp hơn đã được sử dụng trong các nghiên cứu trước 

đây: mức phóng đại 1000 lần [130], mức phóng đại 1500 lần [119]. Mức 

phóng đại được lựa chọn để đo đường kính ống ngà trong nghiên cứu của 

chúng tôi là 4000 – 5000 khác với mức phóng đại 3000 lần thường được sử 

dụng trong nghiên cứu đo đường kính trên răng người với đường kính trung 

bình 2 – 5 m [73], [119], [131]. Như vậy, mức phóng đại chúng tôi sử dụng 

trong nghiên cứu giúp quan sát các trạng thái ống ngà tốt hơn và cho phép đo 

đường kính ống ngà chính xác đối với mẫu thực nghiệm là răng thỏ.  

4.2. Bàn về đặc điểm lâm sàng của nhạy cảm ngà 

4.2.1. Phân bố nhạy cảm ngà theo tuổi 

Theo nghiên cứu của chúng tôi, phân bố bệnh nhân có nhạy cảm ngà 

theo lứa tuổi khá đều nhau cho cả 4 nhóm tuổi: 18-< 26 tuổi, 26 –< 36 tuổi, 

36 -< 46 tuổi và  46 tuổi với tỷ lệ tương ứng 26,67%; 25,00%; 25,00% và 

23,23%. Nói cách khác, theo nghiên cứu của chúng tôi không có “đỉnh” lứa 

tuổi mắc nhạy cảm ngà. Điều này mâu thuẫn với hầu hết các nghiên cứu về 

dịch tễ học của nhạy cảm ngà khi các nghiên cứu này đều đưa ra “đỉnh” lứa 

tuổi mắc nhạy cảm ngà. Nghiên cứu của Abdul-Karim [132] cho thấy lứa tuổi 

mắc nhạy cảm ngà nhiều nhất là 26 – 35 tuổi chiếm tỷ lệ 38,61%. Theo Zang 

và Dhaliwal [133], [134] lứa tuổi thường gặp nhạy cảm ngà là  50 tuổi. 

Naidu [135] báo cáo nhạy cảm ngà thường gặp nhất ở bệnh nhân 35 – 44 tuổi 

(24,5%), tiếp theo đến nhóm tuổi 45 – 54 tuổi (20,4%). Sở dĩ có sự khác biệt 

trong nghiên cứu của chúng tôi với các nghiên cứu khác là do nghiên cứu của 
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chúng tôi thực hiện trên nhóm đối tượng có nhạy cảm ngà đến khám và điều 

trị; trong khi các nghiên cứu của các tác giả khác thực hiện điều tra trên cộng 

đồng, tức là bao gồm cả những đối tượng có mức nhạy cảm nhẹ chưa cần điều 

trị chuyên khoa hoặc thậm chí những đối tượng có mức nhạy cảm ngà rõ 

nhưng chưa có nhu cầu khám và điều trị. Thực vậy, một nghiên cứu lâm sàng 

trên những bệnh nhân đến điều trị nhạy cảm ngà thực hiện tại cơ sở khám 

chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt cũng cho thấy không có sự khác biệt rõ 

rệt trong các nhóm lứa tuổi: < 26 tuổi, 26 – 35 tuổi và > 36 tuổi, kết quả này 

tương đồng với kết quả của chúng tôi [108]. Lý do nêu trên cũng giải thích cho 

sự khác biệt về số lượng răng trung bình có nhạy cảm trên một người trong 

nghiên cứu của chúng tôi là 5,8 răng cao hơn hẳn so với các nghiên cứu thực 

hiện trên cộng đồng khác 1,86 răng/ người; 4,24 răng/ người, 4,52 răng/người 

[89], [133], [134]. Tuy nhiên, số lượng răng trung bình có nhạy cảm trong 

nghiên cứu của chúng tôi không đồng đều ở các nhóm lứa tuổi mà thể hiện số 

lượng cao vượt trội ở nhóm tuổi  46 tuổi (7,07 răng/ bệnh nhân). Điều này thể 

hiện sự tích lũy số lượng răng nhạy cảm theo thời gian. 

Bảng 3.9 và 3.10 thể hiện sự phân bố mức nhạy cảm với kích thích xúc 

giác và kích thích hơi theo các nhóm tuổi. Với kích thích xúc giác (thang 

điểm Yeaple) số lượng răng có nhạy cảm ngà ở mức nhẹ trong nghiên cứu của 

chúng tôi chiếm tỷ lệ rất ít (1,72%), phần lớn số răng nhạy cảm có mức nhạy 

cảm vừa và rất nặng. Tương tự như vậy, với kích thích hơi (thang điểm VAS), 

số răng ở mức nhạy cảm nhẹ chỉ chiếm 9,20% so với mức vừa 51,44% và 

mức nặng chiếm 39,37%. Sự khác biệt giữa các nhóm là có ý nghĩa thống kê 

với các giá trị p < 0,05 (so sánh bắt cặp từng đôi). Bảng 3.9 cho thấy mức 

nhạy cảm rất nặng có sự phân bố tương đối đều giữa các nhóm tuổi với các 

giá trị p đều > 0,05 khi so sánh từng đôi. Ở mức nhạy cảm nặng nhóm tuổi 36 

- < 46 tuổi chiếm ưu thế hơn hẳn các nhóm tuổi khác. Với mức nhạy cảm vừa 
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và nhẹ, chúng tôi cũng lại quan sát thấy sự phân bố đều nhau ở ba nhóm tuổi: 

< 26 tuổi, 26 - < 36 tuổi và  46 tuổi (trừ nhóm 36 - < 46 tuổi). Như vậy mức 

nhạy cảm ngà trong nghiên cứu của chúng tôi không thấy có sự tăng hay giảm 

rõ rệt theo tuổi. Nói cách khác không có sự tương quan giữa tuổi và điểm 

nhạy cảm ngà trong nghiên cứu của chúng tôi. Thực vậy, khi thực hiện biểu 

đồ tương quan giữa hai yếu tố này, chúng tôi tính được hệ số tương quan lỏng 

lẻo r = -0,047 (R
2
 = 0,002). Điều này khác với nghiên cứu của Dilsiz [108] 

khi tác giả chỉ ra mối tương quan chặt chẽ giữa tuổi và mức nhạy cảm ngà với 

phương trình tương quan như sau: y= -0,042x + 5,354, R
2
 = 0,393. Theo 

Dilsiz A, mức nhạy cảm ngà giảm đi khi tuổi tăng lên là do ở người lớn tuổi 

có sự tăng số lượng ngà sửa chữa với hiện tượng xơ cứng các ống ngà [136]. 

Đồng thời tác giả cũng cho rằng sở dĩ có mối tương quan này còn do ngưỡng 

đau của người già cao hơn những người trẻ tuổi, đây là kết quả của sự thay 

đổi mô như giảm tưới máu, thoái hóa mỡ của mô xương trong sự thay đổi 

hình thái của khu vực phức hợp ngà tủy [108]. Tuy nhiên, kết quả nghiên 

cứu của chúng tôi không thể hiện rõ điều này, đây có thể là do nghiên cứu 

của Dilsiz thực hiện trên một nhóm đối tượng nhỏ chỉ gồm 14 bệnh nhân 

(56 răng) hoặc do những đặc điểm riêng của từng nhóm đối tượng nghiên 

cứu do đó cần có những nghiên cứu với quy mô lớn hơn để kiểm định mối 

tương quan này. 

4.2.2. Phân bố nhạy cảm ngà theo vị trí, nhóm răng: 

Khi so sánh giữa các nhóm răng, chúng tôi nhận thấy nhóm răng hàm ở 

cả hàm trên và hàm dưới chiếm tỷ lệ răng nhạy cảm cao nhất (20,40% và 

21,26%), tiếp theo là nhóm răng cửa dưới (16,09%). Nhóm răng nanh có tỷ lệ 

nhạy cảm thấp nhất (8,33% tổng cả hàm trên và dưới). Hầu hết các nghiên 

cứu đều cho rằng răng nanh là vị trí ít có nhạy cảm ngà nhất với tỷ lệ nhạy 

cảm dao động từ 6,6% - 14,9% [23], [29], [99]. Việc có một lớp men dày bao 
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phủ toàn bộ thân răng làm cho nhóm răng này ít xảy ra tình trạng lộ ngà, một 

điều kiện để khởi phát tình trạng nhạy cảm ngà. Tuy nhiên, nhóm răng thường 

xảy ra nhạy cảm ngà nhiều nhất được báo cáo trong y văn lại rất phong phú: răng 

cửa hàm dưới [132], [133], răng hàm [137], răng tiền hàm [29], [50], [99]. Số 

lượng răng hàm trong nghiên cứu của chúng tôi có tình trạng nhạy cảm ngà 

cao hơn hẳn các nhóm răng khác và chủ yếu được quan sát thấy tại mặt nhai 

với tình trạng mài mòn răng rõ rệt có (hoặc không) kèm thiểu sản men. Điều 

này có thể do thói quen ăn các đồ ăn xơ cứng kèm thực phẩm có vị chua của 

người Việt, khác với người phương Tây với thói quen ăn các thực phẩm mềm. 

Hơn nữa, ở những bệnh nhân  36 tuổi, chúng tôi quan sát thấy rất nhiều bệnh 

nhân nhạy cảm vùng răng hàm có hiện tượng thiểu sản men (thường gặp nhất 

ở các răng hàm lớn thứ nhất). Đây được coi là yếu tố thuận lợi cho các tác 

nhân gây mòn răng hoạt động nhanh hơn, mạnh hơn. Tiếp theo nhóm răng 

hàm, nhóm răng có tỷ lệ nhạy cảm ngà cao trong nghiên cứu của chúng tôi là 

nhóm răng cửa hàm dưới. Theo Zang [133], nhóm răng cửa dưới thường có 

hiện tượng tụt lợi làm lộ chân răng gây nên những triệu chứng của nhạy cảm 

ngà. Điều này cũng phù hợp với các quan sát của chúng tôi trên lâm sàng. 

Bảng 3.11 và 3.12 cho thấy mức độ nhạy cảm của các vị trí răng, nhóm 

răng. Theo đó, vị trí cổ răng không những có tỷ lệ nhạy cảm ngà cao hơn mà 

mức độ nhạy cảm cũng trầm trọng hơn khi số lượng răng ở mức nhạy cảm 

nặng và rất nặng với cả hai kích thích (xúc giác và hơi) ở vị trí cổ răng cao 

hơn hẳn so với vị trí mặt nhai – rìa cắn (các giá trị p < 0,05). Nếu xét ở vị trí 

cổ răng, mức nhạy cảm rất nặng có tần xuất xuất hiện nhiều nhất là răng tiền 

hàm. Điều này cũng phù hợp với kết luận của Tailor [138] khi tác giả mô tả 

răng này ở vị trí trung tâm khớp cắn chịu nhiều lực vặn xoắn khi ăn nhai. Đây 

là nguyên nhân gây nên tổn thương tiêu cổ răng với đặc điểm lâm sàng đặc 

trưng là những lõm sâu và hẹp ở vị trí cổ răng, rất nhạy cảm với các kích 
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thích. Nếu tổn thương gây nhạy cảm ngà của răng tiền hàm chủ yếu ở vùng cổ 

răng (tỷ lệ cổ răng/ mặt nhai của răng tiền hàm: 77/5) thì ở răng hàm những 

tổn thương này được phân bố khá đều ở cả cổ răng và mặt nhai. Ở vị trí cổ 

răng, số lượng răng hàm có mức nhạy cảm rất nặng đứng thứ hai sau răng tiền 

hàm và cách xa so với các nhóm răng khác thì ở vị trí mặt nhai, số lượng răng 

hàm nhạy cảm rất nặng chiếm gần như tuyệt đối (32/35 răng). Điều này có thể 

do răng hàm là nhóm răng có vai trò chính trong ăn nhai, chúng phải chịu cả 

những lực ma sát lớn tác động vào mặt nhai và cả những lực uốn tại cổ răng 

sinh ra trong quá trình ăn nhai. Bên cạnh đó, răng hàm lớn thứ nhất còn là 

răng vĩnh viễn mọc sớm nhất trên cung hàm, do đó dễ bị ảnh hưởng bởi 

những yếu tố bất lợi trong quá trình hình thành và phát triển răng tạo nên 

những tổn thương không hồi phục như: thiểu sản men, men răng kém khoáng 

hóa… Những tổn thương này vừa là yếu tố khởi phát, vừa là yếu tố làm trầm 

trọng thêm tình trạng nhạy cảm ngà. Trái ngược với răng tiền hàm và răng 

hàm, các răng cửa và răng nanh có mức nhạy cảm nhẹ và vừa chiếm ưu thế 

(nhóm răng cửa có 58/91 răng nhạy cảm nhẹ và vừa, nhóm răng nanh nhạy 

cảm nhẹ và vừa là 16/29 răng) với các giá trị p < 0,05. 

4.2.3. Nguyên nhân và các kích thích gây nhạy cảm ngà 

Theo nghiên cứu của chúng tôi nguyên nhân chủ yếu gây nhạy cảm ngà 

là mài mòn răng (43,97%) phân bố khá đều giữa các nhóm tuổi. Nguyên nhân 

ít gặp nhất là xói mòn và tiêu cổ răng đơn thuần chiếm tỷ lệ 3,16% và 5,44% 

tương ứng. Các tổn thương xói mòn do tác động của axit làm men răng bị hủy 

khoáng trở nên chống đỡ yếu với các lực ma sát được sinh ra trong quá trình 

ăn nhai hay vệ sinh răng miệng, từ đó tạo nên những tổn thương dạng phối 

hợp. Tương tự như vậy, những lực uốn tại cổ răng tạo nên những vi rạn tại 

ranh giới men ngà. Những vi rạn này tích lũy theo thời gian làm men răng dễ 

bị mòn bởi các tác nhân hóa học hay cơ học do đó những tổn thương quan sát 
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được trên lâm sàng thường mang tính phối hợp. Đây là lý do làm cho những 

tổn thương xói mòn hay tiêu cổ răng thường kết hợp với những tổn thương 

khác mà ít khi ở dạng đơn độc. 

Nguyên nhân tụt lợi được thấy là nguyên nhân đứng thứ hai gây nhạy 

cảm ngà tại vùng cổ răng (chiếm 22,17%) sau nguyên nhân mài mòn răng. 

Đặc biệt, chúng tôi không tìm thấy trường hợp nào tụt lợi ở lứa tuổi < 36. 

Hiện tượng tụt lợi bắt đầu được quan sát thấy ở lứa tuổi  36 tuổi và đạt tỷ lệ 

rất cao ở lứa tuổi  45 tuổi (chiếm đến 90,02% tổng số bệnh nhân có tụt lợi). 

Theo Ricarte [36] từ 40 tuổi, tỷ lệ nhạy cảm ngà tăng cao tại vị trí cổ răng do 

sự xuất hiện với tốc độ cao của bề mặt chân răng bị lộ. Điều này phù hợp với 

những quan sát của chúng tôi trong nghiên cứu. 

Trong những bệnh nhân có NCN do nguyên nhân mòn răng – răng và 

tiêu cổ răng, lứa tuổi  25 chiếm ưu thế vượt trội (18/32 trường hợp mòn răng – 

răng và 14/19 trường hợp tiêu cổ răng) so với các lứa tuổi khác, p < 0,001. Kết 

quả này không phải do ở những nhóm tuổi lớn hơn, tình trạng mòn răng – răng 

và tiêu cổ răng giảm đi mà do ở những nhóm tuổi này chịu thêm nhiều tác động 

của những nguyên nhân khác tạo nên những tổn thương phối hợp trên lâm sàng. 

Bảng 3.14 cho thấy với nguyên nhân tụt lợi, tình trạng nhạy cảm của 

các bệnh nhân trong nghiên cứu chủ yếu ở mức nhẹ và vừa p < 0,05. Quan sát 

này cũng phù hợp với đặc điểm sinh lý của ngà răng. Lợi co tụt gây lộ lớp xê-

măng, lớp xê-măng này nhanh chóng bị mòn làm lộ ngà chân răng. Tuy nhiên 

ở vùng chân răng, mật độ ống ngà giảm thấp chỉ còn khoảng 1/5 so với mật 

độ ống ngà tại vùng cổ răng (42000 ống ngà/mm
2
 vùng cổ răng so với 8000 

ống/mm
2
 vùng chân răng). Do đó, dòng chất lỏng chuyển động tại lớp ngà 

phía ngoài của ngà chân răng chỉ bằng 2% ngà thân răng [13]. Do đặc điểm 

này mà những tổn thương lộ ngà do tụt lợi đơn thuần khi không có những tác 

động mạnh của những nguyên nhân khác thường có mức nhạy cảm không quá 
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cao. Ngược lại với nguyên nhân tụt lợi, những tổn thương nhạy cảm ngà do 

nguyên nhân tiêu cổ răng thường ở mức rất nặng (7/11 trường hợp, chiếm đến 

63,64%). Kết quả này cũng phù hợp với đặc điểm của những tổn thương tiêu 

cổ răng là những vết lõm sâu do thương tổn những yếu tố nội tại trong răng 

(men răng, ngà răng). 

Nhận xét về các kích thích làm khởi phát cơn đau trong nhạy cảm ngà 

có đến 86,6% bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi nhạy cảm với kích 

thích lạnh. Đây cũng là kích thích được cho là gây nhạy cảm ngà nhiều nhất 

qua hầu hết các nghiên cứu [133], [134], [135]. Thậm chí, theo các báo cáo 

của Gilliam [29] có đến 28,2% bệnh nhân trong nghiên cứu không thể ăn 

uống được thực phẩm lạnh. Các kích thích lạnh được biết đến như là tác nhân 

gây sự dịch chuyển rất nhanh, mạnh dòng chất lỏng trong ống ngà hướng ra 

phía ngoài tủy làm hoạt hóa mạnh các sợi thần kinh cảm giác do đó tỷ lệ bệnh 

nhân nhạy cảm với kích thích này là khá cao. Kích thích phổ biến thứ hai gây 

nên tình trạng nhạy cảm ngà trong nghiên cứu của chúng tôi là chua (chiếm 

61,6%). Kết quả này tương đồng với những nhận xét của Zang và Dhaliwal  

[133], [134] khi cho thấy chua là kích thích đứng thứ hai gây ra các triệu 

chứng của nhạy cảm ngà. Các nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh ống 

ngà có thể tăng đường kính đến 20% dưới tác động của axit trong môi trường 

miệng, điều này làm tăng các triệu chứng của nhạy cảm ngà [139]. Kích thích 

nóng có tỷ lệ bệnh nhân nhạy cảm không cao trong nghiên cứu của chúng tôi 

(21,6%), tương tự như nghiên cứu của Dhaliwal [134] hay nghiên cứu của 

Naidu [135]. Ngược lại với kích thích lạnh, những kích thích nóng gây sự 

dịch chuyển chậm của dòng chảy ống ngà về phía tủy do đó hoạt hóa ít các 

sợi thần kinh cảm giác và ít gây đau. 
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Biểu đồ 4.5: Các nguyên nhân gây nhạy cảm ngà qua một vài nghiên cứu 

4.3. Bàn về hiệu quả của laser trong điều trị nhạy cảm ngà, so sánh với 

bôi varnish fluoride 

4.3.1. Bàn về phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện với hai nhóm điều trị song song trên cùng 

một bệnh nhân. Việc phân nhóm là hoàn toàn ngẫu nhiên. Điều này đảm bảo 

các răng được điều trị của hai nhóm chịu những tác động tương tự của môi 

trường miệng như: thói quen ăn uống, thói quen vệ sinh răng miệng cũng như 

các rối loạn cận chức năng… Đồng thời, các răng được lựa chọn để phân vào 

hai nhóm điều trị có độ nhạy cảm ban đầu (trước điều trị) tương đương nhau, 

ở cùng vị trí (cổ răng hoặc mặt nhai), ở cùng nhóm răng (răng cửa, răng nanh, 

răng tiền hàm và răng hàm). Như vậy, có thể nói các răng trong hai nhóm điều 

trị có “điều kiện” ban đầu tương đương nhau. Điều này giúp hạn chế tối đa 

những yếu tố nhiễu ảnh hưởng đến kết quả giữa hai phương pháp. Đây cũng 

là phương pháp được nhiều tác giả sử dụng trong các nghiên cứu lâm sàng về 
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nhạy cảm ngà thực hiện hiện với hai thậm chí bốn phương pháp điều trị song 

song trên cùng một bệnh nhân [37], [42], [99]. Để đảm bảo tính khách quan 

giữa hai phương pháp điều trị, chúng tôi sử dụng một bảng theo dõi hoàn toàn 

mới ( không chứa các thông tin về mức nhạy cảm ngà của từng răng được 

điều trị) cho cả bệnh nhân và người nghiên cứu trong suốt quả trình điều trị và 

trong mỗi lần theo dõi sau điều trị.  

Theo Zhu [141] để khởi phát cơn đau của nhạy cảm ngà cho mỗi lần 

đánh giá mức nhạy cảm, các kích thích cọ xát, nhiệt và khí thường được sử 

dụng vì chúng là những biến sinh lý và có thể kiểm soát được. Trong đó, nên 

ít nhất hai tác nhân kích thích được sử dụng do phản ứng nhạy cảm ngà có thể 

khác nhau với các kích thích khác nhau. Vì vậy, trong nghiên cứu, chúng tôi 

đã sử dụng hai kích thích là kích thích xúc giác và kích thích hơi để đánh giá 

mức nhạy cảm ngà thay cho một kích thích. Về thứ tự sử dụng các kích thích, 

các nghiên cứu cho rằng cần được áp dụng theo sự tăng dần của sự khó chịu, 

tức là: thử nghiệm xúc giác trước (ít đáng lo ngại nhất), sau đó thử nghiệm khí 

và cuối cùng là nước lạnh (đáng lo ngại nhất) [142]. Điều này cũng phù hợp 

với kết quả nghiên cứu của chúng tôi về các tác nhân kích thích gây nhạy cảm 

ngà. Sở dĩ thử nghiệm nhiệt và khí cần phải được thực hiện sau thử nghiệm 

xúc giác theo Ricarte [36] là để tránh những nghi ngờ về việc liệu sự đau đớn 

được gây ra sau kích thích nhiệt có phải là do tàn dư nhiệt độ hay sau kích 

thích không khí có phải là do các luồng không khí gây mất nước bề mặt răng 

hay không. Do đó, trong nghiên cứu chúng tôi đã thực hiện thử nghiệm với 

kích thích xúc giác trước rồi đến kích thích hơi. Cũng theo Zhu [141] giữa các 

kích thích cần một khoảng thời gian tối thiểu 5 phút để giảm thiểu sự tương 

tác của chúng. Vì vậy, một khoảng thời gian 10 phút giữa hai kích thích đã 

được sử dụng trong nghiên cứu của chúng tôi. 
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Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, để đánh giá mức nhạy cảm ngà (cả trước 

và sau điều trị) cần sử dụng kết hợp các phương pháp chủ quan và khách quan 

[143]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng thang đánh giá nhạy cảm ngà 

VAS – là phép đo chủ quan thay đổi theo từng bệnh nhân – kết hợp với thang 

đánh giá Yeaple – một thiết bị điện tử cho phép đo chính xác mức độ nhạy 

cảm một cách khách quan. Về các thang đánh giá mức độ nhạy cảm ngà theo 

cảm giác chủ quan của người bệnh, đã có nhiều thang phân loại được sử dụng 

như: VAS, VRS, Schiff [105] … Trong đó, một phân tích meta cho thấy 

thang đo VAS là thang phổ biến nhất để đo nhạy cảm ngà qua các nghiên cứu 

[141]. Thang VAS được coi là thích hợp cho các phép đo lường đau trong các 

nghiên cứu nhạy cảm ngà vì nó có lợi thế là một thang đo liên tục, dễ hiểu cho 

bệnh nhân [93]. Đồng thời, VAS thể hiện sự nhạy cảm hơn trong xác định sự 

thay đổi cường độ đau và phân biệt hiệu quả của các phương pháp điều trị 

khác nhau [144]. Ưu điểm này của thang VAS khác với các thang phân loại 

khác (VRS, Schiff…) định lượng sự giảm đau chỉ bao gồm các mô tả bằng lời 

nói, do đó thiếu chính xác so với thang VAS. Vì những ưu điểm nổi bật này, 

chúng tôi đã sử dụng thang điểm VAS để đánh giá mức độ răng nhạy cảm với 

kích thích hơi trong nghiên cứu. Bên cạnh đó, chúng tôi sử dụng thám trâm 

điện tử Yeaple probe để đánh giá mức nhạy cảm với kích thích xúc giác. So 

với cách sử dụng thám trâm nha khoa đơn giản [145], hay dụng cụ đo lực cọ 

xát [57], thám trâm điện tự Yeaple probe thể hiện ưu điểm vượt trội do sự 

nhạy xúc giác có thể được ghi lại dưới dạng một lực cố định và lực này có thể 

được lập lại một cách chính xác. Đồng thời, đầu thám trâm có khả năng tiếp 

cận đến tất cả các bề mặt răng [146]. Hơn nữa, các mức nhạy cảm được ghi 

lại (thang đánh giá Yeaple) là một số cụ thể, chính xác và khách quan: bệnh 

nhân không biết cường độ lực đang sử dụng là bao nhiêu do đó không bị yếu 

tố tâm lý ảnh hưởng. 
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Nghiên cứu của chúng tôi điều trị hai nhóm răng bằng hai phương pháp 

khác nhau đó là sử dụng laser diode bước sóng 810nm và varnish fluoride. Sở 

dĩ chúng tôi lựa chọn varnish fluoride ở nhóm thứ hai như một nhóm đối 

chứng (nghiên cứu lâm sàng có đối chứng) vì fluor được biết đến và sử dụng 

trong nha khoa phòng ngừa từ nhiều thập kỷ trước. Không những là một trong 

những phương pháp điệu trị nhạy cảm ngà an toàn, hiệu quả mà fluor còn là 

một “yếu tố đa tác dụng” có khả năng dự phòng sự khử khoáng, kiểm soát tái 

khoáng, thay đổi tính axit trong màng sinh học, cản trở sự hoạt động của các 

vi sinh vật [143]. Varnish fluoride là một dạng sử dụng của fluor bao gồm 1 

khung nhựa tự nhiên cho các tinh thể fluor dựa trên và được hòa tan trong một 

dung môi hữu cơ. Varnish fluoride có khả năng dễ dàng chui vào các cấu trúc 

khe kẽ của bề mặt răng và bám dính tốt vào cấu trúc răng. Khi quét varnish 

fluoride lên bề mặt răng, các dung môi hữu cơ bay hơi nhanh trong vòng 1 – 5 

phút để lại một lớp mỏng vật liệu bám chắc vào bề mặt răng [147]. Do đó, 

dạng sử dụng này của fluor không yêu cầu dùng cùng một máng đeo và không 

phát tán ra môi trường miệng. 

4.3.2. Bàn về hiệu quả điều trị răng nhạy cảm ngà bằng laser so sánh với 

bôi varnish fluoride. 

4.3.2.1. Thời điểm tức thì 

Quan sát các bảng từ 3.15 đến 3.18 cho thấy tại thời điểm tức thì, 

không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về hiệu quả điều trị giữa nhóm 

laser và nhóm varnish ở tất cả các mức độ, các vị trí, các nhóm răng và các 

nguyên nhân gây nhạy cảm ngà trừ nguyên nhân tiêu cổ răng. Nói cách khác, 

điều trị bằng laser và varnish cho kết quả tương đương nhau tại thời điểm 

ngay sau liệu trình điều trị. 

Sử dụng laser diode trong điều trị nhạy cảm ngà được chứng minh là 

một phương pháp đa tác dụng khi vừa có tác dụng làm thay đổi hoạt động 
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thần kinh, vừa có tác dụng gây tắc các ống ngà làm thay đổi tính thấm ngà 

răng. Đặc biệt laser diode tác động lên tủy răng gây hiệu ứng sinh học đặc 

hiệu làm tăng sự trao đổi chất của các nguyên bào tạo ngà dẫn tới sự tăng 

cường sản xuất lớp ngà thứ ba [148]. Theo Walsh [149], hiệu quả giảm nhạy 

cảm tức thì của laser diode chủ yếu là do những thay đổi trong hệ thần kinh 

mà không phải sự thay đổi trong bề mặt ngà. Tác dụng của laser lên dây thần 

kinh tủy răng đã được nghiên cứu từ những năm 90 của thế kỷ trước [82], 

[83]. Những nghiên cứu này chỉ ra rằng năng lượng của laser diode làm tăng 

ngưỡng ê buốt của các đầu thần kinh tận cùng hay làm đứt quãng đường đi 

của xung thần kinh trong sợi thần kinh cảm giác. Những nghiên cứu gần đây 

[66] cũng cho thấy những tác động lên hệ thần kinh của laser khi chứng minh 

rằng năng lượng laser cản trở việc bơm Na
+
, làm thay đổi tính thấm màng tế 

bào và gây những biến đổi trong các đầu mút của sợi trục thần kinh cảm giác 

do đó có tác dụng giảm đau. Tuy nhiên, nhận xét trên của Walsh [149] chỉ cho 

thấy hình thái bề mặt ngà răng sau chiếu laser một lần. Hầu hết các nghiên 

cứu thực nghiệm [4], [84], [110], đều chỉ ra rằng laser diode khi được chiếu 

nhắc lại trên bề mặt ngà răng (3 – 5 lần) cho sự bịt gần hoàn toàn các ống 

ngà. Đồng thời, theo kết quả nghiên cứu thực nghiệm của chúng tôi có đến 

85,5% ống ngà được bịt hoàn toàn tại thời điểm tức thì sau một liệu trình 

chiếu laser 3 lần (khoảng cách giữa các lần chiếu là 7 ngày). Điều này cho 

thấy: hiệu quả giảm nhạy cảm tức thì của laser diode ngoài tác dụng thần 

kinh còn có đóng góp đáng kể của tác dụng bịt ống ngà khi điều trị laser 

được nhắc lại. Đối với varnish fluoride, các nghiên cứu cũng đưa ra nhận xét 

varnish fluoride bôi một lần duy nhất trên bề mặt ngà răng chỉ gây bịt một 

phần ống ngà [150] và hiệu quả giảm nhạy cảm ngà không đáng kể (chỉ 

10,9% với kích thích hơi và 4,13% với kích thích xúc giác) [91]. Phản ứng 

của fluor với các cation canxi trong dịch ngà dẫn đến hình thành các tinh thể 
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lắng đọng trong ống ngà. Do các tinh thể có kích thước nhỏ (chỉ khoảng 

0,05m) nên ảnh hưởng của fluor là tích lũy dần qua nhiều ứng dụng vì vậy 

một liệu trình điều trị nhắc lại hàng tuần trong 3 – 5 tuần để đạt hiệu quả 

điều trị cao đã được yêu cầu [99], [147]. Nghiên cứu của chúng tôi sử dụng 

một liệu trình nhắc lại 3 lần với cả hai nhóm laser và varnish, hiệu quả của 

hai nhóm thể hiện không có sự khác biệt với hầu hết các so sánh ngoại trừ 

nhóm nguyên nhân tiêu cổ răng (bảng 3.18). Theo kết quả bảng 3.18 các giá 

trị của mức nhạy cảm ngà trong nhóm nguyên nhân tiêu cổ răng sau điều trị 

bằng laser có trung vị là19,15; Mode là 5. Trong khi đó ở những răng được 

điều trị bằng varnish các giá trị này có trung vị là 37,5 và Mode là 10. Kết 

quả này cho thấy năng lượng laser có tác dụng hạn chế tại thời điểm tức thì 

trên những răng chịu những tải lực bất thường trong quá trình ăn nhai. Trong 

khi đó, varnish fluoride phát huy ưu thế là một hợp chất có thể dễ dàng chui 

vào các tổn thương hẹp và sâu như tổn thương tiêu cổ răng. 

Khi so sánh nội nhóm laser, chúng tôi thấy trong bảng 3.15 những răng 

có mức độ nhạy cảm nặng có hiệu quả điều trị cao hơn các răng có mức nhạy 

cảm vừa và rất nặng có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Ở các răng có mức nhạy 

cảm vừa, sự thay đổi mức nhạy cảm sau điều trị ít hơn các răng có mức nhạy 

cảm nặng theo chúng tôi không phải là do những răng nhạy cảm vừa ít đáp 

ứng với laser hơn mà là do điểm số nhạy cảm ban đầu của những răng này đã 

có giá trị cao (theo thang điểm Yeaple). Bên cạnh đó, khi sử dụng thang điểm 

Yeaple để theo dõi sự biến thiên của mức nhạy cảm ngà sau điều trị chúng tôi 

sử dụng mức đo tối đa là 70g và những răng có điểm nhạy cảm Yeaple 70 

được coi là không còn nhạy cảm. Chính vì vậy, sự chênh lệch điểm số giữa 

trước và sau điều trị của những răng nhạy cảm vừa là không cao. Như vậy, 

trong các mức độ nhạy cảm ngà, mức độ nhạy cảm rất nặng có hiệu quả điều 

trị là thấp nhất (thông qua giá trị trung bình của mức chênh lệch điểm số nhạy 
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cảm trước và sau điều trị theo thang điểm Yeaple). Điều này phù hợp với kết 

luận của Marsilio và Matsumoto [23]. Kết quả hạn chế ở nhóm rất nặng gợi ý 

có sự đóng góp của hoạt động thần kinh trong cơ chế nhạy cảm của nhóm 

răng này bên cạnh cơ chế thủy động học [94]. 

Bảng 3.18 cũng cho thấy hiệu quả điều trị của các răng có nguyên nhân 

xói mòn được điều trị bằng laser cao hơn các răng nhạy cảm có nguyên nhân 

khác có ý nghĩa thống kê, mặc dù những răng này có điểm nhạy cảm ban đầu 

rất thấp, đa số ở mức nhạy cảm rất nặng. Có được kết quả này theo quan sát 

của chúng tôi là do các đối tượng nghiên cứu thuộc nguyên nhân này đã tuân 

thủ khá tốt yêu cầu cần giảm lượng axit trong chế độ ăn: không ăn các đồ ăn 

vặt có vị chua, hạn chế ăn / uống nước hoa quả có vị chua… Đồng thời, có thể 

là do lượng axit tồn dư trong môi trường miệng gây hủy khoáng ngà răng làm 

lộ các bó sợi collagen tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác của ngà răng và 

năng lượng laser. Tuy nhiên, điều này hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học 

do đó cần có những nghiên cứu sâu thêm. 

4.3.2.2. Thời điểm sau điều trị một tháng 

Tương tự như thời điểm tức thì, tại thời điểm một tháng sau khi kết 

thúc liệu trình điều trị hai nhóm laser và varnish chưa có nhóm nào thể hiện 

tính ưu việt rõ rệt ở hầu hết các so sánh. Tuy nhiên khi so sánh nội nhóm ở hai 

khoảng thời gian theo dõi (tức thì và sau một tháng) chúng tôi quan sát thấy 

một vài khác biệt. Ở những răng có nguyên nhân nhạy cảm là tiêu cổ răng, 

nếu tại thời điểm tức thì nhóm điều trị bằng varnish cho hiệu quả điều trị cao 

hơn nhóm laser thì tại thời điểm sau một tháng hiệu quả điều trị nhóm varnish 

lại giảm rõ rệt (thời điểm tức thì Median = 37,5, Mode =10; thời điểm 1 tháng 

Median: 20,85; Mode = 10). Cùng có mức giảm hiệu quả điều trị rõ rệt giữa 

hai khoảng thời gian theo dõi này còn có những răng nhạy cảm có nguyên 

nhân xói mòn được điều trị bằng varnish fluoride. Trái lại, cũng những răng 
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nhạy cảm có nguyên nhân xói mòn nhưng được điều trị bằng laser thì vẫn duy 

trì hiệu quả ở mức cao (thời điểm tức thì TB  ĐL = 61,25  17,5; thời điểm 1 

tháng TB  ĐL = 62,50  15,00). Như vậy, có thể nói các tinh thể CaF2 được 

hình thành sau khi bôi varnish fluoride đã nhanh chóng bị loại bỏ chỉ sau 1 

tháng điều trị khi có những tác động bất lợi lớn từ môi trường miệng như lực 

vặn xoắn, lượng axit tồn dư. Trong khi đó, ảnh hưởng của laser thông qua sự 

tác động lên các bó sợi collagen lại tỏ ra bền vững trước những tác động 

tương tự của môi trường miệng. 

4.3.2.3. Thời điểm sau điều trị 3 tháng 

Theo kết quả bảng 3.21, nhóm điều trị bằng laser tỏ ra hiệu quả hơn 

nhóm điều trị bằng varnish ở mức nhạy cảm nặng. Đồng thời, ở mức nhạy 

cảm vừa và rất nặng điều trị bằng laser cũng thu được kết quả tốt hơn so với 

các thời điểm theo dõi trước đó (thời điểm tức thì và sau 1 tháng). Tuy nhiên 

sự khác biệt này chưa có ý nghĩa thống kê (p > 0,05).  

Khi so sánh hiệu quả điều trị giữa hai nhóm laser và varnish fluoride tại 

các vị trí khác nhau: cổ răng và mặt nhai – rìa cắn (bảng 3.23) chúng tôi nhận 

thấy tại vị trí mặt nhai – rìa cắn, điều trị bằng laser tỏ ra ưu việt hơn điều trị 

bằng varnish (nhóm laser có TB  ĐL sau điều trị ba tháng = 58,92  18,09 so 

với 51,11  20,25 của nhóm varnish, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê). Tại vị 

trí cổ răng, kết quả điều trị bằng laser cũng cao hơn nhóm vasnish, tuy nhiên 

sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê. Để hiểu rõ hơn bản chất của sự khác 

biệt về hiệu quả điều trị giữa hai nhóm (laser và VF) tại thời điểm theo dõi 3 

tháng, chúng tôi tiến hành một so sánh nội nhóm giữa hai thời điểm, thời 

điểm tức thì và thời điểm sau 3 tháng (bảng 3.16 và bảng 3.22). Theo kết quả 

so sánh, sự khác biệt này có được chủ yếu là do nhóm laser có sự tăng hiệu 

quả sau ba tháng điều trị mà không phải là do nhóm varnish giảm hiệu quả có 

ý nghĩa thống kê. Asnaashari cho rằng [148] sự duy trì giảm nhạy cảm ngà 
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của laser theo thời gian ngoài tác dụng bịt ống ngà còn có đóng góp của hiệu 

ứng sinh học đặc hiệu khi năng lượng laser kích thích tủy răng làm tăng 

cường sản xuất lớp ngà thứ ba. Những nghiên cứu sâu hơn về mô học cho 

thấy cần phải có một khoảng thời gian từ ba đến bốn tháng sự hình thành lớp 

ngà thứ ba mới có thể bịt các ống ngà phía gần tủy [43]. Đây cũng là thời 

điểm chúng tôi bắt đầu nhận thấy có sự khác biệt về hiệu quả điều trị giữa hai 

nhóm nghiên cứu ở một vài so sánh.  

Sự khác biệt giữa hai nhóm nghiên cứu còn được thể hiện rõ rệt ở các 

răng hàm (bảng 3.23). Nhìn chung, cả bốn nhóm răng (răng cửa, răng nanh, 

răng tiền hàm và răng hàm) điều trị bằng laser đều có sự tăng hiệu quả điều trị 

so với thời điểm tức thì và đều thể hiện ưu thế hơn nhóm varnish. Tuy nhiên, 

ở các răng hàm sự khác biệt này là vượt trội và có ý nghĩa thống kê. Người ta 

cho rằng các răng khác nhau và các vị trí răng khác nhau có những tính chất 

vật lý và hóa học của ngà răng khác nhau, do đó khi tương tác với năng lượng 

laser sẽ cho các hiệu quả điều trị khác nhau [126]. Theo kết quả nghiên cứu 

của chúng tôi, nhóm răng hàm tỏ ra đáp ứng với năng lượng laser tốt hơn các 

nhóm răng khác khi cùng sử dụng thông số điều trị như trong nghiên cứu. 

4.3.2.4. Thời điểm sau điều trị 6 tháng, 1 năm 

Từ thời điểm theo dõi sau điều trị 6 tháng, chúng tôi nhận thấy có sự 

chênh lệch rõ rệt về hiệu quả điều trị giữa nhóm laser và varnish. Trong đó, 

nhóm laser thể hiện hiệu quả tốt hơn ở rất nhiều so sánh. Điều này phù hợp 

với kết luận của Aranha [50]. Tác giả cho rằng hiệu quả muộn của laser quan 

sát được sau 6 tháng có liên quan đến phản ứng của tủy răng với tia laser làm 

tăng hình thành lớp ngà thứ ba. Mặc dù, như trên đã nói, sự hình thành lớp 

ngà thứ ba này có thể quan sát được trên mô học từ tháng thứ ba, thứ tư 

nhưng biểu hiện lâm sàng là chưa rõ rệt. Phải đến thời điểm theo dõi sau sáu 

tháng hiệu ứng này mới cho kết quả rõ rệt trên lâm sàng.  
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Kết quả bảng 3.27 cho chúng ta thấy tại thời điểm sau điều trị 1 năm, 

nhóm điều trị bằng laser có kết quả vượt trội hơn nhóm điều trị bằng varnish 

ở tất cả các mức độ nhạy cảm ngà, thậm chí là với cả mức nhạy cảm rất nặng 

– một mức độ được coi là rất khó điều trị. Có được kết quả này là do sự thay 

đổi nghịch chiều của hai nhóm nghiên cứu. Trong khi nhóm điều trị bằng 

laser có sự tăng hiệu quả điều trị từ thời điểm tức thì đến thời điểm ba tháng 

và một năm (33,84  23,12 thời điểm tức thì; 39,36  24,87 thời điểm ba 

tháng; 39,65  26,38 thời điểm một năm) thì nhóm điều trị bằng varnish lại 

giảm dần hiệu quả (36,21 21,07 thời điểm tức thì; 32,95  21,18 thời điểm 

ba tháng; 28,34  23,70 thời điểm một năm). 

Bên cạnh đó, trong các nguyên nhân gây hội chứng nhạy cảm ngà, nếu 

các răng NCN có nguyên nhân xói mòn răng thể hiện sự đáp ứng tốt với điều 

trị laser ngay từ thời điểm tức thì sau điều trị thì tại thời điểm một năm có 

thêm các răng NCN có nguyên nhân tụt lợi và nguyên nhân tiêu cổ răng cho 

kết quả với điều trị laser cao hơn. Hiệu quả điều trị cao ở các răng tụt lợi và 

tiêu cổ răng điều trị bằng laser xuất hiện muộn sau điều trị là một minh chứng 

rõ ràng cho sự xuất hiện của lớp ngà thứ ba. Ở nhóm nguyên nhân tụt lợi và 

tiêu cổ răng, vị trí nhạy cảm là vùng cổ răng nơi có lớp ngà mỏng nhất tạo 

điều kiện cho năng lượng laser tương tác với mô tủy tốt hơn các vị trí khác. 

Điều này hoàn toàn phù hợp với các kết quả nghiên cứu trên động vật, sự hình 

thành lớp ngà thứ phát sau khi chiếu laser năng lượng thấp lên vùng cổ răng 

cao hơn 1,5 lần khi chiếu ở các vùng khác [98].  

4.3.2.5. Bàn về hiệu quả điều trị nhạy cảm ngà của laser và varnish fluoride 

qua các thời điểm theo dõi 

Kết quả bảng 3.31 và 3.32 cung cấp một cái nhìn tổng thể về sự biến 

thiên của mức nhạy cảm ngà trung bình qua các thời điểm theo dõi với cả hai 

phương pháp điều trị. Theo Glockner tỷ lệ bệnh nhân giảm NCN ở nhóm 
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dùng giả dược có thể lên đến 30% là do ngoài cơ chế bảo vệ tự nhiên còn có 

tác động của tâm lý bệnh nhân tin tưởng và mong muốn khỏi bệnh [103], 

[143]. Theo nghiên cứu của chúng tôi, tại thời điểm tức thì, cả hai phương 

pháp điều trị đều cho thấy mức nhạy cảm ngà giảm rõ rệt so với trước điều trị 

với các giá trị p < 0,001 (CSHQ của nhóm laser là 135,15% và nhóm varnish 

là 132,58%) và kết quả này duy trì suốt thời gian theo dõi. 

So sánh giữa hai phương pháp điều trị, kết quả nghiên cứu cho thấy tại 

thời điểm tức thì và thời điểm một tháng sau điều trị, hiệu quả giảm nhạy cảm 

ngà là tương đương nhau giữa hai nhóm điều trị bằng hai phương pháp laser và 

varnish. Tại thời điểm ba tháng sau điều trị, trong khi mức nhạy cảm của nhóm 

varnish không có sự biến thiên lớn thì ở nhóm laser các răng tiếp tục có sự giảm 

độ nhạy cảm và sự giảm này có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Tuy nhiên, mức 

khác biệt giữa hai nhóm chưa lớn (p > 0,05). Tại thời điểm theo dõi sau sáu 

tháng, một năm có sự thay đổi nghịch chiều của hai phương pháp điều trị: nhóm 

điều trị bằng laser tiếp tục có sự giảm mức nhạy cảm ngà, ngược lại nhóm điều 

trị bằng varnish mức nhạy cảm ngà lại dần tăng lên. Điều đó dẫn đến sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê khi so sánh giữa hai nhóm điều trị tại các thời điểm này. 

Sở dĩ có hiện tượng này là do hợp chất chống nhạy cảm ngà không liên kết chặt 

chẽ với bề mặt răng do đó dễ bị mất đi qua quá trình ăn nhai, vệ sinh răng 

miệng. Trong khi đó laser gây ra những biến đổi đặc tính và hình thái bề mặt 

ngà nên duy trì tính hiệu quả bền vững [151]. Sự thay đổi về hiệu quả điều trị 

của laser và varnish fluoride theo thời gian như trong nghiên cứu của chúng 

tôi cũng phù hợp với nhiều kết quả nghiên cứu khác [42], [50], [108], [152].  

Đối với nhóm điều trị bằng varnish fluoride, chỉ số hiệu quả chúng tôi 

thu được tại thời điểm sau khi kết thúc liệu trình điều trị là 132,58% với kích 

thích xúc giác (thang điểm Yeaple), 60,71 % với kích thích hơi (thang điểm 

VAS). Kết quả này chúng tôi tương đồng với kết quả nghiên cứu của Schwarz 
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[42] với cùng sản phẩm Protector cho điểm nhạy cảm VAS sau điều trị = 1,6  

0,6 so với trước điều trị = 3,5  0,4 (chỉ số hiệu quả đạt 54,29%). Một nghiên 

cứu khác cũng với varnish fluoride (APF) cho thấy hiệu quả tức thì sau điều trị 

= 53,66% (mức nhạy cảm trung bình trước điều trị = 4,1 và sau điều trị = 1,9) 

[50]. Kết quả tương tự cũng được tìm thấy với sản phẩm varnish 5% NaF khi 

cho hiệu quả giảm nhạy cảm tức thì với kích thích hơi là 65% [153]. So sánh 

với một sản phẩm chứa 2,7% NaF dạng paste chúng tôi nhận thấy hiệu quả 

giảm nhạy cảm ngà của sản phẩm này là 100,48% tại thời điểm 1 tháng (kích 

thích xúc giác, thang Yeaple), thấp hơn kết quả của chúng tôi có ý nghĩa thống 

kê p < 0,05 (Kết quả của chúng tôi: 132,58% tại thời điểm tức thì và 129,82% 

thời điểm một tháng). Kết quả này gợi ý dạng varnish đem lại hiệu quả điều trị 

nhạy cảm ngà tốt hơn dạng paste của cùng sản phẩm [41].  

So với các sản phẩm điều trị nhạy cảm ngà khác có cùng cơ chế gây bít 

tắc ống ngà như hợp chất của canxi (Arginin CaCO3) hay oxalat (Oxa-gel), 

hợp chất chứa fluor tỏ ra có ưu thế hơn trong điều trị nhạy cảm ngà cả ở thời 

điểm tức thì và trong suốt thời gian theo dõi [50], [73]. Khi so sánh với các sản 

phẩm điều trị nhạy cảm ngà thông qua cơ chế làm đông vón dịch ngà (Gluma) 

kết quả nghiên cứu của chúng tôi với varnish fluoride cho hiệu quả hạn chế hơn 

tại thời điểm tức thì và sau một tháng [37], [50] (hiệu quả điều trị của Gluma là 

80% tại thời điểm tức thì và 75% sau một tháng so với 60,71% và 62,59 % trong 

nghiên cứu của chúng tôi) khi cùng sử dụng thang đánh giá VAS với kích thích 

hơi. Tuy nhiên, sau 3 tháng, trong khi nhóm nghiên cứu (varnish fluoride) của 

chúng tôi không có sự thay đổi về hiệu điều trị thì nhóm Gluma có sự giảm 

mạnh hiệu quả (varnish fluoride: 61,73%, Gluma: 52%). 

CSHQ tại thời điểm ngay sau liệu trình điều trị của nhóm laser trong 

nghiên cứu của chúng tôi là 60,47% (VAS). Sau ba tháng chỉ số này tăng 
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thành 70,76% và duy trì sau một năm đạt 73,59%. Các báo cáo lâm sàng sử 

dụng laser diode điều trị nhạy cảm ngà cho hiệu quả giảm nhạy cảm dao động 

nhưng phần lớn có HQĐT tại thời điểm tức thì 59 –75% (kích thích hơi, sử 

dụng thang đánh giá VAS). Nghiên cứu của Tailor [138] với laser diode 

0,5W, CW, 120 giây/ một răng cho hiệu quả 59,04%. Akca [88] sử dụng laser 

diode 685 nm, 25 mW, 2j/cm
2
 đạt hiệu quả 62,96%. Chỉ số này trong nghiên 

cứu của Ladalardo [90] là 75%, hay trong nghiên cứu của Hashim [38] là 

72,57% (TB  ĐL trước điều trị = 8,86  0,37 và sau điều trị = 2,43  0,53). 

Bên cạnh đó, một vài báo cáo đưa ra nhận xét laser diode cho hiệu quả không 

cao tại thời điểm tức thì sau điều trị như nghiên cứu của Sicilia [89] (laser 

diode 810nm, 1,5 – 2,5W trong một phút) có CSHQ = 36,9% hay nghiên cứu 

của Aranha [50] có CSHQ là 30,23% khi sử dụng laser diode 660nm, 15mW, 

3,8J/cm
2
 điều trị răng nhạy cảm ngà. Hiệu quả không cao tại thời điểm ngay 

sau điều trị ở các nghiên cứu này có thể là do các thông số sử dụng trong nghiên 

cứu chưa phù hợp với điều trị nhạy cảm ngà (mức năng lượng quá cao hoặc 

quá thấp). Mặc dù HQĐT tức thì của laser diode được báo cáo đa dạng qua 

các nghiên cứu nhưng hầu hết các tác giả đều kết luận hiệu quả điều trị của 

laser diode có sự tăng sau thời gian theo dõi [88],[89],[90],[108] và sự tăng 

hiệu quả của laser diode sau thời gian được cho là nhờ tác dụng kích thích 

sinh học đặc hiệu của loại laser này [38],[50]. Trong nghiên cứu của chúng 

tôi, sử dụng laser diode 810nm, công suất 0,5W, chiếu 10 giây- nghỉ 10 giây 

cho sự tăng sinh lớp tạo ngà bào quan sát được trên mô học. Điều này giải 

thích lý do tại sao tác dụng bịt ống ngà của laser giảm đi theo thời gian (85,5% 

tại thời điểm tức thì; 67,3% sau ba tháng) nhưng hiệu quả điều trị trên lâm sàng 

lại tăng lên. Trong khi đó, các laser năng lượng cao như laser CO2, laser 
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Nd:YAG, laser Er: YAG dùng trong điều trị nhạy cảm ngà cho hiệu quả tại thời 

điểm tức thì khá cao thậm chí có thể lên đến 84% - 100% [108], [154], [155]. 

Tuy nhiên, hiệu quả này có xu hướng giảm theo thời gian, đặc biệt nhiều báo cáo 

cho thấy sự sụt giảm nhanh chóng hiệu quả điều trị của các loại laser năng lượng 

cao. Báo cáo của Zang [154] cho thấy hiệu quả của laser CO2 giảm 50% sau thời 

gian theo dõi 3 tháng. Tỷ lệ tái phát của laser Nd:YAG được báo cáo khoảng 

30% sau 3 tháng [66]. 

 

Biểu đồ 4.6. Biểu diễn hiệu quả điều trị của một số loại laser 

Để đánh giá hiệu quả của một phương pháp điều trị nhạy cảm ngà, phần 

lớn các nghiên cứu sử dụng CSHQ thông qua mức độ chênh lệch của mức 

nhạy cảm trung bình tại thời điểm trước và sau điều trị. Tuy nhiên, cách đánh 

giá này chỉ cho chúng ta biết một cách tổng thể hiệu quả của một phương 

pháp điều trị mà không cho biết cụ thể có bao nhiêu bệnh nhân thực sự khỏi 

bệnh và có bao nhiêu người đã giảm các triệu chứng. Do đó, cách đánh giá 

này phù hợp cho các nghiên cứu nhưng áp dụng trên lâm sàng còn nhiều bất 
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cập. Hơn nữa, việc có nhiều thang đánh giá mức nhạy cảm (thang VRS, thang 

VAS, thang Schiff, thang Yeaple…) gây khó khăn cho việc so sánh hiệu quả 

điều trị giữa các nghiên cứu. Vì vậy, một vài tác giả chủ trương đánh giá sự 

thành công trong điều trị nhạy cảm ngà thông qua tỷ lệ bệnh nhân hết hoặc giảm 

nhạy cảm ngà. Tuy nhiên, nếu sự “hết nhạy cảm” được thống nhất là “tình trạng 

không còn nhạy cảm” thì định nghĩa “giảm nhạy cảm” chưa có sự thống nhất 

qua các nghiên cứu. Theo Raj Samuel [156] “sự khác biệt của một mức độ trong 

thang đánh giá giữa thời điểm ban đầu và thời điểm theo dõi được coi là biểu 

hiện của sự thành công được chấp nhận về mặt lâm sàng”. Đồng ý với quan 

điểm này có Pandit [142] khi tác giả cho rằng “cải thiện được định nghĩa là sự 

thay đổi mức nhạy cảm từ 2 hoặc 3 xuống 1 hoặc 0” tức là từ mức nhạy cảm vừa 

hoặc nặng xuống mức nhẹ hoặc không còn nhạy cảm. Chi tiết hơn, Marsilio [24] 

cho rằng sự giảm nhạy cảm ngà có ý nghĩa là điểm số nhạy cảm (theo thang 

đánh giá VAS từ 0 – 10) giảm ít nhất 4 điểm so với ban đầu. Bên cạnh đó, Ritter 

[103] đánh giá sự giảm nhạy cảm của bệnh nhận chỉ thông qua bảng câu hỏi và 

bệnh nhân lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất cho tình trạng nhạy cảm sau điều 

trị của mình so với thời điểm trước điều trị.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi với thang điểm Yeaple, nếu giảm nhạy 

cảm (đỡ nhạy cảm) được coi là “sự giảm mức độ nhạy cảm sau điều trị sang 

một mức thấp hơn so với trước điều trị” (tức là từ nặng thành vừa, từ vừa 

thành nhẹ…) theo Raj Samuel và Pandit [142], [156] thì sẽ không đảm bảo sự 

đánh giá đều cho tất cả các răng được đánh giá. Thực vậy, nếu răng trước điều 

trị có điểm nhạy cảm là 20 hoặc 40 thì chỉ cần tăng thêm 5 điểm đã được coi 

là đỡ, trong khi những răng có điểm trước điều trị là 25 thì phải tăng 20 điểm 

mới là đỡ. Qua theo dõi lâm sàng, chúng tôi nhận thấy cần phải có một sự 

tăng tối thiểu 20 điểm Yeaple bệnh nhân mới có thể cảm nhận sự giảm nhạy 

cảm trên lâm sàng. Đồng thời, sự tăng 20 điểm này cũng đảm bảo răng nào 
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cũng có sự chuyển mức nhạy cảm. Vì vậy, với thang điểm Yeaple, chúng tôi 

đề nghị một cách đánh giá sự thành công của điều trị là: hết nhạy cảm khi 

điểm số sau điều trị  70 và giảm nhạy cảm khi điểm số sau điều trị cao hơn 

so với trước điều trị  20 điểm. Với thang điểm VAS, chúng tôi đồng ý với 

đánh giá của Marsilio [23]. Vì đây là một cách đánh giá dựa theo cảm giác 

chủ quan của người bệnh nên cần một sự thay đổi điểm số nhạy cảm khá cao 

(ít nhất 4/10 điểm) mới thực sự có ý nghĩa trên lâm sàng. Sử dụng cách đánh 

giá này, chúng tôi thu được kết quả như trong bảng 4.2 và 4.3. 

Bảng 4.2: Hiệu quả của điều trị bằng laser 

và varnish fluoride qua các thời điểm (thang Yeaple) 

Thời điểm 

Laser Varnish 

p* Khỏi Đỡ Không đỡ Khỏi Đỡ Không đỡ 

n % n % n % n % n % n % 

Tức thì 46 31,29 56 38,10 45 30,61 40 27,21 68 46,26 39 26,53 0,439 

1 tháng 54 36,73 52 35,38 41 27,89 51 34,69 52 35,38 44 29,93 0,700 

3 tháng 65 44,22 48 32,65 34 23,13 48 32,65 56 38,10 43 29,25 0,233 

6 tháng 74 50,34 44 29,93 29 19,73 59 40,14 37 25,17 51 34,69 0,004 

1 năm 80 54,42 37 25,17 30 20,41 43 29,25 42 28,57 62 42,18 0,000 

p*: So sánh khác biệt về sự thành công (bao gồm khỏi và đỡ) giữa hai phương 

pháp điều trị. 
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Bảng 4.3: Hiệu quả của điều trị bằng laser và varnish fluoride qua các 

thời điểm (thang VAS) 

Thời điểm 

Laser Varnish 

p* Khỏi Đỡ Không đỡ Khỏi Đỡ Không đỡ 

n % n % n % n % n % n % 

 Tức thì 55 37,41 30 20,41 62 42,18 51 34,69 33 22,45 63 42,85 0,906 

 1 tháng 65 44,22 31 21,09 51 34,69 58 39,45 25 17,01 64 43,54 0,120 

 3 tháng 75 51,02 31 21,09 41 27,89 55 37,41 29 19,73 63 42,86 0,007 

 6 tháng 84 57,14 29 19,73 34 23,13 54 36,7 24 16,33 69 46,94 0,000 

 1 năm 85 57,82 25 17,01 37 25,17 55 37,41 20 13,61 72 48,98 0,000 

p*: So sánh khác biệt về sự thành công (bao gồm khỏi và đỡ) giữa hai 

phương pháp điều trị. 

Theo cách đánh giá này, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ thành công sau điều 

trị laser tại thời điểm tức thì = 69,39%, sau một năm = 79,59% với kích thích 

xúc giác; 57,82% và 74,83% tương ứng với kích thích hơi. Tỷ lệ này ở nhóm 

varnish là 73,47% và 57,82% với kích thích xúc giác; 57,15% và 51,02% với 

kích thích hơi tương ứng. Cách đánh giá hiệu quả của chúng tôi nhằm cung 

cấp thêm một công cụ hữu ích để theo dõi sự cải thiện tình trạng nhạy cảm 

trên lâm sàng. Đồng thời, cách đánh giá này cũng dễ dàng sử dụng khi so 

sánh với các nghiên cứu khác do không phụ thuộc cách sử dụng thang điểm 

đánh giá trong nhạy cảm ngà. 
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KẾT LUẬN 

 

Qua nghiên cứu thực nghiệm trên răng thỏ và nghiên cứu lâm sàng trên 

người chúng tôi đưa ra kết luận sau: 

1. Hiệu quả bịt ống ngà của laser diode 810nm, sử dụng công suất 0,5 W, 

chế độ liên tục, khoảng cách từ đầu typ đến bề mặt ngà 1mm, chiếu 10 

giây liên tục- nghỉ 10 giây trên răng thỏ. 

 Hiệu quả bịt ống ngà của laser diode giảm sau thời gian theo dõi ba 

tháng: từ 85,5% tại thời điểm tức thì xuống 67,3% sau ba tháng. Đồng thời 

hiện tượng tăng sinh lớp nguyên bào tạo ngà của tủy răng được quan sát thấy 

trên mô học sau chiếu laser diode 810nm ba tháng. 

2. Đặc điểm lâm sàng của răng nhạy cảm ngà. 

- Các răng có NCN thường xuất hiện ở vị trí cổ răng hơn vị trí mặt nhai-

rìa cắn ( 66,9% ở cổ răng và 33,9% ở mặt nhai-rìa cắn). Tại vị trí cổ răng, nhóm 

răng tiền hàm và răng hàm có tỷ lệ nhạy cảm cao nhất (77/230 và 81/230) đồng 

thời mức độ nhạy cảm cũng nặng hơn nhóm răng cửa, răng nanh.  

- Nhạy cảm ngà có yếu tố liên quan chính là tụt lợi chủ yếu được quan 

sát thấy ở nhóm tuổi ≥45 (chiếm 90,02% trường hợp) và mức độ nhạy cảm 

phần lớn là nhẹ và vừa (29/51). Trong khi đó các răng có tổn thương tiêu cổ 

răng thường có mức nhạy cảm rất nặng (12/19). 

- Kích thích khởi phát NCN thường gặp nhất là lạnh (86,6%) sau đó 

đến chua (61,6%). 
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3. Hiệu quả điều trị nhạy cảm ngà của laser diode so sánh với bôi varnish 

fluroride. 

 Điều trị NCN bằng laser và varnish fluoride cho HQĐT cao tại thời 

điểm tức thì (CSHQ của nhóm điều trị bằng laser là 135,15% với kích thích xúc 

giác và 60,47% với kích thích hơi, của nhóm điều trị bằng varnish fluoride  là 

132,58% và 60,71% tương ứng). Hiệu quả này tiếp tục duy trì sau thời gian theo 

dõi 1 tháng ( nhóm laser có CSHQ với kích thích xúc giác và kích thích hơi là 

143,73% và 65,45%, CSHQ của nhóm varnish fluoride là 129,82% và 61,59 % 

). Sau 3 tháng, trong khi nhóm điều trị bằng laser có sự tăng HQĐT có ý nghĩa 

thống kê thì nhóm điều trị bằng varnish fluoride giảm dần hiệu quả. Do đó, tại 

thời điểm theo dõi sau sáu tháng, một năm có sự khác biệt rõ rệt về HQĐT 

của hai hóm nghiên cứu: nhóm laser thể hiện tác dụng giảm nhạy cảm ngà cao 

hơn hẳn nhóm varnish, p<0,05 ( tại thời điểm sau 1 năm CSHQ của nhóm 

laser là 164,85% và 73,59%; nhóm varnish fluoride  là 122,15% và 51,02% 

tương ứng với kích thích xúc giác và kích thích hơi) . 

Điều trị NCN bằng laser cho kết quả tốt hơn điều trị bằng varnish 

fluoride ở vị trí mặt nhai- rìa cắn (so với vị trí cổ răng) , nhóm răng hàm (so 

với các nhóm răng khác) đặc biệt là với những răng có mức NCN rất nặng- 

một mức độ thường gặp khó khăn trong điều trị. 
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KIẾN NGHỊ  

 

Từ nghiên cứu này, chúng tôi có những kiến nghị sau: 

Nghiên cứu thực nghiệm về đặc điểm mô học của tủy răng thỏ sau chiếu 

laser có số mẫu chưa đủ lớn do đó cần có những nghiên cứu với quy mô lớn 

hơn để tìm hiểu sâu về những tác động của laser tới tủy răng. Bên cạnh đó, 

nghiên cứu mới chỉ cho thấy laser diode có tác động tích cực lên tủy răng 

thông qua sự tăng sinh của lớp nguyên bào tạo ngà mà chưa tìm ra được các 

thông số phù hợp nhất cho tác dụng này. Vì vậy cần nhiều nghiên cứu hơn 

nữa để tìm ra được các thông số này, từ đó phục vụ tốt hơn cho các ứng dụng 

lâm sàng của laser. 

Laser diode là một phương tiện hữu hiệu trong điều trị NCN đặc biệt là 

với những trường hợp nhạy cảm nặng ít đáp ứng với điều trị thông thường. 

Thông số của laser diode điều trị NCN nên ở mức công suất thấp 0,5W; chế 

độ liên tục, liều chiếu 10giây- nghỉ 10 giây tại một điểm bề mặt, khoảng cách 

từ đầu laser đến bề mặt ngà răng là 1mm. 
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BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU 

I. HÀNH CHÍNH: 

1. Họ và tên:                                                 Tuổi:                Nam/ nữ: 

2. Nghề nghiệp: 

3. Nơi làm việc: 

4. Địa chỉ nơi ở: 

5. Điện thoại:                  CĐ:                                   DĐ: 

6. Ngày đến khám:   

7. Nơi khám và điều trị : 

II. LÝ DO ĐẾN KHÁM. 

1. Ê buốt răng khi ăn nhai hoặc vệ sinh răng miệng (hết kích thích hết ê buốt ngay). 

2. Lý do khác (ghi rõ):......................................................................................... 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

III. HỎI BỆNH 

1. Tiền sử chung: 

- Các bệnh mãn tính đã mắc: (Tim mạch, đái tháo đường, hô hấp...) 

............................................................................................................................. 

- Tiền sử mắc triệu chứng trào ngược dạ dày – thực quản. 

+ Nếu đã được chẩn đoán xác định 

Mắc từ năm  nào 

Đã được điều trị ở đâu 



 

 

Tình trạng hiện tại 

+ Nếu chưa được chẩn đoán xác định, có hay không có những triệu chứng sau: 

Ợ chua:      Có ⁬   Không ⁬ 

Hơi thở có mùi acid: Có ⁬   Không ⁬ 

2. Tiền sử răng miệng 

2.1. Các bệnh lý răng miệng 

- Bệnh viêm lợi: 

Xuất hiện từ khi  nào:.......................................................................................... 

Đã điều trị gì:....................................................................................................... 

- Các khối u vùng hàm mặt   Có ⁪   không ⁪ 

- Được điều trị phẫu thuật nha chu hay chỉnh hình răng mặt chưa đến 6 tháng   

Có ⁬   Không  

- Tẩy trắng răng trong thời gian chưa đến 6 tháng   

Có ⁬   Không  

- Điều trị nhạy cảm ngày trong thời gian chưa đến 6 tháng   

Có ⁬   Không  

2.2. Các thói quen hay môi trường (sống và làm việc)ảnh hưởng đến bệnh lý 

răng miệng 

- Tật nghiến răng ( tự phát hiện hay người khác phát hiện) 

Có ⁬   Không ⁬ 

- Thói quen ăn các đồ ăn xơ cứng 

Có ⁬   Không ⁬ 



 

 

- Thói quen đưa ngang bàn chải khi chải răng. 

Có ⁬   Không ⁬ 

- Thói quen ăn (uống) đồ ăn có tính ăn mòn (nước ngọt có ga, hoa quả có vị 

chua...)      Có ⁫   Không ⁫ 

* Nếu có, số lượng/1 ngày: 

- Làm việc (sống) trong môi trường có tính acid ( VD: sản xuất ăcquy ......)  

Có ⁫   Không ⁫ 

* Nếu có, hiện đã thôi việc hoặc chuyển nơi khác    

Có ⁫   Không ⁫ 

3. Bệnh sử: 

- Triệu chứng ê buốt khi có kích thích (không bao gồm các cơn ê buốt tự 

nhiên hoặc ê buốt kéo dài sau kích thích). 

+ Xuất hiện từ khi nào.................................................................... 

+ Ê buốt khi có kích thích nào: .......................................................  

+ Kích thích nào gây ê buốt nhất.................................................... 

+ Đã điều trị gì................................................................................ 

+ Điều trị ở đâu............................................................................... 

+ Sau điều trị có giảm ê buốt không............................................... 

+ Giảm (hay hết) ê buốt trong bao lâu trong điều trị...................... 

- Các thuốc hay liệu trình điều trị đang sử dụng. 

+ Đang được điều trị y khoa (bao gồm cả điều trị tâm lý) 

Có ⁫   Không ⁫ 

+ Sử dụng thuốc giảm đau chống viêm, an thần trong vòng 72 

giờ trước  

Có ⁫   Không ⁫ 



 

 

IV. KHÁM BỆNH 

4.1. Tình trạng mòn răng 

+ Vị trí mòn răng....................................................................................... 

+ Vị trí diện mòn ( trên một răng) ............................................................ 

+ Tính chất diện mòn................................................................................ 

 Có sự khớp khít 2 hàm   Có ⁫   Không ⁫ 

 Có diện mòn ưu tiên   Có ⁫   Không ⁫  

 Có bờ men trong suốt ở chu vi  Có ⁫            Không ⁫ 

Có xu hướng làm tù núm răng  Có ⁫   Không ⁫                            

 Có răng xoay, liên tục hay sang chấn khớp cắn      Có ⁬ Không ⁬ 

 Tính chất khác: ........................................................................................  

 ....................................................................................................................  

4.2. Tình trạng vùng quanh răng : 

+ Viêm lợi: vị trí............................................................................. 

          Mức độ ...................................................................... 

+ Tụt lợi:     Vị trí.......................................................................... 

                                 Mức độ....................................................................... 

4.3. Các bệnh lý răng , miệng khác:.................................................................. 

4.4. Tình trạng răng ê buốt: 

+ Vị trí răng ê buốt......................................................................... 

+ Vị trí vùng ê buốt (trên 1 răng)................................................... 

Răng ..........               Vị trí: Mặt nhai  ⁫ 

       Cổ răng    ⁫ 



 

 

Răng ............              Vị trí: Mặt nhai ⁫ 

    Cổ răng       ⁫ 

Răng ............    Vị trí: Mặt nhai  ⁫ 

    Cổ răng       ⁫ 

Răng ..............     Vị trí: Mặt nhai ⁫ 

    Cổ răng      ⁫ 

V. CAM KẾT CỦA BỆNH NHÂN 

 

 

 

  

 Chữ ký của bệnh nhân 

 

 

 

  



 

 

VI. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 

1. Điều trị bằng laser: 

Răng số 

 

Đánh giá 

      

Máy đo 

Yeaple 

- Trước điều trị 

- Sau điều trị 30 phút 

- Sau điều trị 1 tháng 

- Sau điều trị 3 tháng 

- Sau điều trị 6 tháng 

- Sau điều trị 1 năm 
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......... 
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......... 

......... 

......... 

......... 

Thang điểm 

VAS 

- Trước điều trị 

- Sau điều trị 30 phút 

- Sau điều trị 1 tháng 

- Sau điều trị 3 tháng 

- Sau điều trị 6 tháng 

- Sau điều trị 1 năm 
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2. Điều trị  với bôi Varnish fluoride: 

Răng số 

 

Đánh giá 

      

Máy đo 

Yeaple 

- Trước điều trị 

- Sau điều trị 30 phút 

- Sau điều trị 1 tháng 

- Sau điều trị 3 tháng 

- Sau điều trị 6 tháng 

- Sau điều trị 1 năm 
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......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

Thang điểm 

VAS 

- Trước điều trị 

- Sau điều trị 30 phút 

- Sau điều trị 1 tháng 

- Sau điều trị 3 tháng 

- Sau điều trị 6 tháng 

- Sau điều trị 1 năm 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 
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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

 

CSHQ : Chỉ số hiệu quả 

ĐKON : Đường kính ống ngà 

ĐL : Độ lệch 

ĐT : Điều trị 

HQ : Hiệu quả 

HQĐT : Hiệu quả điều trị 

MN test : Mann Whitney test 

NCN : Nhạy cảm ngà 

ON : Ống ngà 

TB : Trung bình 

TN : Thực nghiệm 

  



 

 

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH 

 

 

Abfaction : Tiêu cổ răng. 

Abrasion : Mài mòn răng. 

Attrition : Mòn răng – răng. 

CEJ  : (Cement Enamel Joint) Nối men – xê măng 

DCJ  : (Dentin Cement Joint) Nối ngà – xê – măng 

DEJ  : (Dentin Enamel Joint) Nối men – ngà 

Erosion : Xói mòn (mòn hóa học). 

fluoride : Hợp chất chứa fluor. 

GRS : (Graphic rating scale) Thang đánh giá nhạy cảm 

ngà dạng đồ thị 

SEM  : (Scanning electron microscope) Kính hiển vi điển 

tử quét 

Smear layer : Lớp mùn ngà, lớp “áo”. 

TLM  : (Transmitted light microscope) Kính hiển vi truyển sáng 

VAS : (Visual analog scale) Thang đánh giá nhạy cảm 

ngà tương đương nhìn thấy  

VRS : (Verbal rating scale: Thang đánh giá nhạy cảm 

ngà bằng lời nói 
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